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Cuốn Bài tập Vật lí 12 nâng cao là một bộ phận hữu cơ của sách giáo khoa 
Vật lí 12 nâng cao. Các em sẽ tìm thấy trong cuốn sách này các bài tập 
trắc nghiệm, các câu hỏi định tính và các bài tập tính toán. Những bài tập 
này sẽ giúp các em hiểu sâu hơn các kiến thức thu nhận được và vận dụng 
chúng vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể. Nhiều câu hỏi gợi ý để các 
em tìm hiểu và giải thích các hiện tượng vật lí thường gặp trong tự nhiên và 
đời sống. Các em yêu thích thực nghiệm vật lí sẽ có dịp tự mình tiến hành 
những thí nghiệm và qua thí nghiệm rút ra những nhận xét, kết luận và tìm 
ra những lời giải thích. 

Sách gôm phần Đề bài và phần Hướng dẫn, lời giải và đáp số. Các bài 
tập được xếp theo từng chương, được bố trí theo trình tự như trong sách 
giáo khoa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bài tập trong chương nào 
thì chỉ cân giải trên cơ sở những nội dụng lí thuyết của chương đó. Nhiều 
bài tập đòi hỏi các em phải vận dụng kiến thức ở những chương trước thì 
mới giải được. Trong từng chương, thường thì các bài đầu tương đối đơn 
giản, các bài càng về sau càng cần sử dụng nhiều kiến thức tổng hợp hơn, 
phức tạp và khó hơn. Các bài tập thực nghiệm được tách ra một mục riêng 
và đặt ở cuối phân Đề bài. 

Khi làm bài tập, các em hãy cố gắng tìm cách giải bằng cách sử dụng 
các kiến thức đã học trong sách giáo khoa. Nếu cần, các em hãy xem kĩ lại 
bài học có liên quan. Các em chỉ nên xem phần Hướng dẫn và lời giải sau 
khi đã làm xong bài tập, nhằm kiểm tra lại cách giải của mình. Nếu các 
em đã suy nghĩ nhiều mà vẫn chưa giải được một bài nào đó, thì lác ấy các 
em hãy đọc phần Hướng dẫn để tiếp tục suy nghĩ và tìm cách giải. 

Các tác giả hi vọng rằng, cuốn sách này sẽ là tài liệu tốt, giúp các 
em hiểu sâu hơn những nội dung kiến thức mà các em đã học trong sách 
giáo khoa Vật lí 12 nâng cao. 


CÁC TÁC GIẢ 


Dhần một 


ĐỀ BÀI z 


1.1. 


4.2. 


1.3. 


1.4. 


. Chương Ï 
ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 


Chọn đáp án đúng. 

Một bánh xe có đường kính 50 cm, khi quay được một góc 60° quanh trục 
thì một điểm trên vành bánh xe đi được đoạn đường là 

A. 13,1 cm. B. 26,2 cm. C. 6,28 cm. D. 3,14 cm. 


Chọn đáp án đúng. 


- Một cánh quạt cứ mỗi phút quay được 30 vòng thì có tốc độ góc bằng 


A. 0,5 rad/s. B.6/28rad/s. —C. 4,5 rad/s. D. 3,14 rad/s. 
Có hai điểm A và B trên một đĩa CD quay xung quanh trục đi qua tâm của 
đĩa. Điểm A ở ngoài rìa, điểm B ở cách tâm một nửa bán kính. Gọi 0ạ, 0g, 


#⁄A› 19 lần lượt là tốc độ dài và gia tốc góc của A và B8. Kết luận nào sau đây 
là đúng 2 


| So sánh ĐA, 0p So sánh 4, ?§ 
_ _—_ UA=20p ƒA = 27: 
B. =. ÿ⁄A =?b 
C. UA = Up ŸA = 2#⁄§ 
D. 2UA = Up _^=*% 


Sau 2 s từ lúc khởi động, tốc độ góc của bánh đà của một động cư có giá trị 
nào sau đây ? Biết rằng trong thời gian trên bánh đà thực hiện được một 
góc quay là 50 rad. Coi rằng bánh đà quay nhanh dần đều. 


A. 50 rad/s. B. 100 rad/s. C, 35 rad/s. D. SỮt rad/s. 


1.5. 


1.6. 


1.7. 


1.8. 


1.9. 


1.10. 


Chọn đáp án đúng. 

Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghĩ (quanh trục cố định), 
sau 4 s đầu tiên, nó đạt tốc độ góc 20 rad/s. Trong thời gian đó, bánh xe 
quay được một góc có độ lớn bằng 


A. 20 rad. B, 80 rad. Œ. 40 rad. D,. 160 rad. 
Chọn đáp án đúng. 


Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc bắt đầu tăng tốc, bánh 
xe đang có tốc độ góc là 3 rad/s. Sau 10 s, tốc độ góc của nó tăng lên đến 


-9 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe bằng 


A. 0,3 rad/s”. B. 0,9 rad/s”, C.1,2rad/s”.  D.0,6rad/s”. 
Xét một điểm Ä trên vật rắn đang chuyển động quay biến đổi đều quanh 
một trục cố định. Các đại lượng đặc trưng cho chuyển động quay của điểm 
M được kí biệu như sau : (1) là tốc độ góc ; (2) là gia tốc góc ; (3) là góc 
quay ; (4) là gia tốc hướng tâm. Đại lượng nào kể trên của điểm 4 không 
thay đổi khi 4 chuyển động ? 

A. Chỉ (1). B. Chỉ (2). 

C. Cả (2) và (4). D. Cả (1) và (4). › 

Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. 
Trong những đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là một hằng số ? 
A. Momen quán tính. B. Gia tốc góc. 

C. Khối lượng. D. Tốc độ gớc. 

Một momen lực 120 N.m tác dụng vào bánh xe, làm cho bánh xe quay 
nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc góc là 8 rad/s”. Momen quán 
tính của bánh xe có giá trị nào sau đây 2 

A. 15 kg.m”. B. 0,667 kg.m”. 

C. 7,5 kg.m'. D. 1,5 kg.m.. 

Chọn câu đúng. 

Một đĩa mài chịu tác dụng của một momen lực khác 0 thì 

A. tốc độ góc của đĩa thay đổi. 

B. tốc độ góc của đĩa không đổi. 

C. góc quay của đĩa là hàrn bậc nhất của thời gian. 

D. gia tốc góc của đĩa bằng 0. 


1.12. 


1.13. 


1.14. 


1.15. 


1.16. 


1.17. 


. Hai chất điểm có khối lượng 200 g và 300 g gắn ở hai đầu của một thanh 


cứng, nhẹ, có chiều đài 1,2 m. Momen quán tính của hệ đối với trục quay 
đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh có giá trị nào sau đây ? 
A.1/58kgm”.  B.0,18kg.mf. C.0,09kgm”. D.0.36 kg.m.. 
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối 
với một trục quay cố định 2? 

A. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào khối lượng của vật. 

B. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào tốc độ góc của vật. 

C. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào kích thước và hình 
dạng của vật. 

D. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay của vật. 
Trong trường hợp nào sau đây, vật quay biến đối đều ? 

A. Gia tốc góc khòng đổi. 

B. Tốc độ dài không đối. 

C. Gia tốc hướng tâm không đổi. 

D. Tốc độ góc không đổi. 

Chọn phát biểu đúng. 

Nếu tổng momen lực tác dụng lên vật bằng 0 thì 

A. momen động lượng của vật thay đổi. 

B. gia tốc góc của vật thay đổi. 

Œ. tốc độ góc của vật không đổi. 

D. gia tốc toàn phần của vật không đổi. 

Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 2,8 m với một lực 50N 
đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến. Momen lực tác dụng vào 
đu quay có giá trị nào sau đây 2 

A. 35N.m. B. 140 N.m. Œ. 25 N.m. D. 70N.m. 

Chọn phát biểu đúng. 

Đại lượng trong chuyển động quay của vật rắn tương tự như khối lượng 
trong chuyển động của chất điểm là 


A. momen động lượng. B. momen quán tính. 
C. tốc độ góc. D. momen lực. 
Chọn đáp án đúng. 


Một con quay có momien quán tính 0,25 kg.mˆ quay đều (quanh trục cố 
định) với tốc độ 50 vòng trong 6,3 s. Momen động lượng của con quay đối 
với trục quay bằng 


1.18. 


1.19. 


1.20. 


A. 4 kg.m2/s. B. 8,5 kg.m /s. 

C.13kgm/s. ` D. 12,5 kg.m2/s. 

Chọn đáp án đúng. 

Hai ròng rọc v và B có khối lượng lần lượt là z và 4m, bán kính của ròng 
rọc A bằng 2 bán kính của ròng rọc Ö. Tỉ lệ 1A giữa momen quán tính 


lạ 
của ròng rọc A và ròng rọc 8 bằng 
4 1 1 
A. 3 B.9. C 1 D. 36: 


Hai đĩa tròn có momen quán tính 7; và 
!; đang quay đồng trục và cùng chiều = 
với tốc độ góc øœ và ø› (Hình 1.1). Ma 


: đy 
sất ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau 
đó cho hai đĩa dính vào nhau, hệ quay h 
với tốc độ góc œ được xác định bằng Hình 1.1 
công thức nào sau đây ? 
j1 — Hán ÓT HIẾU, 

lai + lạ@; ` +1, 
C.ø- Hồi hồi, Đ.øÄ~ A29 

h+b; h+b 


Một đĩa tròn có momen quán tính 7 đang quay quanh một trục cố định với 
tốc độ góc œụ. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Nếu tốc độ góc của 


đĩa tăng lên 3 lần thì động năng quay và momen động lượng của đĩa đối 
với trục quay tăng hay giảm thế nào ? 


| Động năng quay Momen động lượng 
A. | Tăng 9 lần Tăng 9 lần 
B. | Giảm 3 lần Tăng 9 lần - 
&; Tăng 9 lần Tăng 3 lần 
D. Tăng 9 lần Giảm 3 lần 


1.21. 


1.22 


1.23. 


1.24. 


1.25. 


1.26. 


1.27. 


1.28. 


1.29. 


Rôto của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 1 000 vòng. Trong 
LŠ s, rôto quay được một góc bằng bao nhiêu ? 


. Cánh quạt của máy phát điện chạy bằng sức gió dài 35 m, quay với tốc độ 


40 vòng/phút. Tính tốc độ dài tại một điểm nằm ở đầu ngoài của cánh quạt. 


Điền các đại lượng chưa biết vào bảng sau : 


+4,5 rad/s 
0,1 rad/s 


3,14 rad/s l,Ũ s 


Một cầu thủ bóng chày ném quả bóng với tốc độ dài là 6,93 m/s. Nếu cánh 
tay của cầu thủ đó dài 0,66 m thì tốc độ góc của quả bóng ngay lúc ném 
bằng bao nhiêu 2 Biết rằng, tay cầu thủ đang thẳng khi ném. 

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5 m, khối lượng z = 2 kg. 
Tính momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa tại tâm @Ó 
của đĩa. 

Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất, bán kính 40 cm có thể quay được xung 
quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào 
đĩa một momen lực 16 N.m không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục 
với gia tốc góc 100 rad/s”. Tính khối lượng của đĩa. Bỏ qua mọi lực cản. 


Một ròng rọc có bán kính 5Ö cm và có momen quán tính 0,05 kg.m” đối 
với trục của nó. Ròng rọc chịu một lực không đổi 1,5 N tiếp tuyến với 
vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi 
quay được 2 s. : 


Một lực tiếp tuyến có độ lớn 1,57 N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe 
có đường kính 60 cm. Bánh xe quay từ trạng thái nghỉ và sau 4 giây thì quay 
được vòng đầu tiên. Tính momen quán tính của bánh xe đối với trục quay. 
Một bánh đà có momen quán tính đối với trục quay cố định là 60 kg.m”. 
Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối 
với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, 
bánh đà đạt tới tốc độ góc 40 rad/s ? 


1.30. 


1.31. 


1.32. 


1.33. 


1.34. 


1.35. 


1.36. 


1.37. 


10 


Một đĩa tròn đồng chất khối lượng z = 1,5 kg, bán kính & = 40 cm đang 
quay đều quanh trục vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa với tốc 
độ góc øœ = 10 rad/s. Tác dụng lên đĩa một momen hãm. Đĩa quay chậm 
dân và sau khoảng thời gian A¿ = 2 s thì dừng lại. Tính momen hãm đó. 


Một ròng rọc có bán kính 40 em và có momen quán tính 0,05 kg.mẺ đối 
với trục của nó. Ròng rọc chịu một lực không đổi 3,2 N tiếp tuyến với 
vành. Lúc đâu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi 
quay được 5 s. Bỏ qua mọi lực cản. 

Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là 8 kg.m?, 
đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 32 N.m đối với trục 
quay. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt 
tới tốc độ góc 60 rad/s ? 

Một đĩa tròn đồng chất có bán kính & = 0,4 m, khối lượng mm = 1,5 kg quay 
đều với tốc độ góc ø = I0 rad/s quanh một trục vuông góc với mặt đĩa và 
đi qua tâm của đĩa. Tính momen động lượng của đĩa đối với trục quay đó. 


Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay là I0 kg.mẺ, quay đều 
với tốc độ 60 vòng/phút. Tính động năng quay của ròng rọc đối với trục 
quay đó. 

Một bánh đà quay nhanh dần đều (quanh trục cố định) từ trạng thái nghỉ, 
và sau 3 s thì nó có tốc độ góc 120 rad/s và có động năng quay là 36 kI. 
Tính gia tốc góc và momen quán tính của bánh đà đối với trục quay. 

Hai đĩa tròn có momen quán tính /¡ ='5.10? kg.mẺ và 1; = 2,5.10ˆ? kg.m” 
đang quay đồng trục và cùng chiều với tốc độ góc œ¡ = 10 rad/s và œ› = 20 rad/s. 
Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho hai đĩa dính vào nhau, 
hệ quay với tốc độ góc ø (xem Hình 1.1). Động năng của hệ hai đĩa lúc 
sau tăng hay giảm bao nhiêu lần so với lúc đầu ? 

Một ròng rọc hình trụ, khối lượng 
M = 3 kg, bán kính & = 0,4 m, 
được dùng để kéo nước trong một 
cái giếng (Hình 1.2). Một chiếc 
xô, khối lượng m = 2 kg, được 
buộc vào một sợi dây quấn quanh 
ròng rọc. Nếu xô được thả từ 
miệng giếng thì sau 3 s nó chạm 
vào nước. Bỏ qua ma sát ở trục 
quay và momen quán tính của tay 
quay. Lấy ø = 9,8 m/sỂ. Tính : 


Hình 1.2 


1.38. 


a) Lực căng 7 và gia tốc của xô, biết dây không trượt trên ròng rọc. 
b) Độ sâu tính từ miệng giếng đến mặt nước. 
Hai vật có khối lượng mạ = 0,5 kg và 

mạ = 1,5 kg được nối với nhau bằng 

một sợi dây nhẹ, không dãn, vất 

qua một ròng rọc có trục quay nằm 
ngang và gắn cố định vào mép bàn 
(Hình 1.3). Ròng rọc có momen quán 

tính 0,03 kg.m” và bán kính 10 cm. 

Coi rằng dây không trượt trên ròng 

rọc khi quay. Bỏ qua mọi ma sắt. 


Hình 1.3 


a) Xác định gia tốc của mạ và mạ. 


b) Tính độ dịch chuyển của m trên mặt bàn sau 0,4 s kể từ lúc nó bắt đầu 
chuyển động. 


l4: 


2.3. 


2.A. 


2.5. 


2.6. 


2.7, 
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Chương ÏT . 
DAO ĐỘNG CƠ 


Trong các bài tập từ 2.1 đến 2.5, chọn câu đúng. 


Vận tốc của chất điểm đao động điều hoà có độ lớn cực đại khi 


A.l độ có độ lớn cực đại. B. gia tốc có độ lớn cực đại. 
€. li độ bằng 0. D. pha cực đại. 

Gia tốc của chất điểm dao động điều hoà bằng 0 khi 

A.li độ cực đại. B. li độ cực tiểu. 


C. vận tốc cực đại hoặc cực tiểu. _D. vận tốc bằng 0. 
Trong đao động điều hoà, vận tốc biến đổi 


A. cùng pha với l¡ độ. B. ngược pha với lì độ. 

C. sớm pha 5 so với l¡ độ. D. trễ pha 5 so với l¡ độ. 
Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi 

A. cùng pha với Hi độ. B. ngược pha với l¡ độ. 

C. sớm pha 5 so với lỉ độ. D. trễ pha 5 so với li độ. 
Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi 

A. cùng pha với vận tốc. B. ngược pha với vận tốc. 
C. sớm pha 5 SO Với vận tốc. D. trễ pha 5 SO VỚI Vận tốc. 
Chọn đáp án đúng. 


Biết rằng li độ x = Acos(zz + ø) của dao động điêu hoà bằng A vào thời 


điểm ban đầu r = 0. Pha ban đầu Øcó giá trị bằng 


T TL 
.0. _- _= D.m. 
A.0 B 1 C 5 hủ 
Chọn đáp án đúng. 
Li độ x = Ácos( + Ø) của dao động điều hoà bằng 0 khi pha của dao 
động bằng 
TL hủ 
A.0. B. rà C. 2: D.z. 


2.8. Chọn phát biểu đúng. 
Động năng của vật dao động điều hoà biến đổi theo thời gian 
A. tuần hoàn với chu kì 7. B. như một hàm côsin. 


C. không đổi. D. tuần hoàn với chu kì s 


2.9. Chọn câu sai. 
Cơ năng của vật dao động điều hoà bằng 
A. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kì. 
B. động năng vào thời điểm ban đầu. 
C. thế năng ở vị trí biên. 
D. động năng khi vật ở vị trí cân bằng. 
2.10. Chọn phát biểu đúng. 
Dao động duy trì là đao động tắt dần mà người ta đã 
A. làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. 


B. tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian với tần số bất kì vào 
vật dao động. 


C. tác dụng ngoại lực vào vật đao động cùng chiều với chuyển động trong 
một phần của từng chu kì. 
D. kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn. 

2.11. Chọn đáp án đúng. 


Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tân số, có độ lệch pha Aø. Biên 
độ của hai dao động lần lượt là A; và 4¿. Biên độ A của dao động tổng hợp 
CÓ giá trị 
A. lớn hơn A¡ + 4¿. 
B. nhỏ hơn |Á — 4¿|. 
C. luôn luôn bằng 2Ú + Á¿). 
D. nằm trong khoảng từ |A, — A;| đến Ái + A¿. 
2.12. Chọn phát biểu đúng. 
Một vật đao động điều hoà với tần số góc ø. Thế năng của vật ấy 


A. là một hàm đạng sin theo thời gian với tần số góc ø. 
B. là một hàm dạng sin theo thời gian với tần số góc 2ø. 


C. biến đổi tuần hoàn với chu kì 7T = ¬ 
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2.13. 


2.14. 


2.15. 


2.16. 


2.17. 


14 


la 


TL 


D. biến đổi tuần hoàn với chu kì 7 = Ea 


Chọn phát biểu đúng. 

Biên độ của đao động cưỡng bức không phụ thuộc 

A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

B. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

C. tần số ngoại lực tuân hoàn tác dụng lên vật. 

D. hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động. 

Chọn phát biểu đúng. 

Đối với một hệ dao động thì tân số của dao động cưỡng bức 

A. bằng tần số dao động riêng của hệ khi không có ma sát. 

B. bằng tần số dao động riêng của hệ khi có ma sát (đao động tắt dần). 

C. bằng tần số của ngoại lực. 

D. tuỳ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 

Xét đao động tổng hợp của hai đao động có cùng tần số và cùng phương 
dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào 
sau đây ? 

A. Biên độ của dao động thứ nhất. B. Biên độ của dao động thứ hai. 
C. Tần số chung của hai đao động. D. Độ lệch pha của hai dao động. 
Chọn câu đúng. 

Người đánh đu 

A. dao động tự do. 

B. dao động duy trì. 

€. dao động cưỡng bức cộng hưởng. 

D. không phải là một trong ba loại dao động trên. 

Thiết lập phương trình động lực học và tính 

tân số góc của dao động tự do của các hệ dao 

động sau đây : 

a) Con lắc xoắn : một vật nặng treo ở đầu một 

sợi dây thẳng đứng đi qua trọng tâm của vật. 

1 là momen quán tính của vật đối với trục là 

sợi đây. Hằng số xoắn của sợi dây là € : khi 

dây bị xoắn một góc Ø thì momen xoắn là 

~C0(Hình 2.1). DEN 


2.18. 


2.19. 


2.20. 


2.21. 


b):Chất lỏng khối lượng riêng Ø chứa trong 
một bình hình chữ U có tiết điện không đổi và 
bằng Š, bỏ qua ma sát (Hình 2.2). 

Tính kết quả bằng số, biết rằng chất lỏng là thuỷ 
ngân có khối lượng riêng Ø = 13,6 g/cmẺ. 
Bình có tiết diện S = 0,3 cmẺ và chứa 121 g 
thuỷ ngân. 


Hình 2.2 


Phương trình dao động của một vật là : 
x= seo| 4m + 3) (cm) 


a) Xác định biên độ, tần số góc, chu kì và tần số của dao động. 

b) Xác định pha của dao động tại thời điểm  = 0,25 s, từ đó suy ra li độ x 
tại thời điểm ấy. ỉ 

Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4 cm và chu kì 7 = 2 s. 


a) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc nó đi qua 
vị trí cân bằng theo chiều dương. 


b) Tính l¡ độ của vật tại thời điểm £ = 5,5 s. 

ce) Xác định những thời điểm vật đi qua điểm có li độ x, = 2 cm. Phân biệt 
lúc vật đi qua theo chiều dương và theo chiều âm. 

Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 5 cm và tân số ƒ= 2 Hz. 


a) Viết phương trình dao động của vật, chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li 
độ cực đại. 


b) Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm nào ? 
Điểm M dao động điều hoà theo phương trình : 

x=2,5cos107ư (cm) Ẳ 
a) Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị Ẵ ? Lúc ấy li độ x bằng 
bao nhiêu ? 


b) Viết phương trình của chính dao động nói trên, nhưng dùng hầm sin. 


c) Tính vận tốc trung bình của chuyển động trong thời gian một chu kì và 
trong thời gian nửa chu kì từ lúc li độ cực tiểu đến lúc li độ cực đại. 
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2.22. 


2.23. 


2.24. 


2.25. 


2.26. 


2.27. 


Li độ x của một dao động biến đổi điều hoà theo thời gian với tân số là 
60 .Hz, biên độ là 5 cm. Viết phương trình dao động (dưới đạng hàm côsin) 
trong các trường hợp sau đây : 

a) Vào thời điểm ban đầu x = 0 và tăng. 

b) Vào thời điểm ban đầu x = 0 và giảm. 

©) Vào thời điểm ban đầu x = 2,5 cm và tăng. 

đ) Vào thời điểm ban đầu x = 2,5 cm và giảm. 

Biên độ của một dao động điều hoà là 0,50 m. Li độ là hàm sỉn, gốc thời 
gian chọn vào lúc li độ cực đại. Xét trong chu kì dao động đầu tiên, tìm 
pha của dao động ứng với các li độ : 


a) 0,25 m. b) -0,30 m. 
c) 0,50 m. d) 0,40m. : 
Li độ của một dao động điều hoà là hàm côsin và bằng 1,73 cm (coi 


gần đúng là v3 em) khi pha bằng s: tân số bằng 5 Hz. Viết phương trình 
dao động. 

Một điểm dao động điều hoà vạch ra một đoạn thẳng AZ có độ dài 1 cm, 
thời gian mỗi lần đi hết đoạn thẳng từ đầu nọ đến đầu kia là 0,5 s. 

a) Viết phương trình của đao động. 

b) Tính thời gian mà điểm ấy đi hết đoạn thẳng ÓP và PB. O là điểm chính 
giữa AB, P là điểm chính giữa ÓB. 

Một vật có khối lượng 2 g dao động điều hoà với biên độ 2 cm và tần số 
5 Hz. Hãy tính: _, 

a) Độ lớn cực đại của vận tốc. 

b) Độ lớn cực đại của gia tốc. 

€) Cơ năng của vật. Png 
Pitông của một động cơ đốt trong dao động 
trên một đoạn thẳng dài 16 cm và làm cho 
trục khuỷu của động cơ quay đều với tốc độ 
1200 vòng/phút (Hình 2.3). 

a) Viết phương trình dao động của pittông. 

b) Pittông có tốc độ cực đại bằng bao nhiêu 
và ở vị trí nào ? l 

©) Pittông có gia tốc cực đại bằng bao nhiêu 
và ðYi ví sào ? : ph êN 

Hướng dẫn : Thường thì tay quay của trục khuỷu ngắn so với biên. Khoảng 
cách từ pittông đến hình chiếu của khuỷu (tức là khớp nối giữa tay quay và 
biên) lên trục xilanh có thể coi gần đúng bằng độ dài của biên. 


Biên 


Trục khuỷu. 


2.28. 


2.29. 


2.30. 


2.31. 


2.32. 


2.33. 


2.34. 


Một điểm dao động điều hoà theo hàm côsin với chu kì 2 s và có tốc độ 
I m/s vào lúc pha dao động là + 

a) Tìm biên độ dao động. 

b) Viết phương trình dao động (tự chọn gốc thời gian). 

Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 4 cm, chu kì 7 = 0,5 s. Vật 
nặng của con lắc có khối lượng là 0,4 kg. Hãy tính : 

a) Độ cứng k của lò xo. 

b) Cơ năng của con lắc. 

c) Tốc độ cực đại. 

Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng ? = 0,4 kg và một lò xo 
có độ cứng k = 40 N/m. Người ta kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một 
đoạn bằng 4 cm và thả tự đo. 


.a) Viết phương trình dao động của vật nặng. 


b) Tìm độ lớn vận tốc cực đại của vật nặng. 

c) Tính cơ năng của vật nặng. 

Một con lắc lò xo có khối lượng mò = 0,4 kg và độ cứng k = 40 N/m. Vật 
nặng ở vị trí cân bằng. 

a) Dùng búa gõ vào vật nặng, truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 20 cm/s, 
viết phương trình dao động của vật nặng. 

b) Vận tốc ban đầu của vật nặng phải bằng bao nhiêu để biên độ đao động 
của nó bằng 4 cm ? 

Trong một phút vật nặng gắn vào đầu một lò xo thực hiện đúng 40 chu kì 
dao động với biên độ là 8 cm. Tìm giá trị lớn nhất của 

a) vận tốc. 

b) gia tốc. 

Một con lắc đơn đếm giây (tức là con lắc đơn có chu kì bằng 2 s) ở nhiệt 
độ 0°C và ở nơi có gia tốc trọng trường là 9,81 m/S”. 

a) Tính độ dài của con lắc. 

b) Tìm chu kì của con lắc đơn ở cùng vị trí, nhưng ở nhiệt độ 259C. 

Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là 1,2.10 ” độ ”. 

Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (có chu kì T = 2 s) có độ đài 1 m thì con 
lắc đơn có độ đài 3 m dao động với chu kì bao nhiêu 2? 
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2.35. 


2.36. 


2.37. 


2.38. 


Một đồng hồ quả lắc đếm giây (có chu kì 7 = 2 s), quả lắc được coi như 
một con lắc đơn với dây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng 
riêng là ø = 8 900 kg/m” và hệ số nở dài là ø = 17.105 độ , 

Giả sử đồng hồ chạy đúng trong chân không, ở nhiệt độ 20°C và tại một 
nơi CỐ gia tốc trọng trường ø = 9,813 m/S”. 

a) Tính độ dài ! của dây treo ở 20C. 

b) Trong khí quyển ở 20°C thì đồng hồ chạy thế nào 2 

c) Trong khí quyển ở 30°C thì đồng hồ chạy thế nào ? 

đ) Đưa đồng hồ đến một nơi có gia tốc trọng trường là ø = 9,809 m/s” thì 
đồng hồ chạy thế nào trong chân không và ở 20°C ? 

Biết khối lượng riêng của không khí trong khí quyển là ø„„= 1,3 kg/mẺ. Bỏ 
qua ảnh hưởng của lực cản không khí đến chu kì đao động của con lắc. 
Cho hai lò xo có độ cứng lân lượt là k, và k¿. 

a) Nối chúng liên tiếp như ở Hình 2.4a. Tính độ cứng k của lò xo hợp thành. 
b) Nối chúng song song như ở Hình 2.4b và khi đặt lực tác dụng vào thanh 
nối hai đầu lò xo thì lựa chọn điểm đặt thích hợp để hai !ò xo luôn luôn có 
cùng độ dãn. Tính độ cứng & của lò xo hợp thành. 

Có hai lò xo giếng hệt nhau. 

a) Treo quả nặng 200 g vào một lò xo và 


cho đao động tự do, chu kì dao động là 2 s. 
Tính độ cứng k của lò xo. 
b) Nối hai lò xo liên tiếp (Hình 2.4a), rồi 
treo quả nặng 200 g vào và cho dao động 
tự do. Tính chu kì đao động. 

e) Nối hai lò xo song song (Hình 2.4b) rồi 
treo quả nặng 200 g vào và cho dao động 


a) b) 
tự do. Tính chu kì đao động. Hình 2.4 


Treo một vật nặng vào lò xo 1, nó dao động với chu kì 7¡. Treo cùng vật 
nặng ấy vào lò xo 2, nó dao động với chu kì 7;. 


a) Nếu nối liên tiếp hai lò xo rồi treo vật nặng vào lò xo hợp thành thì 
vật nặng dao động với chu kì bằng bao nhiêu ? 


2. BT VẤT LÝ 12(NC)- B 


2.39. 


2.40 


2.41. 


2.42. 


2.43. 


2.4A. 


b) Nếu nối song song hai lò xo như ở bài 2.36 rồi treo vật nặng vào lò xo 
hợp thành thì chu kì dao động của vật nặng bằng bao nhiêu ? 

Một con lắc lò xo gồm một hồn bi khối lượng mí gắn vào đầu của hai lò xo 
nằm ngang, hai lò xo này có cùng trục và ở hai phía khác nhau của hòn bi 
(Hình 2.5). Đầu kia của hai lò xo cố định. Độ cứng của hai lò xo lần lượt là 
k¡ và kạ. Hòn bi có thể dao động không ma sát dọc theo trục chung của hai 
lò xo. Tính chu kì dao động của con lắc. 


Hình 2. 


. Một vật rắn có khối lượng m = 1,2 kg có thể quay quanh một trục 


nàm ngang, khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật là đ = 12 cm. 
Momen quán tính của vật đối với trục quay là / = 0,03 kg.m”. Biết 
ø = 10 m.sˆ, 

Tính chu kì dao động nhỏ của vật dưới tác dụng của trọng lực. 

Một đồng hồ quả lắc đếm giây bị sai, mỗi ngày chạy nhanh I phút. Coi quả 
lắc đồng hồ như con lắc đơn. Cân điều chỉnh độ dài ? của con lắc thế nào để 
đông hồ chạy đúng 7 Biết rằng ø = 9,8 m/sỶ. 


Một con lắc đơn đếm giây, vị trí thắng đứng của dây 


treo là ÓA. Đóng một cái đính 7 ở ngang điểm chính : 
giữa MỸ của dây treo khi dây thẳng đứng, đỉnh chặn 
một bên của dây (Hình 2.6). Cho con lắc dao động. Mô ta 


tả dao động và tính chu kì. 

Có hai con lắc đơn có dây treo dài không bằng nhau, 
hiệu số độ dài của chúng là 28 cm. Trong khoảng thời 
gian mà con lắc thứ nhất thực hiện được 6 chu kì dao 
động thì con lắc thứ hai thực hiện được 8 chu kì dao 
động. Tính độ dài của mỗi con lắc. 

Một hòn bị nhỏ khối lượng ø¡ treo ở đầu một sợi dây và đao dộng. Chu kì 
dao động thay đổi bao nhiêu lần nếu hòn bì được tích một điện tích q > 0 
và đặt trong một điện trường đều có vectơ cường độ E thẳng đứng hướng 
xuống dưới ? 


A 


Hình 2.6 
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2.45. 


2.46. 


2.47. 


2.48. 


2.49. 
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Mật Trăng có khối lượng bằng j khối lượng Trái Đất và có bán kính 


bằng 33 bán kính Trái Đất. 


a) Chu kì đao động của con lắc thay đổi thế nào khi chuyển từ Trái Đất lên 
Mặt Trăng 7 


b) Nếu muốn giữ nguyên chu kì như ở Trái Đất thì khi lên Mặt Trăng phải 
thay đổi độ đài của cơn lắc thế nào ? (Đối với con lắc đơn). 


“Một con lắc vật lí được BÉ? trong một thang máy. Khi thang máy đi lên 
nhanh dần đều với gia tỐC Tơ 8# thì chu kì dao động của con lắc thay đổi thế 
nào so với lúc thang máy P^Ế yên 2 


Hai điểm M; và M; cùng dao động điều hoà trên một trục x, quanh điểm Ó, 
với cùng tân số ƒ, cùng biên độ A và lệch pha nhau một góc là ø. Độ đài 
đại số M,M; biến đổi theo thời gian như thế nào ? 

Giải bài 2.47 với thay đổi như sau : Biên độ đao động của điểm Mạ là A, 
của điểm M› là 2A. Ngoài ra biết rõ thêm là dao động của Ä⁄; sớm pha một 


gÓC Ø = 5 so với dao động của điểm Mí¡. 


Một con lắc đơn có khối lượng m = 10 kg và độ đài dây treo ¡= 2m. Góc 


lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng là ø = 10 = 0,175 rad. 
Tính cơ năng của con lắc và tốc độ của vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất. 


3.1. 


3.2. 


3.3. 


3.4. 


Chương ÏHIÏ 
SÓNG CƠ 


Trong các bài tập từ 3.1 đến 3.8, chọn câu đúng. 

Sóng ngang là sóng 

A. lan truyền theo phương nằm ngang. 

B. trong đó có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. 


C. trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương 
truyền sóng. 


D. trong đó các phần tử sóng dao động theo cùng một phương với phương 
truyền sóng. 

Bước sóng là 

A. quãng đường sóng truyền đi được trong Ì s. 

B. khoảng cách giữa hai bụng sóng gần nhất. 

C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng có li độ bằng không ở cùng một 
thời điểm. _ 
D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất có cùng pha dao động. 
Khi có sóng đừng trên sợi dây đàn hồi thì 

A. tất cả các điểm của dây đều dừng dao động. 

B. nguồn phát sóng dừng đao động. 


C. trên dây có những điểm dao động với biên độ cực đại xen kẽ với những 
điểm đứng yên. 


D. trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị dừng lại. 
Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có 

A. hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau. 

B. hai đao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau. 


C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ 
giao nhau. 


D. hai sóng xuất phát từ hai tâm đao động cùng tần số, cùng pha giao nhau. 


2] 


3.5. Phương trình sóng có dạng 


Á.,x= Acos(ør + Ø). B.u= Acoso¡ -3] 
€.  = Acos2 sả D. x = Ácosø BÓN 
. Wm= 1Ì =— 7]: ta S5 19). 


3.6. Khi nguồn phát âm chuyển động lại gần người nghe đang đứng yên thì 
người này sẽ nghe thấy một âm có 
A. bước sóng dài hơn so với khi nguồn đứng yên. 

B. cường độ âm lớn hơn so với khi nguồn âm đứng yên. 
C. tân số nhỏ hơn tần số của nguồn âm. 
D. tần số lớn hơn tân số của nguồn âm. 

3.7. Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng 

A. làm tăng độ cao và độ to của âm. 

B. giữ cho âm phát ra có tần số ổn định. 

C. vừa khuếch đại âm, vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra. 
D. tránh được tiếng ôn làm cho tiếng đàn trong trẻo. 

3.8. Sóng dừng xảy ra trên đây đàn hồi có hai đầu cố định khi 

A. độ đài của dây bằng một phần tư bước sóng. 

B. bước sóng gấp ba độ dài của dây. 

C. độ dài của đây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. 
D. độ dài của dây bằng một số lẻ lần phần tư bước sóng. 

3.9. Giải thích vì sao sóng cơ không thể truyền qua chân không. 

3.10. Giải thích vì sao sóng âm trong chất khí lại là sóng dọc. 

3.11. Giải thích vì sao khi hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng 
tần số và có độ lệch pha luôn biến đổi giao nhau thì không có hiện tượng giao 
thoa sóng. 

3.12. Một sóng có tốc độ lan truyền 240 m/s và có bước sóng 3,2 m. Hỏi : 

a) Tần số của sóng là bao nhiêu ? 
b) Chu kì của sóng là bao nhiêu ? 

3.13. Một sóng có tần số góc 110 rad/s và bước sóng 1,8 m. Tính tốc độ 

truyền sóng. 
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3.14. 


3.15. 


3.16. 


3.17. 


3.18. 


3.19. 


Trên mặt hồ yên lặng, một người dập đình một con thuyền tạo ra sóng trên 
mặt nước. Người này nhận thấy rằng thuyền thực hiện được 12 dao động 
trong 20 s, mỗi dao động tạo ra một ngọn sóng cao l5 cm sơ với mặt hồ yên 
lặng. Người này còn nhận thấy rằng ngọn sóng tới bờ cách thuyền 12 m 
sau 6 s. Với sóng trên mặt nước, hãy xác định : 
a) Chu kì. 
b) Tốc độ lan truyền của sóng. 
c) Bước sóng. 
đ) Biên độ sóng. 
Một sóng ngang truyền trên một dây rất đài có phương trình sóng là : 

u = 6,0cos(4,0r — 0,027) 
trong đó w và x được tính bằng xentimét và ¿ tính bằng giây. Hãy xác định : 
a) Biên độ sóng. 
b) Bước sóng. 
c) Tần số sóng. 
đ) Tốc độ lan truyền của sóng. 
e) Độ dời của điểm có toạ độ x = 25 cm lúc / = 4 s. 
Một sóng có tân số 500 Hz và có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm 
gần nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng 


có độ lệch pha bằng 3 b 

Hai sóng dạng sin có cùng bước sóng và cùng biên độ truyền ngược chiều 
nhau trên một sợi dây với tốc độ 10 cm/s tạo ra một sóng dừng. Biết 
khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,5 s. 
Tính bước sóng. 

Một sợi dây đàn hồi một đầu được nối vào một nhánh của ám thoa, đầu kia 
giữ cố định. Khi âm thoa đao động với tần số 600 Hz thì tạo ra sóng dừng 
trên dây có bốn điểm bụng và có biên độ 2,0 mm, tốc độ truyền sóng trên 
đây là 400 m/s. 

a) Tính độ đài của sợi dây, coi đầu nhánh âm thoa là một điểm cố định. 

b) Viết phương trình độ đời của dây theo toạ độ x và thời gian !. 


Một người dùng búa gõ vào đầu một thanh nhôm. Người thứ hai ở đầu kia 
áp tai vào thanh nhôm và nghe được âm của tiếng gõ hai lần (một lần qua 
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3.20. 


3.21. 


3.22. 


3.23. 


3.24. 


3.25. 


3.26. 


không khí, một lần qua thanh nhôm). Khoảng thời gian giữa hai lần nghe 
được là 0,12 s. Hỏi độ đài của thanh nhôm bằng bao nhiêu ? Cho biết tốc 
độ truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong nhôm là 6 420 m/s. 


Một sóng âm có dạng sóng cầu được phát ra từ nguồn có công suất 1 W. 
Giá sử rằng năng lượng phát ra được bảo toàn. Hỏi cường độ âm tại 
một điểm 

a) cách nguồn 1,0 m ? 

b) cách nguồn 2,5 m ? 


Một mức cường độ âm nào đó được tăng thêm 30 đB. Hỏi cường độ của âm 
tăng lên gấp bao nhiêu lần ? 


Bạn đang đứng trước nguồn âm một khoảng cách Ð. Nguồn này phát ra các 
sóng âm đều theo mọi phương. Bạn đi 50,0 m lại gần nguồn thì thấy rằng 
cường độ âm tăng lên gấp đôi. Tính khoảng cách D. 


Một ống thuỷ tỉnh dựng thẳng đứng có độ dài 1,0 m. Mực nước trong ống 
có thể điều chỉnh ở bất kì vị trí nào trong ống. Một âm thoa dao động với 
tần số 680 Hz được đặt ở trên đâu hở của ống. Hỏi mực nước ở những vị trí 
nào thì có cộng hưởng ? Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. 


Một máy dò tốc độ nằm yên phát ra sóng âm có tân số 0,15 MHz về phía 
một chiếc xe ô tô đang chạy lại gần với tốc độ 45,0 m/s. Hỏi tần số của 
sóng phản xạ trở lại máy đò là bao nhiêu ? Tốc độ âm trong không khí là 
340 m5. 

Một cái còi phát sóng âm có tần số 1000 Hz chuyển động đi ra xa bạn, 
hướng về một vách đá với tốc độ 10 m/s. Lấy tốc độ của âm trong không ` 
khí là 340 m/s. Hỏi : 

a) Tần số âm mà bạn nghe được trực tiếp từ còi ? 

b) Tần số âm mà bạn nghe được khi âm phản xa từ vách đá ? 

Một người cảnh sát đứng ở bên đường phát một hồi còi có tần số 800 Hz về 
phía một ô tô vừa đi qua trước mặt. Máy thu của người cảnh sát nhận được 
âm phản xạ có tần số 650 Hz. Hỏi tốc độ của ô tô bằng bao nhiêu 2 


4.1. 


4.2. 


4.3. 


4.4. 


Chương IV 
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 


Tìm phát biểu sai về năng lượng trong mạch dao động LC. 

A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập 
trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. 

B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều 
hoà với tần số gấp hai lần tần số của đòng điện xoay chiều trong mạch. 

C. Khi năng lượng điện trường trong tụ điện giảm thì năng lượng từ trường 
trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại. 

D. Tại mọi thời điểm, tổng của năng lượng điện trường và năng lượng từ 
trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được 
bảo toàn. 

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm Ủ, = l mH và một 
tụ điện có điện dung C = 0,1 uF. Tần số riêng của mạch có giá trị nào 
sau đây 2 

A. 1,6.10! Hz. B. 3,2.10! Hz. 


C. 16.10! Hz. D. 3,2.102 Hz. 
Tìm phát biểu sai về điện từ trường. 


A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở 
các điểm lân cận. 


B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở các 
điểm lân cận. 


C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường 
sức là những đường cong khép kín. 


D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bau quanh các 
đường sức từ của từ trường biến thiên. 

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm ¿ và một tụ điện có 
điện dung C thực hiện dao động tự do không tắt. Giá trị cực đại của hiệu 
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4.7. 


4.8. 
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điện thế giữa hai bản tụ điện bằng Ủạ. Giá trị cực đại của cường độ dòng 
điện trong mạch là 


A. lạ =UạýLC. B. lạ = Uạ ễ- 
C U, 
C. %3¿Ä}E: kh BE 7:5 


.. Chọn phát biểu đúng về điện từ trường trong khung dao động. 


A. Điện trường biến thiên trong tụ điện sinh ra một từ trường đều, giống 
như từ trường ở khe của nam châm hình chữ U, 

B. Trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện có một từ trường do điện 
trường biến thiên trong tụ điện sinh ra. 

€. Trong khoảng không gian giữa hai bản tụ điện không có dòng điện do 
các điện tích chuyển động gây nên, do đó không có từ trường, 

D. Trong lòng cuộn cảm chỉ có từ trường, không có điện trường. 


. Một nam châm thẳng đang 


chuyển động với vận tốc ở, b: 

nó tạo ra xung quanh một từ < 

trường B có các đường sức 

từ như Hình 4.1. Hãy vẽ các 

đường sức của điện trường Dị Hình 4.1 

ở gần hai cực nam châm. 

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm ¿ = 1,6.10'H và 
một tụ điện có điện dung C_= 8 nE. 

a) Tính chu kì dao động riêng của mạch và bước sóng của sóng điện từ 
cộng hưởng với mạch. 

b) Vì cuộn dây có điện trở, để duy trì một hiệu điện thế cực đại Uạ = 5V 
trên tụ điện, phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình Z2 = 6 mW. 
Tìm điện trở của cuộn dây. 

Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung € = 5 HF và 
một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 50 mH. 

a) Xác định tần số dao động điện từ trong mạch. 


b) Tính năng lượng của mạch dao động khi biết hiệu điện thế cực đại trên tụ 
điện là 6 V. 


4.10. 


4.11. 


4.12. 


4.13. 


c) Với điều kiện ở câu b, tìm năng lượng điện trường và năng lượng từ 
trường trong mạch, khi hiệu điện thế trên tụ điện là 4 V. Tìm cường độ 
đòng điện tại thời điểm đó. 


. Khi một quả cầu mang điện đang chuyển 


động tịnh tiến với vận tốc ở (Hình 4.2) thì -'& 
có xuất hiện điện từ trường không ? Hãy vẽ 

các đường sức của điện trường và từ trường Hình 4.2 
nếu có. 


Bạn A ngồi tại rạp hát để nghe ca nhạc, bạn B ở nhà xem tivi truyền hình 
trực tiếp buổi ca nhạc đó. Bạn A cho rằng mình nghe được âm nhạc trước 
bạn B vì bạn A chỉ ngồi cách sân khấu vài chục mết, trong khi bạn B thì 
cách xa hàng kilômét. Ý kiến của A đúng hay sai ? Tại sao ? 

Mạch dao động của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm 
L=5.105H, tụ điện có điện dung € = 2.10ÖƑ, điện trở thuần # = 0. 
Hãy cho biết máy đó thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu ? 
Trường hợp có dao động trong mạch, khi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện 
là cực đại và có giá trị bằng 12 V thì năng lượng từ trường trong cuộn dây 
và tổng năng lượng của mạch có giá trị bằng bao nhiêu ? Cho tốc độ ánh 
sáng trong chân không bằng 3. 10Ÿ m/s ; m” 10. 


Người ta mắc một tụ điện với một cuộn cảm thuần thành một mạch dao 
động LŒ. 

a) Dao động điện từ trong mạch có tất dần không ? Tại sao ? 

b) Tìm sự liên hệ giữa dòng điện cực đại /ạ với hiệu điện thế cực đại Uạ 
giữa hai bản cực tụ điện. 

Cho mạch điện như ở Hình 4.3 : 
€ = 500pF;L=0/2mH; Ế= 1,5 Vị 


lấy z” ~ 10. Tại thời điểm r = 0, khoá K 
chuyển từ (1) sang (2). Thiết lập 
công thức biểu diễn sự phụ 
thuộc của điện tích trên tụ điện € 
vào thời gian. 


Hình 4.3 


27 


4.14. 


4.15. 


4.16. 


4.17. 
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Một máy thu thanh đơn giản có mạch chọn sóng gồm một tụ điện có điện 
dung bằng 1 800 pF và một cuộn cảm<ó độ tự cảm bằng 2.10 SH. Hỏi máy 
này có thể thu được sóng của đài phát thanh có bước sóng là 113 m không ? 
Tại sao ? 

Một mạch dao động gồm một tụ điện có 
điện dung Œ = 25 pF và một cuộn cảm 
thuần có hệ số tự cảm L = 10“H (Hình 4.4). b 
Giả sử ở thời điểm ban đâu cường độ dòng 

điện đạt cực đại bằng 40 mA. Tìm công thức 
xác định cường độ dòng điện, công thức xác 
định điện tích trên các bản tụ điện và hiệu 
điện thế giữa hai bản tụ điện. 

Tại sao khi ở nhà đang nghe đài phát thanh mà có ai đó cắm, rút bếp điện 
hoặc bàn là thì thường có tiếng kêu xẹt xẹt trong loa ? 

Có bạn nói rằng đã gặp hiện tượng là khi cầm một đèn ống đi dưới một 
đường dây điện cao thế thì thấy đèn ống phát sáng. Hiện tượng đó có thể 
xảy ra được không ? Tại sao ? 


S 


Hình 4.4 


5.1. 


5.2. 


5.3. 


Chương V 
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 


Chọn phát biểu đúng. 

A. Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian là đòng điện 

xoay chiều. 

B. Cường độ dòng điện và điện áp ở hai đầu đoạn mạch xoay chiều luôn 

lệch pha nhau. 

C. Không thể dùng đồng điện xoay chiều để mạ điện. 

D. Cường độ hiệu dụng của đòng xoay chiều bằng một nửa giá trị cực đại 

của nó. 

Biểu thức của điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch và cường độ dòng điện 
R . 7t 

qua nó lần lượt là : w = Ủgcosl007w (V) ; ¡ = ïọ cos[ 100m + s) (A). 


Trong nửa chu kì đầu tiên (tính từ lúc / = 0), khi điện áp có giá trị là w ghi 
ở cột trái thì cường độ đòng điện là ¡ ghi ở cột phải. Hãy, ghép các giá trị 
tương ứng của hai cột với nhau. 


lÍ 
l. „=Ùa a) ¡=-—>- 
v2 
3 ._ M3 

. u=-s- bo b)/=~hk 
m: &5-ÐÙ 
3. w= 2Ù Ni N” 
e)/=0 


Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch được tính bằng 
công thức nào sau đây ? 


A. 2 =UI. 
C. Ø = Z! cosø. 


B. 2= Z1?. 
D. Ø# = RI?cosø. 
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5.4. Phát biểu nào dưới đây không đúng 2? 


5.5. 


A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ điện càng nhỏ. 

B. Nếu chỉ biết hệ số công suất của một đoạn mạch, ta không thể xác định 
được điện áp sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện trên đoạn mạch 
đó một góc bằng bao nhiều. 


C. Cuộn cảm có thể có hệ số công suất khác 0. 


D. Hệ số công suất của một đoạn mạch ®LC nối tiếp phụ thuộc vào tần số 
của dòng điện chạy trong đoạn mạch đó. 


Người ta dùng các phần tử gồm : điện trở thuần #, tụ điện C, cuộn cảm 
thuần L để ghép nối tiếp thành các đoạn mạch khác nhau. Cho biết cảm 


kháng của cuộn dây là øL = 2, dung kháng của tụ điện là - = Ñ. Hãy 


ghép tên các đoạn mạch (ghi bằng các số) tương ứng với các đặc tính của nó 
(ghi bằng các chữ). 


1. Đoạn mạch gồm E và C. 
2. Đoạn mạch gồm # và L. 
3. Đoạn mạch gồm L và Œ. 
4. Đoạn mạch gồm &, L, €. 


a) Cường độ dòng điện sớm ` 5 so với điện áp, tổng trở bằng Rxh. 
b) Cường độ đòng điện trễ pha 5 so với điện áp, tổng trở bằng R. 

c) Cường độ dòng điện sớm pha . so với điện áp, tổng trở bằng RA/2. 
d) Cường độ dòng điện trễ pha h SO VỚI điện áp, tổng trở bằng &\V2. 


e) Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp một góc lớn hơn . tổng trở 


bằng R5. 


Ð Cường độ dòng điện trễ pha : so với điện áp, tổng trở bằng R^/5. 


5.6. 


5.7. 


5.8. 


Cho đoạn mạch vẽ ở Hình 5.1. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, 
giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là : U¡, c, U. Biết 
U,_= Úc 2 vàU= Úc. Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này ? 

A.Vì Ủy # Uc nên suy ra 2¡ # Zc, 


vậy trong mạch không xảy ra cộng đ Ể 


hướng. 000008 | 
B. Cuộn dây có điện trở không đáng kể. 
C. Cuộn dây có điện trở đáng kể. 


Trong mạch không xảy ra hiện tượng Hình 5.1 
cộng hưởng. 


D. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 
Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, 
để được đoạn mạch xoay chiêu mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha : 
so với điện áp hai đầu đoạn mạch ? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có 
dung kháng 20 Ô. 

A. Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20 ©. 

B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20 Q. 

€. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40 © và một cuộn cảm thuần có cảm 
kháng bằng 20 Ó. 

D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20 Ô và một cuộn cảm thuần có cảm 
kháng bằng 40 ©, 

Một đoạn mạch RLC nối tiếp có cường độ dòng điện sớm pha so với điện 
ấp một góc - Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không đổi. Câu 
nào sau đây đúng với đoạn mạch này 2 

A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm. 

B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0. 

€. Nếu tăng tần số đòng điện lên một lượng nhỏ thì điện áp hiệu dụng giữa 
hai đầu điện trở giảm. 

D. Nếu tăng tần số của dòng điện một lượng nhỏ thì cường độ hiệu dụng 
của đồng điện qua đoạn mạch tăng. 
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5.9. 


5.10. 


5.11. 


3.12. 
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Trong đoạn mạch #LC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số 
dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây 
khóng đúng ? 


A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. 

B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm. 

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng. 
D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. 


Chọn phát biểu đúng. 


A. Dòng điện xoay chiều một pha chỉ do máy phát điện xoay chiều một 
pha tạo ra. 


B. Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay 
của rôto. 


C. Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng số 
vòng quay trong một giây của rôto. 


D, Chỉ có dòng xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay. 

Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp ? 
A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ. 

B. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp. 

C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau. 

D. Đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường 
SỨC TỪ. 


Để giảm công suất hao phí trên một đường dây tải điện xuống bốn lần mà 
không thay đổi công suất truyền đi, ta cần áp dụng biện pháp nào nêu 
sau đây ? 


A. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên bốn lần. 
B. Tăng điện áp giữa hai đầu đường dây tại trạm phát điện lên hai lần. 
C. Giảm đường kính tiết diện dây đi bốn lần. 

D. Giảm điện trở đường dây ởi hai lần. 


5.13. Chọn đáp số đúng. 


Cho đoạn mạch ÁB gồm hai đoạn mạch 
AM và MB mắc nối tiếp, điện áp hiệu 
dụng trên mỗi đoạn mạch Alí, ⁄B lần 
lượt là U, và U¿. Cho biết Uạ = U. Giản 
đồ Fre-nen biểu diễn cường độ đồng 
điện và các điện áp vẽ ở Hình 5.2. Gọi 
là điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB, Căn 
cứ vào giản đồ, một học sinh tính được : 
A.U =U1. Hình 5.2 
T 
12 
C. Hệ số công suất của đoạn mạch AM bằng 0,5. 


D. Hệ số công suất của đoạn mạch ⁄B bằng 0,543. 


B. Điện áp giữa A và B trễ pha so với cường độ đòng điện. 


5.14. Chọn phát biểu đúng. 
Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa bằng cách mắc hình sao 
A. cường độ dòng điện trên mỗi dây luôn lệch pha = đối với hiệu điện 
thế giữa mỗi dây và dây trung hoà. 
B. cường độ hiệu dụng của dòng điện trên dây trung hoà bằng tổng các 
cường độ hiệu dụng của các dòng điện trên ba dây pha cộng lại. 
C. điện năng hao phí không phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ. 
D. công suất điện hao phí phụ thuộc vào các thiết bị điện ở nơi tiêu thụ. 

5.15. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch 
có biểu thức :  = 120sin1007 (w đo 
bằng vôn, / đo bằng giây). Hãy xác 
định các thời điểm mà điện áp  = 60 V 
và đang tăng. 

5.16. Đồ thị biểu diễn cường độ tức thời của 
một đòng điện xoay chiều vẽ ở Hình 5.3. 


a) Viết biểu thức cường độ tức thời 
của đòng điện. 


b) Tìm chu kì của đòng điện. Hình 5.3 
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5.17, 


5.18. 


5.19. 


5.20. 


5.21. 


5.22. 
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Một đèn nêon mắc với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V 

và tần số 50 Hz. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực không nhỏ hơn ISS V. 

a) Trong một giây, bao nhiêu lần đèn sáng ? Bao nhiêu lần đèn tắt ? 

b) Tính tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong một chu kì 

của dòng điện. 

Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch xoay chiều có giá trị hiệu dụng 7 

và tần số là ƒ. Tính từ thời điểm có ¡ = 0, hãy tìm điện lượng qua tiết diện 

của mạch : 

a) Trong một nửa chu kì của dòng điện. 

b) Trong một chu kì của dòng điện. 

Một tụ điện có điện dụng € = 31,8 HE khi mắc vào mạch điện thì có dòng 

điện cường độ ¡ = 0,5sinI00z (A) đi qua. Tính dung kháng của tụ điện và 

viết biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện. 

Mắc cuộn đây có điện trở thuần R = 10 Ô vào mạch xoay chiều có điện áp 

w = 5cos100rr (V). Biết cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn dây là 

0,25 A. 

a) Tìm tổng trở của cuộn dây và độ tự cảm của nó. 

b) Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây. 

Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp một chiều 9 V thì cường độ dòng 

điện trong cuộn đây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay 

chiều có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ hiệu dụng của đòng điện qua 

cuộn đây là 0,3 A. Xác định điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây đối 

với dòng điện xoay chiều. 

Cho mạch điện như Hình 5.4. Biết 

cuộn dây có điện trở không đáng kể 

và có cảm kháng Z¡ = Ẩ, tụ điện có 

dung kháng Zc = 0,5K. Nếu khoá K 

đóng ở a thì cường độ dòng điện 

tức thời qua cuộn dây có biểu thức 

¡ = 0,Á4cosl00 (A). Tìm biểu thức 

của cường độ dòng điện tức thời qua 
¿ ý Hình 54 

cuộn dây nếu khoá K đóng ở b. 
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5.23. 


5.24. 


5.25. 


5.26. 


5.27. 


Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc 
nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đâu các phần tử trên lần lượt là 
Ủy = 120 Vị Uy = 50 Vị Úc = 1090 V. 

a) Tính điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. 

b) Tính hệ số công suất của đoạn rnạch. 

c) Nếu mắc thêm một tụ điện có cùng điện dung và song song với tụ điện 
nói trên thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng bao nhiêu ? Mô tả 
hiện tượng xảy ra trong mạch khi đó. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch được 
giữ không thay đổi khi mắc thêm tụ điện nói trên. 

Một đoạn mạch vẽ ở Hình 5.5. Biết điện trở # = 60, cuộn dây có độ tự 
cảm L = 382 mH, tụ điện có điện dung C = 53 HE. Điện trở cuộn dây 
không đáng kể. Điện áp giữa A và B có biểu thức : w = 90cos100mr (V). 
Điện trở của các vôn kế rất lớn. 

a) Tính tổng trở của đoạn mạch. 

b) Tính cường độ dòng điện và 
điện áp hiệu dụng trên mỗi phần 
tử của mạch. 

c) Vẽ gián đồ Fre-nen cho các 
điện áp. Dùng giản đô để tính : Hình 5.5 


~ Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 
— Số chỉ của các vôn kế. 

Điện áp giữa hai điểm A, B có biểu thức w = + Ủạcos ø£ (trong đó Ù), 
Ứo, œ là các hằng số). Ta có một điện trở thuần, một cuộn cảm thuần và 
một tụ điện. Cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện đối với 
dòng xoay chiều bằng nhau. Cần mắc chúng như thế nào để với điện áp 
trên chỉ có đòng điện xoay chiều chạy qua điện trở ? Cách mắc nào thoả 
mãn điều đó và cho dòng qua điện trở lớn nhất 2 Tại sao ? 

Có hai hộp đen bề ngoài giống nhau, mỗi hộp có hai đầu ra. Trong mỗi hộp 
có một điện trở hoặc một tụ điện. Được dùng một ampe kế xoay chiều có 
điện trở không đáng kể, một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 
giữa hai cực không đổi và một cuộn cảm thuần. Hãy tìm cách xác định hộp 
nào có tụ điện. : 
Một đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trở thuần là 30 O. Biêt cường độ 
đồng điện sớm pha 3 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch, cuộn dây có cảm 
kháng là 70 Ô. Tìm tổng trở của đoạn mạch và dung kháng của tụ điện. 
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5.28. 


5.29. 


5.30. 


5.31. 


5.32. 


5.33. 


5.34. 


Một đoạn mạch gồm một biến trở mắc nối tiếp với một tụ điện C. Điện áp 
giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức w = Upcos. 

a) Vẽ sơ đồ đoạn mạch điện. 

b) Cần phải điều chỉnh điện trở của biến trở đến giá trị nào để công suất 
toả nhiệt trên biến trở đạt cực đại ? Tính công suất cực đại đó. 

Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở mắc nối tiếp với một tụ điện. 
Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong 3 giờ là 0,15 kW.h. Biết điện áp 
hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 5Ö V, giữa hai bản tụ điện là 30 V. 
Hãy tính : 

a) Công suất điện tiêu thụ trong đoạn mạch. 

b) Điện trở 8. 

Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực. Các cuộn dây 
của phần ứng mắc nối tiếp và có số vòng tổng cộng là 240 vòng. Từ thông 
cực đại qua mỗi vòng dây và tốc độ quay của rôto phải có giá trị thế nào để 
suất điện động có giá trị hiệu dụng là 220 V và tần số là 50 Hz ?: 

Một động cơ điện xoay chiều có điện trở dây cuốn là 32 O, khi mắc vào 
mạch có điện áp 200 V thì sản ra công suất 43 W. Biết hệ số công suất của 
động cơ là 0,9. Tính cường độ dòng điện chạy qua động cơ. 

Cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp có số vòng lần lượt là 
Nị = 600 vòng, Ñ; = 120 vòng. Điện trở các cuộn đây không đáng kể. Nối 
hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. 

a) Tính điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp. 

b) Nối hai đầu cuộn thứ cấp với bóng đèn có điện trở # = 100 O. Tính 
cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp. 

Bỏ qua hao phí ở máy biến áp. 

Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện 
một pha có điện trở R = 30 O. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. 
a) Vẽ sơ đồ truyền tải điện năng. 

b) Biết điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lân lượt là 
2200 V và 220 V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ 
áp là 100 A. Tính điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp và hiệu 
suất truyền tải điện năng. Coi hệ số công suất của mạch bằng 1. 

Điện áp giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để 
giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công 
suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi ? Biết rằng khi chưa tăng điện áp, độ 
giảm điện thế trên đường dây tải điện bằng 15% điện áp giữa hai cực của 
trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. 


6.1. 


6.2. 


6.3. 


6.4. 


Chương VỊ 
SÓNG ÁNH SÁNG | 


Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc 2 
A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có 
màu từ đỏ đến tím. 

B. Chiết suất của chất làm lãng kính là giống nhau đối với các ánh sáng 
đơn sắc khác nhau. 

C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. 

D. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết 
suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím 
là lớn nhất. 

Cho các loại ánh sáng sau - 

I. Ánh sáng trắng. II. Ánh sáng đỏ. 

HII. Ánh sáng vàng. IV. Ánh sáng tím. 

Hãy trả lời các câu 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dưới đây : 

Những ánh sáng nào không bị tán sắc khi đi qua lăng kính ? 


A.I,1IIL, II. B. I,H, IV. 

C. II, HI, IV. D. Cả bốn loại ánh sáng trên. 

Ánh sáng nào khi chiếu vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục ? 
A.TI và HỊ. B. L, I và HI 

C. Cả bốn loại trên. D. Chỉ có I. 


Những ánh sáng màu nào có vùng bước sóng xác định ? Chọn câu trả vn 
đúng theo thứ tự bước sóng sắp xếp từ nhỏ tới lớn. 


A.EH,IH. B. IV, II, H. 
C.LH,IV. D.L HI, IV. 


E) 


6.5, 


6.9, 


Cặp ánh sắng nào có bước sóng tương ứng là 0,59 im và 0,40 hm ? Chọn 
kết quả đúng theo thứ tự. 

A.IH,IV. l B. II, 1L. 

Œ.LH. - D.IV,L 

Khi thực hiện giao thoa ánh sáng với các ánh sáng II, IH và 1V, hình ảnh 
giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất ? Chọn câu trả 
lời đúng theo thứ tự. 

A.IL,IHI.- B.H,IV. 

C. II, IV. D. IV, IL 


Trong các công thức sau, công thức nào xác định đúng vị trí vân sáng trên 
màn trong hiện tượng ø1ao thoa ? 


A.x= 2k4. 86 ĐÃ 
a = 
D 

C. x= —kA4. D, se: Tứ L)A. 
g a 

Chọn công thức đúng để tính khoảng vân. 

be” 4 HH. 
a 2a 

¬H, Cả 
C./= )n „4= 


Trong hiện tượng giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai nguồn 
là z, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là D, x là toạ độ của một điểm 
trên màn so với vân sáng trung tâm. Hiệu đường đi được xắc định bằng 
công thức nào trong các công thức sau ? 


đX 2ux 


A. đồ cải =:: Biết ® DIỆP in 
| D 
C. dạ đi =SD: D. 4= dị =“ 


6.10. Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có thể sử dụng để thực hiện 
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việc đo bước sóng ánh sáng ? 

A. Thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn. 
B. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng. 

Œ. Thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng. 

D. Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc. 


6.11. 


6.12. 


6.13. 


6.14. 


6.15. 


Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát thu được hình 
ảnh như thế nào ? 


A. Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu như 
cầu vồng. 

B. Một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím. 

C. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối. 

D. Không có các vân màu trên màn, 

Trong quang phổ liên tục, màu đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào ? 
A. 0,760 um đến 0,640 um. 

B. 0,640 uụm đến 0,580 um. 

C. 0,580 um đến 0,495 hm. 

D. Một kết quả khác. 

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói vẻ chiết suất của một môi trường 2? 
A. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mọi ánh 
sáng đơn sắc là như nhau. 

B. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với mỗi ánh 
sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau. 

C. Với bước sóng ánh sáng chiếu qua môi trường trong suốt càng dài thì 
chiết suất của môi trường càng lớn. 

Ð. Chiết suất của các môi trường trong suốt khác nhau đối với một loại 
ánh sáng nhất định thì có giá trị như nhau. 

Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phố liên tục ? 

A. Quang phô liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của 
nguồn sáng. 

B. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ cúa nguồn sáng. 

C. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối. 
D. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí ở áp suất lớn khi bị 
nung nóng phát ra, 

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ 2 

A. Quang phố vạch phát xạ bao gồm những vạch màu riêng lẻ. ngăn cách 
nhau bằng những khoảng tối. 

B. Quang phổ vạch phát xa bao gồm một hệ thống những dải màu biến 
thiên liên tục nằm trên một nền tối. 
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6.16. 


6.17, 


6.18. 


6.19. 


40 


€C. Mỗi nguyên tố hoá học khi bị kích thích phát ra các bức xạ có bước 
sóng xác định và cho một quang phổ vạch phát xạ riêng, đặc trưng cho 
nguyên tố đó. 

D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau 
về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỉ đối của các 
vạch đó. 

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ vạch hấp thụ 2 

A. Quang phổ vạch của Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là quang phổ 
vạch hấp thụ. 

B. Quang phổ vạch hấp thụ có thế do các vật rắn ở nhiệt độ cao phát sáng phát ra. 
C. Quang phổ vạch hấp thụ có thể do các chất lỏng ở nhiệt độ thấp phát 
sáng phát ra. 

D. Quang phổ vạch hấp thụ có thể do chất khí ở nhiệt độ cao phát ra. 

Điều nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để thu được quang phổ vạch 
hấp thụ 2 

A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn 
sáng phát ra quang phổ liên tục. 

B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn 
sáng phát ra quang phổ liên tục. 

C. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn 
sáng phát ra quang phổ liên tục. 

D. Một điều kiện khác. 

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói vẻ phân tích quang phổ ? 

A. Phân tích quang phổ là phép phân tích ánh sáng trắng thành các “hành 
phần đơn sắc. 

B. Phân tích quang phổ là phương pháp vật lí dùng để xác định thành phần 
hoá học của một chất dựa vào việc nghiên cứu quang phổ của ánh sáng do 
chất ấy phát ra hoặc hấp thụ. 

C. Phân tích quang phổ không cho biết được nhiệt độ của các vật ở rất xa. 

D. Phân tích quang phổ không cho ta biết hàm lượng của các chất. 

Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại 2 

A. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy. 
B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng 
của ánh sáng tím (0.38 um). 


6.20. 


6.21. 


6.22. 


6.23. 


6.24. 


C. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có khối lượng riêng 
lớn phát ra. 


D. Tia tử ngoại là dòng các êlectron. 

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tia X ? 

A. Tia X là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng của 
tia tỬ ngoẠI. 

B. Tia X là một loại sóng điện từ phát ra từ những vật bị nung nóng đến 
nhiệt độ khoảng 500°C. 

C. Tia X không có khả năng đâm xuyên. 

D. Tia X được phát ra từ đèn điện. 

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia X ? 

A. Tia X có khả năng đâm xuyên. 

B. Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất. 

C. Tia X không có khả năng ion hoá không khí. 

D. Tia X có tác dụng sinh lí, 

Bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 10””m đến 3,8.10””m thuộc loại 
nào trong các loại sóng nêu dưới đây ? 

A. Tia X. 

B. Tia hồng ngoại. 

€. Tia tử ngoại. 

D. Ánh sáng nhìn thấy. 


Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào trong các khoảng 
sau đây ? 


A. Từ 10 !”m đến 10 ?m. 

B. Từ I0” m đến 3,8.10””m. 

C. Từ 3,8.10”m đến 7,6.10”m. 
D. Từ 7,6.10 ”m đến 10 Ÿ m. 


Cơ thể con người ở nhiệt độ 37°C phát ra bức xạ nào trong các loại bức 
xạ sau ? 

A. Ti X. 

B. Bức xạ nhìn thấy. 
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6.25. 


6.26. 


6.27. 


6.28. 


6.29. 
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C. Tia hồng ngoại. 
D. Tia tử ngoại. 
Chọn đáp án đúng. 
Một bức xạ hồng ngoại có bước sóng 6.10 Ổ mm, so với bức xạ tử ngoại 
bước sóng 125 nm, thì có tân số nhỏ hơn 

A. 50 lần. B. 48 lần. C. 44 lần. D. 40 lần. 

Chọn đáp án đúng. 

Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại bước sóng 0,3 tum, thì có 
tần số cao gấp 

A. 120 lần. B. 12.10 lần. C. 12 lần. D. 1200 lần. 

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại ? 

A. Cùng bản chất là sóng điện từ. 

B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. 

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh. 

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường. 
Điều nào sau đây là sai khi so sánh tỉa X và tỉa tử ngoại ? 

A. Tia X có bước sóng dài hơn so với tỉa tử ngoại. 

B. Cùng bản chất là sóng điện từ. 

C. Đều có tác dụng lên kính ảnh. 

D. Có khả năng làm phát quang một số chất. 

Để quan sát sự tấn sắc của ánh sáng, 

người ta bố trí thí nghiệm như ở 

Hình 6.1. Chiếu một chùm tia sáng 

song song, hẹp vào cạnh của | 
một lãng kính (có góc chiết quang: m=——— = 

A = 8°) theo phương vuông góc với : 

mặt phẳng phân giác của góc chiết 

quang, sao cho một phần của chùm 

sáng không qua lãng kính và một | 
phần qua lãng kính. Đặt một màn LÀ 
ảnh £ vuông góc với phương của 


chùm tia tới và cách cạnh của lãng 
kính 1 m. Hình 6.1 


6.30. 


6.31. 


6.32. 


a) Ban đầu người ta chiếu một chùm sáng màu vàng. Xác định khoảng 
cách giữa hai vệt sáng trên màn, biết rằng chiết suất của lăng kính đối với 
ánh sáng vàng bằng 1,65. 

b) Sau đó người ta chiếu chùm ánh sáng trắng. Hãy xác định chiều rộng từ 
màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sắt được trên màn E. Cho 
biết chiết suất của lăng kính đốt với màu đỏ và đối với màu tím lần lượt 
bằng 1,61 và,1,68. 

Trong một thí nghiệm YŸ-âng 

(Hình 6.2), a= 2mm; D = 1 m. 

a) Dùng bức xạ đơn sắc có bước Ì 

sóng 4¡ chiếu vào khe hẹp F, | 

người ta đo được khoảng vân giao F h 


thoa trên màn E là ¡ = 0,2 mm. T BS EENDM Hỳ .gggạạ 


Tính bước sóng và tần số của bức Fạ 
xạ đó. È v 


b) Xác định vị trí vân sáng bậc 3 
và vân tối thứ ‡ ở cùng một phía R2 A5 
của m ETi6 tâm Nếi Sân Ễ; j Hộn Kê 
c) Tắt bức xạ có bước sóng 4. chiếu vào # bức xạ 4z > 4¡ thì tại vị trí của 
vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng 4, (câu b), ta quan sát được một vàn 


sáng của bức xạ có bước són . Xác đinh 4- và bậc của vân sáng đó. 
Hộ : 5 Ị ¬ B4 


Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe Š¡ và 52 được 
chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là ø, khoảng 
cách giữa mát phẳng chứa hai khe và màn quan sát E là D. 

a) Biết ¿ = 3 mm, D = 3m, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 4 mm, 
tính bước sóng của ánh sáng đơn sác. 

b) Xác định vị trí vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 3 ở cùng một phía của vân 
sáng trung tâm. 

c) Thay ánh sáng đơn sắc bằng ánh sáng trắng. Tính bẻ rộng quang phổ 
bậc 1 và quang phổ bậc 2 trên màn quan sát È. 

Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp coi như một ta sáng SĨ, 
vào một bể đựng nước với độ sâu 1 m với góc tới 60°. Dưới đáy bể có một 
gương phẳng đặt song song với mặt nước. Tính chiều rộng của dãy màu mà 
ta thư được ở chùm sáng ló ra khỏi mặt nước. Cho biết chiết suất của nước 
đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là m= 1.34 ; nạ = 1,33. 
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6.33. 


6.34. 


Một thấu kính hội tụ mỏng có 


tiêu cự ƒ = 50 em được cắt ra F 
làm hai phần bằng nhau theo Ậ 

mặt phẳng qua trục chính và _. .... n=— 
vuông góc với tiết diện thấu D 
kính. Một nguồn sáng điểm S ỹ 


phát ánh sáng đơn sắc đặt trên 
trục chính và cách thấu kính 
một khoảng đ = 1,0 m (Hình 6.3). 
a) Phải tách hai nửa thấu kính này ra đến khoảng cách nào (một cách đối 
xứng qua trục chính) để nhận được hai ảnh S\, $; cách nhau 4,0 mm. 


b) Đặt một màn quan sát E vuông góc với trục chính và cách các ảnh Š¡, S; 
một khoảng Ð = 3,0 m. Tìm độ rộng của miền giao thoa trên màn E. Người 
ta đo được khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 8 là 
3,2 mm. Tìm bước sóng của ánh sáng. 

Để xác định độ lớn của một góc 


rất tù œ (gần bằng 180°) của 
một lăng kính, người ta bố trí sơ 
đồ giao thoa như Hình 6.4. Bức 
xạ đơn sắc có bước sóng 
Â¡ = 0,633 um được rọi lên khe 
hẹp § tạo ra chùm sáng phân 
kì sau khe, chùm này rọi lên 
đáy lăng kính. Trong khoảng 
MN = 3,8 mm trên màn đặt cách 
lăng kính một khoảng đ = 1,20 m 
có 8 vân tối và chính tại M, W là 
vân sáng. Hình 6.4 

a) Giải thích hiện tượng. 

b) Tình góc z của lãng kính, biết khe Š cách lãng kính một khoảng 
đ' =30,0 cm. Chiết suất của thuỷ tỉnh ứng với 4¡ là m = 1,50. 


Hình 6.3 


c) Giữ nguyên cách bố trí thí nghiệm, rọi lên khe $ chùm sáng đơn sắc 
2% = 0,515 um thì thu được hệ vân có khoảng vân ¡; = 0,35 mm. Xác định 


chiết suất n; của thuỷ tỉnh làm lãng kính đối với bức xạ này. 


6.35. Cho hệ hai gương phẳng Ở;, G› (Hình 6.5) 


6.36. 


6.37. 


e«œ 


hợp với nhau một góc #, gần bằng180” và 6, 
một nguồn sáng điểm Š chiếu ánh sáng đơn 

sắc vào mặt hai gương. 

a) Vẽ và giải thích cách vẽ hai chùm sáng z 
phản xạ bởi hai gương G,, G›. Hình 6.5 k 
b) Tại phần giao nhau của hai chùm sáng phản xạ, phải đặt một màn ảnh 
như thế nào để quan sát được các vân giao thoa sáng, tối, xen kẽ cách 
đều nhau ? 

c) Gọi 5¡, Š› là ảnh của Š tạo bởi hai gương, màn ảnh cách đường thẳng 
qua Š;, Š› một khoảng D = 2 m. Bước sóng ánh sáng của nguồn S là 
4= 0,4 um, Khoảng vân giao thoa trên màn là ¡ = 0,4 mm. Hãy tìm 
khoảng cách &$\, Š2. 

đ) Hình ảnh hệ vân giao thoa sẽ như thế nào nếu § là nguồn điểm phát 
ánh sáng trắng ? 

Hai lãng kính có cùng góc chiết quang A = 20', làm bằng thuỹ tính 
chiết suất ø = I,5 có đáy gắn chung với nhau tạo thành một lưỡng lãng 
kính. Một khe sáng § phát ánh sáng có bước sóng 4 = 0,5m đặt trên mặt 
của đáy chung, cách hai lăng kính một khoảng đ = 50 cm. 

1. Tính khoảng cách giữa hai ảnh $\, S2 của Š tạo bởi hai lăng kính (coi Š, 
Š› cùng nằm trong một mặt phẳng với Š). Tính khoảng vân và số vân quan 
sát được trên màn, biết khoảng cách từ màn tới lưỡng lãng kính là ở = 2 m. 
2. Khoảng vân và số vân quan sát được sẽ thay đổi thế nào, nếu : 

a) Thay nguồn § bằng nguồn ®' phát ánh sáng có bước sóng 4` = 0,45 im 
đặt tại vị trí của nguồn Š 2 : 

b) Nguồn ®` nói trên dịch ra xa dần lưỡng lăng kính theo phương vuông 
góc với màn £ ? 

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng là hai bức xạ 
có bước sóng lần lượt là 4, và Â;cho 4 = 0,5 hm. Biết rằng vân sáng bậc 
12 của bức xạ 24 trùng với vân sáng bậc 10 của bức xạ 33. 


a) Xác định bước sóng 2b. 
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b) Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 5 cña bức xạ 4; đến vân sáng bậc I] 
của bức xạ 3; ở cùng một phía với vân sáng giữa, biết hai khe Y-âng cách 
nhau 1 mm và khoảng cách từ hai khe tới màn ảnh là 1 m. 

Hai gương phẳng ỚI, ỚŒ¿ đặt nghiêng với nhau một góc rất nhỏ 
œ = 5.10” rad, khoảng cách từ giao tuyến 7 của hai gương đến nguồn SŠ 
bằng đ¡ = I m. Khoảng cách từ 7 đến màn quan sát E đặt song song với 
S¡Š› (S¡, 5; là ảnh của S tạo bởi hai gương) bằng đ; = 2 m. Bước sóng của 
ánh sáng đơn sắc do SŠ phát ta là 4 = 0,54 im (Hình 6.6). 


Hình 6.6 


a) Tính khoảng vân và số vân quan sát được trên màn È. 
b) Nếu $ là nguồn phát ánh sáng trắng (0,38 um < 2 < 0,76 im) thì tại 


điểm M; cách vân trung tâm Ó một khoảng x, = 0,8 mm có những bức xạ 
nào cho vân tối ? 


7.1. 


7.2. 


7.3. 


Chương VII 
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 


Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với 
tế bào quang điện ? : 

A. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của tế bào quang điện luôn có giá trị 
âm khi dòng quang điện triệt tiêu. 

B. Dòng quang điện vẫn tôn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anôt và catôt 
của tế bào quang điện bằng không. 

ŒC. Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc vào cường độ 
chùm sáng kích thích. 

D. Giá trị của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng 
kích thích. 

Chọn phát biểu đúng. 

Hiện tượng quang điện ngoài là 

A. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng 
thích hợp chiếu vào nó. 

B. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại 
bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao. 

C. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại 
bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác. 

D. hiện tượng êlectron bị bật ra khỏi bề mặt tấm kim loại do bất kì nguyên 
nhân nào khác. 

Chọn phát biểu đúng. 

Cường độ dòng quang điện bão hoà 

A. tỉ lệ nghịch với cường độ chùm ánh sáng kích thích. 

B. tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích. 

Œ. không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích. 

D. tï lệ thuận với bình phương cường độ chùm sáng kích thích. 
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7.4. 


T7. 


7.8. 
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Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng ? 

A. Những nguyên tử hay phân tử không hấp thụ hay bức xạ ánh sáng một 
cách liên tục mà theo từng phần riêng biệt, đứt quãng. 

B. Chùm ánh sáng là dòng hạt, mỗi hạt gọi là một phôtôn. 

C. Năng lượng của các phôtôn ánh sáng là như nhau, không phụ thuộc vào 
bước sóng của ánh sáng. 

D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi, không 
phụ thuộc khoảng cách tới nguồn sáng. 

Phát biểu nào sau đây là sai ? 

Động năng ban đầu cực đại của các quang êlectron 

A. không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích. 

B. phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích. 

C. không phụ thuộc vào bản chất kim loại dùng làm catôt. 

D. phụ thuộc vào hiệu điện thế hãm. 

Trong các công thức nêu dưới đây, công thức nào là công thức Anh-xtanh ? 


2 2 
A. hỆ = A + ÔN, B.đý = A +7 0E, 
C. lý =A- 2". D. lý =2A+— 2, 


Công thức nào sau đây đúng, với Ủy là trị số điện áp nhỏ nhất làm cho 
đòng quang điện triệt tiêu 2 


mÙA 


Á. đỮy = Á + HE, B, cỦn =—— PA, 
C. eÚy = — TH, D. 2°Uy = mU max: 


Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn 2 

A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán 
dẫn khi bị chiếu sáng. 

B. Trong hiện tượng quang dẫn, êlectron được giải phóng ra khỏi khối chất 
bán dẫn. 

C. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn là việc 
chế tạo đèn ống (đèn nêøn). 

D. Trong hiện tượng quang dẫn, năng lượng cân thiết để giải phóng 
êlectron liên kết thành êlectron dẫn được cung cấp bởi nhiệt. 


r9. 


7.10. 


7,12. 


7.13. 


7.14. 


Điều nào sau đây là sai khi nói về quang điện trở ? 

A. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn 
hai điện cực. 

B. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó thay đổi khi 
được chiếu sáng. 

C. Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện. 

D. Quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi khi 
được chiếu sáng. 

Các vạch trong dãy Lai-man thuộc miền nào trong các miền sau ? 

A. Miền hồng ngoại. 

B. Miền ánh sáng nhìn thấy. 

C. Miền tử ngoại. 

D. Một phần nằm trong miền ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong 
miền tử ngoại. 


. Các vạch trong dãy Ban-me thuộc miền nào trong các miền sau ? 


A. Miền hồng ngoại. 

B. Miền ánh sáng nhìn thấy. 

C. Miền tử ngoại. : 
D,Một phần nằm trong miền ánh kêng nhìn thấy, một phần nằm trong 
miền tử ngoại. 

Các vạch trong dãy Pa-sen thuộc miền nào trong các miền sau ? 

A. Miền hồng ngoại. 

B. Miền ánh sáng nhìn thấy. 

C. Miền tử ngoại. 

D. Một phần nằm trong miền ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong 
miền tử ngoại. 

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng 4 = 0,59 um. Năng lượng của 
phôtôn tương ứng có giá trị nào sau đây ? 

A. 2,0 eV. B.2,IeV. Œ.2,2eV. D.2.3eV. 
Một tia X mềm có bước sóng 125 pm (1 pm = 10””°m). Năng lượng của 
phôtôn tương ứng có giá trị nào sau đây ? 

A.=~10`eV. B. I0”eV. C. 10” eV. D. 2.10” eV. 
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7.15. 


7.16. 


7.17 


7.18. 


7.19. 


7.20. 


7.21. 


†.22. 


530 


Giới hạn quang điện của niken là 248 nm, thì công thoát của êlecfron khỏi 
niken là 


A. 5,0 eV. B.50eV.  C.5,5eV. D. 0,5 eV. 
Một đèn phát một công suất bức xạ 10 W và bức xạ có bước sóng 0,5 tum. 


Số phôtôn do đèn phát ra trong mỗi giây là 


A. 2,5.10!8. B.2,5.10, 25:10”. D. 2,5.10?1, 


. Catôt của một tế bào quang điện được làm bằng một kim loại có giới hạn 


quang điện 0,3 um ; khi được chiếu sáng bằng bức xạ 0,25 um thì vận tốc 
ban đầu cực đại của quang êlectron là 

A. 540 m/s. B. 5,4 km/s. C. 54 km/s. D. 540 km/s. 

Giới hạn quang điện của chất quang dẫn sêlen là 0,95 um. Năng lượng 
phôtôn ứng với bước sóng đó tính ra eV là 

A. 0,13 eV. B. 1,3 eV. C.2,6eV. D.0,65eV. 

Giới hạn quang điện của chì sunfua là 0,46 eV. Để quang trở bằng chì 
sunfua hoạt động được, phải dùng bức xạ có bước sóng nhỏ hơn giá trị nào 
sau đây ? 

A. 2,7 hm. B.0,27 um. C. 1,35 um. D. 5,4 im. 

Hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít(-giơ (tức là ống phát tía X) 
là 12,5 kV, thì bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là 

A. 10 ”m. B.10'9m. — C.10”m. D. 10m. 

Chiếu một bức xạ có bước sóng 4 = 0,18 m vào bản âm cực của một 
tế bào quang điện. Kim loại dùng làm catôt có giới hạn quang điện 
4; = 0,3 um. 

a) Tìm công thoát của êlectron ra khỏi kim loại. 

b) Tìm vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron. 

e) Để tất cả các quang êlectron đều bị giữ lại ở catôt thì hiệu điện thế hãm 
phải bằng bao nhiều ? 

Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát êlectron 
Ảo.= 2,2 eV. Chiếu vào catôt một bức xạ điện từ có bước sóng 4. Muốn 
triệt tiêu dòng quang điện người ta phải đặt vào anôt và catôt một hiệu điện 
thế hãm Ủ¡ = 0,4 V. Hãy tính : 

a) Giới hạn quang điện Ấ§ của kim loại. 
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r.23. 


T.24. 


T.25. 
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b) Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron. 

c) Bước sóng và tần số của bức xạ điện từ. 

Khi chiếu bức xạ có tần số :ƒ = 2,538.101 Hz lên một kim loại dùng làm 
catôt của một tế bào quang điện thì các êlectron bắn ra đều bị giữ lại bởi 
hiệu điện thế hãm 7; = 8 V. Nếu chiếu đồng thời lên kim loại trên các 
bức xạ 4¡ = 0,4 um và 2; = 0,6 tum thì hiện tượng quang điện có xảy ra 
hay không 2 Tính động năng ban đầu cực đại của quang êlectron. 


Khi chiếu bức xạ có bước sóng 4; = 0,405 m vào bề mặt catôt của 
một tế bào quang điện, ta được một dòng quang điện bão hoà có cường độ 
ï = 98 mA. Dòng này có thể làm triệt tiêu bằng một hiệu điện thế hãm 
U, = 1,26 V. 


a) Tìm công thoát của êlectron đối với kim loại làm catôt và vận tốc ban 
đầu cực đại của quang êlectron. 


b) Giả sử cứ hai phôtôn đập vào catôt thì làm bật ra một êlectron (hiệu suất 
quang điện bằng 50%). Tính công suất của nguồn bức xạ chiếu vào catôt 
(coi như toàn bộ công suất của nguồn sáng chiếu vào catôt). 

Chiếu một bức xạ có bước sóng 4;¿ = 0,438 im vào catôt của một tế bào 
quang điện. 

a) Tính vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron (nếu có) khi catôt 
là kẽm có công thoát êlectron A = 56,8.10 ?Ö J và khi catôt là kali có giới 
hạn quang điện 2q = 0,62 um (kết quả tính được lấy đến 3 chữ số có nghĩa). 


b) Biết cường độ dòng quang điện bão hoà 7„„ = 3,2 mA. Tính số êlectron N, 
được giải phóng từ catôt trong ] giây. Nếu cường độ chùm bức xạ tăng lên 
n lần thì N. thay đổi thế nào 2 Tại sao ? 

Công thoát của êlectron khỏi kim loại natri là 2,48 eV. Một tế bào quane 
điện có catôt làm bằng natri, khi được chiếu sáng bằng một chùm bức x„ 
có bước sóng 0,36 um thì cho một dòng quang điện bão hoà cường độ 3 A. 
Hãy tính : 

a) Giới hạn quang điện của nafri. 

b) Vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron. 

c) Số êlectron bị bật ra khỏi catôt trong mỗi giây. 
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T.2i. 


đ) Hiệu điện thế hãm cân phải đặt giữa anôt và catôt của tế bào quang điện 
để dòng quang điện triệt tiêu. 

Catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện 
4s -: 0,275 um. 

a) Tìm công thoát êlectron đối với kim loại đó. 

b) Một tấm làm bằng kim loại nói trên được rọi sáng đồng thời bởi hai bức 
xạ : một có bước sóng 4¡ = 0.2 pm và một có tần số ƒ; = I,67.10°'Hz, 
Tính điện thế cực đại của tấm kim lo¿i đó. 

c€) Khi rọi bức xạ có bước sóng 44 = 0,2 am vào tế bào quang điện kể trên. 


' để không một êlectron nào về được anôt thì hiệu điện thế ham phải bằng 


7.28. 


7.29. 
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bao nhiêu 2 

Khi chiếu bức xạ có bước sóng 4, = 0,236 tưn vào catôt của tế bào quang 
điện thì các quang êlectron đều bị giữ lại bởi biệu điện thế hãm 
Ù = 2,749 V. Khi chiếu bức xạ 2; = 0,138 im thì hiệu điện thế hãm là 
U; = 6,487 V. 


a) Xác định hằng số Plăng (chính xác tới 4 chữ số) và bước sóng giới hạn 
của kim loại làm catôt. 


b) Khi chiếu bức xạ 4 = 0,410 km tới catôt với công suất 3,03 W thì 


cường độ dòng quang điện bão hoà ïạ = 2 mA. Tính số phótôn đập vào và 
số êlectron bật ra khỏi catôt trong I giây và hiệu suất lượng từ HỈ. 


Khi chiếu lân lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng 44 = 0,25 im và 
% = 0,3 um vào một tấm kim loại, người ta xác định được tốc độ ban đầu 
cực đại của các quang êlectron lần lượt là : 0omax¡ = 7.31.10” m/s ; 
Dgmava = 4.93.10” mí. 

a) Xác định khối lượng zn, của êlectron. 

b) Tìm giới hạn quang điện Â¿ của kim loại nói trên. 


c) Khi chiếu một bức xạ điện từ khác có bước sóng 2 vào tấm kim loại nói 
trên được cò lập về điện thì điện thế cực đại đạt được là 3 V. Hãy tìm bước 
sóng 2 của bức xạ trong trường hợp này. 


Cho biết : h = 6.625.107 J.s ; e=1,6.10 2C ; e= 3.10 mụ/s. 


7.30. 


7.31. 


7.32. 


7.33. 


Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,405 um vào catôt của một (ế bào quang 
điện thì quang êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là uị. Thay bức xạ 
khác có tần số 16.10'' Hz thì vận tốc ban đầu cực đại của quang êlectron 
là 0; = 20J.. 

a) Tính công thoát của êlectron của kim loại làm catôt. Xác định độ tăng 
hiệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện của hai lần chiếu. 

b) Trong hai lần chiếu, cường độ dòng quang điện bão hoà đều bằng 8 mA 
và hiệu suất lượng tử đều bằng 5% (cứ 100 phôtôn chiếu vào catôt thì chỉ 
có 5 êlectron bật ra). Hỏi bề mặt catôt nhận được công suất bức xạ bằng 
bao nhiêu trong mỗi lần chiếu. : 

Một bức xạ điện từ có bước sóng 4 = 0,400 um chiếu vào bề mặt catôt 
của một tế bào quang điện, tạo ra một dòng điện bão hoà có cường độ ï. 
Người ta làm triệt tiêu dòng điện này bằng một hiệu điện thế hãm Ủn, = I,2 V, 
a) Tìm vận tốc ban đầu cực đại của các quang êlectron. 

b) Tìm công thoát êlectron của kim loại dùng làm catôt. 

e) Tìm giá trị của cường độ dòng quang điện bão hoà 7, nếu công suất bức 
xạ rọi vào catôt là 2 W. Giả sử mỗi phôtôn đến đập vào catôt làm bật ra 
một êlectron. 

Trong một ống Rơn-ghen người ta tạo ra một hiệu điện thế không đổi 
U = 2.10” V giữa hai cực. 

a) Tính động năng của êlectron đến đối catôt (bỏ qua động năng ban đầu 
của êlectron khi bật ra khỏi catôt). 

b) Tính tần số cực đại của tia Rơn-ghen. 

c) Trong một phút người ta đếm được 6.101Ÿ electron đập vào đối catÔt. 
Tính cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen. 

Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô bước sóng 2 (tính bằng micrômét) 
của các vạch quang phổ như sau : Ề 
~ Vạch thứ nhất của dãy Lai-man : 4¿¡ = 0,121568 pm ; 

- Vạch Hạ của dãy Ban-me : 3» = 0,656279 um ; 


- Ba vạch đầu tiên của dãy Pa-sen : 4¿; = I,8§75I hm ; Tàn =1,2818 nm ; 
243 = 10938 um. 

a) Tính tần số dao động của các bức xạ trên. 

b) Tính bước sóng của hai vạch quang phổ thứ hai và thứ ba của dãy Lai-man 
và của các vạch Hạ : Hy ,„ Hạ của dãy Ban-me. 
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8.1. 


8.2. 


8.3. 


8.4. 


8.5. 


34 


| Chương VIII 
SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP 


Chọn câu đúng. 


So với đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên, đồng hồ gắn với vật 
chuyển động 


A. chạy nhanh hơn. 

B. chạy chậm hơn. 

C. vẫn chạy như thế. 

D. chạy nhanh hơn hay chậm hơn tuỳ thuộc vào tốc độ của vật. 
Chọn câu đúng. 

Một vật đứng yên có khối lượng mọ. Khi vật chuyển động, khối lượng của 
nó có giá trị 

A. vẫn bằng mạ. 

B. nhỏ hơn mạ. 

C. lớn hơn mạ. 

D. nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tuỳ thuộc vào vận tốc của vật, 

Chọn đáp án đúng. 


Độ co độ dài của một cái thước có độ đài riêng 20 cm chuyển động với tốc 
độ 0 = 0,6c là 


A. 4em. B. 5cm. Œ. 6cm, D. 7cm. 


Tính tốc độ của một hạt có động lượng tương đối tính gấp hai lần động 
lượng tính theo cơ học Niu-tơn. : 

Sau 20 phút, đồng hồ chuyển động với tốc độ u = 0,6c chạy chậm hơn đồng 
hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây ? 


9.1. 


9.3. 


9.4. 


Chương lX 
HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 


Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hạt nhân đồng vị 2? 
A. Các hạt nhân đồng vị có.cùng số Z nhưng khác nhau số A. 
B. Các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số Z. 
C. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron. 

D. Các hạt nhân đồng vị có thể có cùng số nuclôn. 


._ Điều nào sau đây là sai khi nói về tia øz ? 


A. Tia ø thực chất là chùm hạt nhân nguyên tử heli (2He ). 


B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia ø bị lệch về phía bản âm 
của tụ điện. 


C. Tia ø phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng. 

D. Khi đi trong không khí, tia œ làm iơn hoá không khí và mất dân năng lượng. 
Điều nào sau đây là sai khi nói về tia # ` ? 

A.Hạt Ø” thực chất là êlectron. 


B. Trong điện trường, tia / bị lệch về phía bản dương của tụ điện và lệch 
nhiều hơn so với tia ø. 


C. Tia Ø” có thể xuyên qua một tấm chì đày cỡ xentimét. 
D. Tia Ø@” có khả năng ion hoá chất khí kém hơn tia đ. 
Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia Ø” ? 


A.Hạt Ø” có cùng khối lượng với êlectron nhưng mang một điện tích 
nguyên tố dương. 
B. Tia ` có tầm bay ngắn hơn so với tỉa 2. 
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9.7, 


9.8. 
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C. Tia /” có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia Rơn-ghen. 

D. Tia /Ø' bị lệch đường đi trong điện trường nhiều hơn tia Ø8”. 

Trong các công thức sau đây, công thức nào đúng với nội dung của định 
luật phóng xạ ? (Với mạ là khối lượng chất phóng xạ ban đâu, m là 
khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm z, 4 là hằng số phân rã 
phóng xa). 


+ 


A.m= mạc ^ : b 


B. mạ = me"””. 


C.m = mạụe*, | D. m= smge 


Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân ? 

A. Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân. 

B. Phản ứng hạt nhân là tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân 
đó bị vỡ ra. 

C. Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân. 

D.A, B và C đều đúng. 


Kết quả nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn động lượng hoặc 
định luật bảo toàn năng lượng ? 


À. PA + Pp = Pc + Pp. 

B. mục” + W_a + mạc? + Wap = mẹc” + Wac + mục” + Wap. 
C. ÖA +s = ñc + Bp =Ö. 

D. mẠC” + mục” = mẹc7 + mục”. 

Chọn câu đúng.. - 

Đơ vị khối lượng nguyên tử là 

A. khối lượng của hạt nhân nguyên tử hiđrô, 

B. khối lượng của một nguyên tử hiđrô. 


Nà | 232%, 
C. khối lượng bằng T2 lần khối lượng của đồng vị s Q của nguyên tố ôxi. 


D. khối lượng bằng n lần khối lượng của đồng vị n C của nguyên tố cacbon. 


9.9. 


9.10. 


9.11. 


9.12. 


9.13. 


Chọn câu đúng. 
Cho các tia ø, Ø và 7 qua khoảng giữa hai bản cực của một tụ điện thì 
A. tỉa ø lệch nhiều hơn cả, sau đến tia /Ø và tia 7. 
B. tia øz lệch về phía bản đương, tia 7 về phía bản âm của tụ điện. 
Œ. tia y không bị lệch. 
D. ta Ø không bị lệch. 
Chọn câu đúng. 
Trong điện trường của cùng một tụ điện 
A. tia øz lệch nhiều hơn tia 8, vì hạt z mang hai điện tích nguyên tố, hạt Ø 
chỉ mang một điện tích nguyên tố. 
B. tia lệch ít hơn, vì hạt Ø có tốc độ lớn gấp hàng chục lần hạt ø. 
C. tia ø lệch nhiều hơn vì hạt œ to hơn hạt Ø. 
D. tia Ø lệch nhiều hơn vì hạt Ø có khối lượng nhỏ hơn hạt ø hàng vài 
nghìn lần. 
Chọn câu đúng. 
Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để 
A. quá trình phóng xạ lại lặp lại như lúc ban đầu. 
B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đồi thành chất khác. 
C. khối lượng của chất ấy không thay đối. 
D. một nửa số nguyên tử chất ấy hết khả năng phóng xạ. 
Trong phản ứng: _ 
x+ộF —>sO+ 2He 
thì x là gì ? 


A. Hạt ø. B. Hạt Ø. C. Nơtron. D. Prôtôn. 
Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 7 = 8 năm, có khối lượng ban đầu 
là 1 kg. Sau 4 năm, khối lượng chất phóng xạ chỉ còn 

Nà 
A. = 0,71 kg. B. 0,75 kg. C. 0,80 kg. D. 0,65 kg. 
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9.14. 


9.15 


9.16 


9.17. 
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Đồng vị phóng xạ côban %Co phát ra ta đ ` và tia 7. Chu kì bán rã 
của đồng vị này là 7 = 5,24 năm. 

a) Hãy cho biết thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử côban như thế 
nào ? Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân côban. Cho biết 
mo = 55,940 u. 


b) Hãy tính xem trong một tháng (30 ngày) lượng chất côban này bị phân 
rã bao nhiêu phần trăm. 


c) Viết phương trình phản ứng, chỉ rõ hạt nhân con của phản ứng. 


.Có bao nhiêu hạt /@' được giải phóng trong một giờ từ l micrôgam 


(105g) đông vị í¡ Na, biết rằng đồng vị đó phóng xạ Ø” với chu kì bán 
rã T = l5 giờ. 


. Cho các phản ứng hạt nhân ; 
zB+X->z+'Be () 
{Na + p —> X + jẠNe (2) 
ỦCI + X —>n+ AI (3) 


a) Hãy viết đầy đủ các phản ứng đó. Cho biết tên gọi, số khối và số thứ tự 
của các hạt nhân X. 


b) Trong các phản ứng (2), (3) phản ứng nào thuộc loại toả năng lượng ? 
Phản ứng nào thuộc loại thu năng lượng ? Hãy tìm năng lượng toá ra hoặc 
thu vào của các phản ứng đó (tính ra eV). Cho biết các khối lượng hạt nhân : 


HĨNg = 22,983734 uU; mụy = 36,956889u ; 
mị = 36,956563u ; tụ = 1,007276 u ; 
muc = 4,001506u ; mục, = 19,986950u ; mạ = 1,008670 u. 


a) Hãy cho biết thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử pôlôni SN Po. 


b) Nguyên tử trên đây có tính phóng xạ. Nó phóng ra một hạt #ø và biến 
đổi thành nguyên tố chì (Pb). Hãy chỉ ra các định luật bảo toàn đơn giản 
mà các phản ứng hạt nhân phải tuân theo và viết phương trình phản ứng. 
Hãy cho biết cấu tạo của hạt nhân chì. 


9.18. 


9.19. 


c) Những phép đo cho thấy : 
mmp„ = 209,937303u ; mục = 4,001506u ; 


mpy = 205,929442 u ; 1u =1,66055.10 ”T kg. 


Tính năng lượng cực đại toả ra bởi phản ứng hạt nhân ở câu b) theo đơn vị 
J và MeV, 


Một lượng chất phóng xạ rađôn (7 2?Rn) có khối lượng ban đầu mạ = 1 mg.. 


Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Tính chu kì bán rã 7 
của Rn và độ phóng xạ H của lượng chất phóng xạ còn lại. 


Chất phóng xạ pôlôni sa Po phát ra tia phóng xạ z và biến đổi thành chì 
s2 Pb. Biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày. 
a) Ban đầu có I g chất phóng xạ pôlôni. Hỏi sau bao lâu lượng pôlôni chỉ 
còn lại I0 mg. 
b) Viết phương trình phân rã của pôlôni. Tính năng lượng toả ra (theo đơn 
vị MeV) khi một hạt nhân pôlôni phân rã. Tính năng lượng tổng cộng toả 
ra khi 10 mg pôlôni phân rã hết. Cho biết : 

mpạ = 209,9828u ; mpy = 205,9744u ; m„ = 4,026 u. 
c) Tính động năng và tốc độ của hạt # và hạt nhân con. 
đ) Tính độ phóng xạ ban đầu của 1 mg pôlôni và độ phóng xạ của nó sau 
17,25 ngày ; 34,5 ngày ; 69 ngày và 276 ngày. 
e) Biết rằng, ban đầu khối lượng của khối chất pôlôni là 10 mg và sau 6624 giờ 
độ phóng xạ của khối chất pôlôni đó bằng 4,17.10° Bq. Dựa vào các đữ 
liệu đó, hãy xác định khối lượng của một hạt # và số A-vô-ga-đrô, giả 
định rằng ban đầu chưa biết các số liệu này. 


s9 


10.14 


10.2. 


10.3. 


10.4. 


10.8. 
10.6. 
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Chương X 
TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 


. Chọn câu đúng. 


Phôtôn có khối lượng nghỉ 
A. nhỏ hơn khối lượng nghỉ của êlectron. 


B. khác 0. 

C. nhỏ không đáng kể. 

D. bằng 0. 

Khối lượng của Mặt Trời vào cỡ nào sau đây ? 
A. 1,99.10!7 kg. B. 1,99.10 kg. 
C. 1,99.10” kg. D. 1,99.10!' kg. 


Chọn câu đúng. 
Khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất bằng 


A. 150 000 km. B. 300 000 km. 
Œ. 450 000 km. —D.384 000 km. 
Chọn câu đúng. 


Trục quay của Trái Đất quanh mình nó hợp với pháp tuyến mặt phẳng quỹ 
đạo của nó quanh Mặt Trời một góc bằng 

A. 15°27. B. 20°27. 

l9009/5 17/816 l D. 30°27. 

Tính tốc độ lùi xa của sao Thiên Lang ở cách chúng ta §,73 năm ánh sáng. ' 
Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là 22= 3,9.1075 W, 

a) Mỗi năm, khối lượng Mặt Trời bị giảm đi một lượng là bao nhiêu và 
bằng bao nhiêu phần khối lượng của nó ? 

b) Biết phản ứng hạt nhân trong lòng Mặt Trời là phản ứng tổng hợp hiđrô 
thành heli. Biết rằng cứ một hạt heli được tạo thành thì năng lượng giải 
phóng là 4,2.10 12T. Tính lượng heli được tạo thành và lượng hiđrô tiêu 
hao hàng năm trong lòng Mặt Trời. 


11.1. 


11.2. 


11.3. 


8ÑI TẬP THỰC HỒNH 


Cất một tấm xốp thành hai hình 

trụ giống nhau, có đường kính 

6,7 cm và cao 10 cm. Dùng một Miệng lon 

thanh sắt có đường kính 8 mm đã Xốp. 

được nung nóng dùi vào mỗi khối 

xốp ba lỗ song song với trục của 

khối xốp. Ở khối xốp thứ nhất, ba 

lỗ này nằm sát nhau và sát trục Thanh sắt 

của khối xốp. Ở khối xốp thứ hai, _ gịnn 11.1. Mặt cắt nhìn từ miệng lon 
ba lỗ là các đỉnh của một tam 

giác đều và cách trục của khối xốp 2 em (Hình 11.1). Lồng khít từng khối 
xốp vào hai vỏ lon bia hoặc lon nước ngọt có thể tích 0,33 lít đã được cắt 
bỏ nắp và cắm vào mỗi lỗ một thanh sắt có đường kính 10 mm, dài 10 cm. 
Dùng tay giữ hai lon cùng nằm ở đầu trên của một mặt phẳng nghiêng sao 
cho trục của chúng vuông góc với chiều đài của mặt phẳng nghiêng. 

Nếu buông nhẹ tay đồng thời khỏi hai lon thì lon nào tới đầu dưới của mặt 
phẳng nghiêng trước ? Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán đã nêu ra. 
Buộc chặt một bulông vào điểm 
giữa đoạn dây đài khoảng 60 em. 
Dùng hai tay cầm các đầu dây và 
kéo dây hơi chùng theở phương 
ngang, rồi quay cho bulông 

chuyển động tròn trong mặt L  h 
phẳng thẳng đứng (Hình 11.2). 2062.222 
Trong khi bulông đang chuyển Hình 11.2 
động tròn, nếu ta đưa hai tay ra 

xa nhau hơn và sau đó, lại gần nhau hơn thì dự đoán xem chuyển động 
của bulông sẽ thay đổi như thế nào ? Tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại 
dự đoán. 

Có hai quả cầu rỗng, kích thước, khối lượng và hình dáng bên ngoai giống 
nhau. Một quả làm bằng nhôm, một quả bằng đồng. Chỉ với một tấm bìa 
cứng, bạn Hùng đã phân biệt được quả cầu nhôm và quả cầu đồng. 

Hãy dự đoán và giải thích cách làm của bạn Hùng. 


s1 


6l 


1.4. Treo cố định một con lắc (gồm một bulông sắt được buộc chặt vào đâu của 


11.5. 
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một sợi dây mảnh, không dãn, dài khoảng 80 cm) vào một thanh ngang 
được cố định hai đầu (Hình 11.3a). Kéo cho dây treo con lắc lệch một góc 
khoảng 7Ÿ so với phương thẳng đứng (bulông dịch chuyển khỏi vị trí cân 
bằng khoảng 10 cm theo phương ngang), rồi thả cho con lắc đao động tự 
do. Đếm số dao động toàn phần của con lắc cho tới khi nó dừng lại và đồng 
thời dùng đồng hồ đeo tay đo thời gian để con lắc thực hiện được số dao 
động đó. 


3) b) 
Hình 11.3 


Tháo con lắc ra khỏi thanh ngang, rồi luồn sợi dây treo con lắc qua một lỗ 
nhỏ được đục ở đáy một cốc nhựa mỏng, nhẹ. Nếu lại treo con lắc vào 
thanh ngang (Hình 11.3b) và cho nó đao động cũng từ vị trí lệch một góc 


khoảng 7° so với phương thẳng đứng, thì số dao động toàn phần của con 
lắc và thời gian từ khi con lắc bắt đầu dao động cho tới khi nó dừng lại có 
thay đổi không ? Vì sao ? Tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại dự đoán. 


Cất từ nan hoa xe đạp bốn đoạn 1, 2, 
3, 4 có chiều dài: lần lượt là 5 cm, 
8 cm, 4 cm và 5 cm. Dùng búa đóng 
đầu đã được mài nhọn của các đoạn 
nan hoa này ngập sâu như nhau vào 
một thanh gỗ dài 20 cm, rộng 5 cm, 
dày 2 cm tại các điểm A, 8, C, D (A,D 
là hai điểm nằm ở hai đầu thanh gỗ và lít uy j 
BC =CD =5 cm) (Hình 11.4). Lấy giữa lý VÀ? 

mài tròn đầu còn lại của các đoạn nan hoa và đội lên các đoạn nan hoa 2, 
3, 4 những mũ giấy nhỏ. 


14.6. 


ˆ— Một đồng hồ. 


Dùng một tay giữ chặt mặt gỗ, lấy ngón tay của tay kia búng vào phần trên 
của đoạn nan hoa 1. Hãy mô tả hiện tượng diễn ra trong thí nghiệm và giải 
thích kết quả quan sát được. 

Cho các dụng cụ sau (Hình 11.5) : 


— Một cuộn chỉ. 


Hãy trình bày và giải thích một 
phương án thực nghiệm để xác định 
gần đúng điện tích lớp học của bạn. Hình 11.5 


11.7". Khi đặt hai âm thoa có tần số gần bằng nhau, ở gần nhau (Hình 11.6) rồi 


cùng cho phát âm, thì ta nghe thấy một âm có cường độ biến thiên tuân 
hoàn rất chậm gọi là hiện tượng phách. Hãy giải thích hiện tượng này. 


Hình 11.6 Hình 11.7 


11.8*.Có hai con lắc A, 8 mà chu kì của chúng gần bằng nhau (Hình 11.7). Cho 


11.9. 


biết chu kì của A, hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm 
để xác định chu kì của 8 mà không cần đùng thêm dụng cụ nào. 

Bạn Minh đứng trên bờ ném một 
hòn đá xuống mặt hồ đang yên 
tĩnh. Với các dụng cụ (Hình 11.8) : 
một thước đo thẳng và một đồng hồ 
bấm giây, bạn Minh đã xác định 
được gần đúng khoảng cách từ bờ 
hồ tới nơi hòn đá rơi. 

Hãy dự đoán xem bạn Minh đã làm 
cách nào và giải thích. 


Hình 11.8 
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11.10. Hãy làm thí nghiệm đơn 
giản về sóng âm : Rót nước 
vào phích và lắng nghe âm 
phát ra (Hình 1 1.9). 

Nhận xét sự thay đổi của âm 
thanh nghe thấy từ lúc bất 
đâu rót đến lúc nước đẩy 
phích. Giải thích hiện tượng. 

11.11. Sơ đồ thí nghiệm mô tả 
trên Hình 11.10 cho biết 
Héc đã dùng các thiết bị này 
để phát sóng điện từ nhằm 
chứng minh dự đoán của 
Mắc-xoen về sự tồn tại của 
điện từ trường. 


Vận dụng các kiến thức đã Lõi sắt 
học, bạn hãy giải thích vì 
sao hệ thống này phát được 
sóng điện từ. 

11.12. Để lắp một máy thu thanh 
đơn giản, bạn Lan đã vẽ một Hình 11.10 
sơ đồ như Hình 11.11. Hãy 
phát hiện giúp bạn Lan hai 
chỗ sai trong sơ đồ này và 
dự đoán hậu quả xảy ra nếu 
lắp máy như vậy.. 


Quả cẩu kim loại 


11.13. Cho các dụng cụ sau 
(Hình 11.12) : 
— Một bóng đèn sợi đốt. 
— Nguồn điện. 
— Một nam châm. 


Hình 11.11 


Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để xác định nguồn 
điện là loại xoay chiều hay không đổi. ˆ 


Hình 11.12 Hình 11.13 


11.14. Oát kế là dụng cụ để đo công suất tiêu thụ, bên trong có hai cuộn dây, 
một cuộn mắc nối tiếp với dụng cụ tiêu thụ điện và một cuộn mắc song 
song với dụng cụ tiêu thụ điện như sơ đồ Hình 1 1.13. 
Cho các dụng cụ sau : 

Một oát kế kín, bên ngoài có bốn điện cực mà không ghi kí hiệu gì. 

Ba đoạn đây dẫn, mỗi đoạn cỡ 40 em. 

Một bóng đèn 220 V —- 25 W. 

Nguồn điện dân dụng. 


Hãy trình bày và giải thích một phương án thực nghiệm để xác định các 
cực của oát kế này. 
11.15. Có các dụng cụ sau (Hình 11.14) : 


Hình 11.14 


Một máy biến áp. 

Một dây dẫn nhỏ dài khoảng 1 m. 

Một vôn kế xoay chiều có nhiều thang đo. 

Một nguồn điện xoay chiều. 

Làm thế nào để xác định số vòng của mỗi cuộn dây trên máy biến áp mà 
không phải tháo ra đếm số vòng ? Giải thích cách làm. 


I 


5. BT VÃT LÝ 12(NC)-A 6Š 


11.16. Khi quan sát cánh quạt điện đang quay 


dưới ánh sáng đèn ống ta thường thấy 
hình như cánh quạt quay rất chậm, thậm 
chí có khi thấy như là quay ngược lại 
(Hình 11.15). Hãy giải thích hiện tượng này. 
Nếu thay đèn ống bằng đèn sợi đốt thì 
hiện tượng có gì khác ? 


11.17. Một cáp điện đang có một dòng điện 


rất lớn chạy qua. Vỏ cáp là một lớp 
cách điện bằng chất dẻo rất đày, không 
được bóc. 

Hãy trình bày và giải thích một phương 
án thực nghiệm để đo cường độ dòng 
điện trong cấp nếu dòng điện trong 
cáp là : 

a) dòng điện xoay chiều. 

b) dòng điện không đổi. 


11.18. Cho các dụng cụ (Hình 11.16) sau : 


—. Một cốc nước. 
“= Một thìa muối ăn. 
— Một cuộn dây đồng. 
— Một tấm xốp nhỏ. 
— Một tấm kẽm lấy từ vỏ pin cũ. 
Hãy tìm cách xác định được hướng của 
kinh tuyến từ và giải thích cách làm. 


Hình 11.15 


Hình 11.16 


11.19. Đặt một chiếc gương bỏ túi có kích thước 10 cm x 5 cm nằm hơi nghiêng 
trong một khay nước sạch, rồi đặt khay nước dưới một ngọn nến hoặc một 
đèn bàn có chụp, trong một phòng tối, sao cho ánh sáng từ ngọn lửa nến 
hoặc ánh sáng từ đèn bàn chiếu trực tiếp vào mặt nước trong khay và khay 


cách ngọn nến hoặc đèn bàn khoảng 2 m. 


Ko 


Hình 11.17 


5. BT VẬT LÝ 12 (NC) - B 


Đặt mắt nhìn vào mặt gương (Hình 11.17) và điều chỉnh độ nghiêng của 
gương cho tới khi nhìn thấy ảnh của ngọn lửa nến hoặc ảnh của dây tóc 
bóng đèn. Tiến hành thí nghiệm và giải thích kết quả quan sát được. 


11.20. Chế tạo một khe hẹp : Dùng lưỡi dao 
cạo, khoét ở giữa một tờ bìa cứng có 
kích thước khoảng 50 mm x 50 mm 
một lỗ thủng có kích thước 20 mm x 5 mm 
(Hình 11.18). Dán lên trên hai cạnh 
ngắn của lỗ thủng các đải băng dính 
hai mặt. Bẻ đôi một lưỡi dao cạo 
không bị rỉ theo chiêu dài của nó, rồi 
đặt hai nửa lưỡi dao cạo này lên các 
đải băng dính ở tờ bìa sao cho các 
mặt lưỡi dao song song nhau và tạo Hình 11.18 
nên một khe rộng khoảng 0,3 mm. 


Nhắm một mắt và nhìn bằng mắt kia ngọn lửa một cây nến trong phòng tối 
qua tấm bìa có khe hẹp vừa được chế tạo. Tấm bìa được cầm trên tay, đặt 
sát mắt sao cho chiều dài của khe hẹp song song với ngọn nến và khe hẹp 
cách ngọn nến khoảng 2 m. Mô tả và giải thích hiện tượng quan sát được 
trong thí nghiệm. 


11.21. Chế tạo khe Y-âng : Tương tự như 
chế tạo một khe hẹp ở bài tập 11.20 
nhưng khe này rộng 0,5 mm và sau 
đó, căng thêm ở chính giữa khe một 
sợi dây đồng đường kính cỡ 0,2 mm 
lấy từ lõi của dây dẫn điện gồm nhiều 
sợi (Hình 11,19). 


— Nhấm một mắt và nhìn bằng mắt 3 
kia ngọn lửa một cây nến trong phòng Hình 11.19 
tối qua tờ bìa có khe Y-âng được cầm trên tay đặt sát mắt, sao cho chiều dài 
của khe Y-âng song song với ngọn nến và khe Y-âng cách ngọn nến khoảng 
2m. Mô tả và giải thích kết quả thí nghiệm quan sát được. 


—_ Nếu dùng tay còn lại cầm lần lượt tờ giấy bóng kính màu đỏ, màu xanh 
và mầu tím trong khoảng giữa ngọn nến và tờ bìa có khe kép thì hiện tượng 
quan sát được sẽ thay đổi như thế nào ? Tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại 
dự đoán. 
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11.22. Bạn Bình đang ngồi xem tivi. 
Bạn Minh đưa một nam châm 
chữ U đã cũ nhờ xác định các 
cực nam châm vì các chữ ghi 
trên nam châm đã mờ hết 
(Hình 11.20). Chỉ vài giây sau, 
bạn Bình đã chỉ rõ cực W, S của 
nam châm. 


Hãy dự đoán bạn Bình đã làm 
cách nào. Giải thích. 


11.23". Trong một thí nghiệm về các 
hạt, người ta đã thu được ảnh 
quỹ đạo của một hạt z và một 
êlectron cùng được phóng vào 
một điện trường đều như 
Hình 11.21. Hãy tìm cách xác 
định xem hạt nào có động năng 
lớn hơn và giải thích. 
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Hình 11.20 


Hình 11.21 


Dhãn hai 
HUỚNG DẪN, LÒI CIẢI VÀ ĐÁD &Õ. 


Chương Ï 
ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 


1.1. B. 1.2.D. 1.3. B. 


1.4. A. 
bo. _ 20. ` _ 20 _ 2.50 _ 
g,=sy" SỐ ÔN ; @—= 7! = PT = 50 rad/s. 
1.5,C 
“`. ®. _ 20.4 _ 
p= s7 = 50 = D = 40 rad 
1.6. D 


y=5 ^® =0,6 rad/s?, 


4.7. B. 1.8. D. 1.9. A. +.10.A. 1.11.B. 
112.B. 1.13.A. 1.14.C/ 1.15.D. 1.16.B. 


1.17. D. 
@= _ = 50 rad/s ; L = I#@= 12,5 kg.m”/s. 

1.18. D. 

4.19. B, 


li + la =0 +hìm =0 2 16). 
ẤP ng #1, 


1.20. C. 


L000.2m 


.21. : 
1.21. @= X2 .1§ = 1 570 rad 
4 
1.22. ø@= a7 rad/S > 4,2 rad/s ; 0 =rớ= 147 m/s. 
1.23. 
: ì Aw | At 
| a) 0,9 rad/s” SỈ +4,5 rad/s ị 50s 
b) +0,5 rad/s” : 0.1 rad/§s 02s. ' | 
In. ưa KG b ——r 
| c) 3,14 rad/s” | 0.5 vòng/s l 1,05 
L 2 LTD sua ch 
u 6.93 
1.24. œ@—=— 0.6 = 10,5 rad/s. 
4.25. J = smR? =0,25 kg.mˆ 
1.28.) = ˆ = ¡88 =0,16 kgmÊ; ƒ = ` = m = 2 kạ. 
F.R_ 1.5.0.5 - 
1.27. = ly=:>#.R= ly> 7= —T“~aos  “Irađ/N. 


@= #4 = 15.2 = 30 rad/s. 


^ 


: 20 _ 2.2 3 
1.28. Mí = ƒyvới Mi tha se= TT. = 0,785 rad/s”. 
: tr 


FR 1570.3 2 
M _ 30 | œ_ 40 
XÊU 7 = = =—=—_—=80)s. 
1.29. y TT G0 = 0,5 rad/S” ; ø #1! y 05 § 
1.30. Gia tốc góc : 7= == = —_ = —5 rad/SẼ. 


Momen hãm M = /7, trong đó j = 2mP = z.L540/92 = 0,12 kg.mỶ. 


M = 0.12.(—5) = - 0.6 N.m. 


(Dấu trừ chứng tỏ momen hãm có tác dụng cản trở chuyển động quay 
của đĩa). 
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M _FR 320.4 


=3204 _ 2 
1.31. M =1 tìm co 005 25,6 rad/s”. 
@= #t= 25,6.5 = 128 rad/s. 
. .2- 2o (609 „60 „ 
132.y=—= 5 =4rad/s EdbsY im 3 =1§s 


1⁄338.1= 3È =0,12 kg.m?; L=f@= 1,2 kg.m?⁄. 


1.34. Wạ = gia? = 3-1020) =200 1. 


2W _ 2.36.10” 2 
øẺ 120° 3 
1.36. Momen động lượng bảo toàn : 


lái + ly@;y = (lị + Iy)@ 


1.35, = ` =40rad/Ÿ; 7 = 


4 
= ø=3 
k; 
Wqaiu = 2 ;hởỷ +3 l;ø§ = sh#Ỷ @) 
WNsuu) = si Hỏa = 3h9Ê (2) 


W 
Từ (1) và (2), suy ra : — đẾ) ~ 2 _ † 12s, 
đ(sau) § 


1.37. a) Đối với xô : k 
mẹ =T = ma Œ) 
Đối với ròng rọc :' : 
T.R=ly= M-RẺS =T =3Ma, @) 
Dây không trượt trên ròng rọc : mở 
á=a @) Hình 1.1G 


Từ (1), (2) và (3), ta tính được : a = 5,60 m/s” ; 7 = 8,40 N. 


b) h= sa = 2 (56003 =25,2m. 


7I 


1.38. a) — Xét vật l : 
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mg — Tị = mụa ® Tị = mí(g = 4) - (l) 
— Xét vật 2 : 

1, = mạa 6) 
— Xét ròng rọc : 
(Œị ~T,)R = ly = Tị~T; “Hữ @) 
Từ (1), (2) và (3), suy ra : 
"mỹ 


a= T 
mị + mạ + 
R 


Thay số, ta được : a = 0,98 mís”. 


T; 


Hình 1.2G 


b) Độ dịch chuyển : s = sat = 20.98.0,42 =0,0784 m = 7,84 cm. 


2.1. 
2.8. 


2.9. 
2.16. 


2.17. 


Chương II 
DAO ĐỘNG CƠ 


C. 2.2, Ẳ: 2.3.C, 2.4. B. 2.5. C. 2.6. A. 2.7.C. 
D. 
Biểu thức của động năng là : 

`... A==”- ` 
Wn = am A“ sin“(ø#f + Ø) = me A“[( — cos2(ør + ø)]. Đó là một hàm 
tuần hoàn với chu kì Ea m—: 

2ø 2 

B 210C 211D. 2.12.C. 2.13A. 2.14.C. 2.15.C. 
D. 


Người đánh đu luôn luôn thay đổi tư thế trên thanh đu : khi ngồi xổốm, khi 
khom lưng, khi đứng thẳng khiến cho vị trí của khối tâm thay đổi. Điều đó 
dẫn đến thay đổi khoảng cách từ khối tâm đến trục quay, làm cho momen 
quán tính của đu thay đổi theo thời gian. Dao động này khác với đao động 
của con lắc vật lí. Dao động của người đánh đu thuộc một loại đặc biệt, gọi 
là đao động thông số (có thông số của hệ biến đổi theo thời gian). 

a) Phương trình động lực học : 


Momen lực tác dụng = (Momen quán tính) x (gia tốc góc) 


—C0 = IØ' 
: ". 
hay là Ø#'+ T8 =0 
Đây là phương trình động lực học của đao động điều hoà với tần số góc : 
@= li 
- VỊ 


Phương trình dao động là : 
8 = Øncos(@f + Ø) 


Phương trình này đúng cả khi góc Ø không phải là nhỏ. 
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2.18. 


2.19. 
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b) Khí cân bằng, mực chất lỏng ở hai nhánh của ống hình chữ U bằng 
nhau. Khi có độ chênh lệch là x (lì độ) của mức chất lỏng trong một nhánh 
so với mức chất lỏng lúc cân bằng, thì độ chênh mức trong hai nhánh là 2+. 
Lực tác dụng lên cả khối chất lỏng trong ống chữ Ù là : 

F =-2vŠ0g = -2S0gx 
Lực này ti lệ với l¡ độ x và tạo nên đao động của cả khối chất lông zm chứa 
trong ống chữ U/. Phương trình động lực học : 

—2§og6v = m7” 


2 
hay là : v+ S56 =0 
Hi 


Tần số góc của dao động là:  ø@= E 
m 


‹ l2 ) 3 € 
Ấp dụng băng số : ( = V  n ~ 8,1 rad/s. 


(Chu kì 7 = 0,77 s). 
a) Biên độ 5 cm ; tắn số póc 4xrad/s (12,56 rad/s) : chu kì 0,5 s ; tần 
số 2 Hz. 


b) Pha bằng = vn ScosS =5.0=0cm. 


a) Dạng tổng quát x = 4cos(ư + øØ) (cm), với điều kiện : khi r = 0 thì x =0 
Và U = +' = -4nsin(r/ + @) > 0. Từ đó suy ra cosø = Ö và sinø < 0. 
7T 


Vậy : =5 


Phương trình dao động là : x = 4eox| xí = ;) (cm). 
b) xe= đenx|Suãn _ 3| = 4cos57 = -4cm, 

TL R & 
€) Acox|t — ;] = 2, từ đó suy ra răng : 


1 , 7U 
co|m — 3] =0,5= eo| xã] 


Vậy : XI —2 = +2 + 2km. Từ đó ta có : 


t= 5 + 3 + 2k với k là số nguyên dương. 
1.3 5 : Mã 

f= 5 + 3 +2k = S + 2k (s), vật đi qua xạ theo chiêu âm. 
L]T | : sà 

t= EWEECT +2k= F3 + 2È (s), vật đi qua xị theo chiêu đương. 


2.20. a) x = 5cos(4m + Ø) (cm) ; z = 0 thì x = 5, từ đó suy ra ø = Ö. 
Vậy : x = 5cos47ư (cm). 


b) x= 0 và 0= x' > 0 vào lúc 4m = S" + 2Éx tức là ¡ = š + . với k là 


số nguyên dương. 


2.21.a)r= 3g §¡ X =2,5c0s. = l,25 cm, 


⁄ 


b) xe= 2,5sin) IŨf +— 


3 (cm). 

c) Vận tốc trung bình trong 1 chu kì bảng 0. 

Vận tộc trung bình trong khoảng thời gian nửa chu kì, từ lúc l¡ độ cực tiểu 
đến lúc li độ cực đại là : 


2A _ 4A _ 4.2.5 
Ti 
vì 


= 50 cm/s 


2.22. Tần số góc của dao động là : ø = 21 = I20n rad/s. 


lê N 


` 

a) v= 5cos| 120 ~ zj(em) b) xe Seo 120m + 3] (cm). 
T | ( 1 

€) A= 5eos| 120 — 5] (cm). đd) x= Hi là + 5] (cm). 


2.23. x= 0.5sin ơi + ;] (cm) trong chu kì dao động đầu tiên, pha biến đối 


`. TU „. TU 
từ 2 đến 2` 
. - b) 218,870 ; c) 5 : đ) 126,879. 
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2.24. 


2.25. 


2.26. 
2.ÀT. 
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x = Acos(0m + ø). Nếu lấy gốc thời gian vào lúc li độ cực đại thì ø = 0 
và Ácos = X3, tức là A = 2, Ta có phương trình : 
x= 23 cos l10rzư (cm). 
mẽ... P ¬. 7 
Nếu lấy gốc thời gian là lúc pha bằng 3 thì x = 25ees| 10m + 3] (cm). 


a) x =0,5cos(27 + ø) (cm). 


Pha ban đầu ø là tuỳ ý, phụ thuộc vào việc chọn gốc thời gian. 


b) Điểm dao động ở Ó (x = 0) vào lúc fạ sao cho pha 27a + @ = —- 


Điểm dao động ở P (x = 0,25 cm) vào lúc f¡ sao cho pha 27, + ø = —- 


Điểm dao động ở 8 (x = 0,5 cm) vào lúc z; sao cho pha 2 + ø = 0. 
l 


Thời gian đi hết đoạn ÓP là : 4 —  = 2Š 
Thời gian đi hết đoạn PB là : /; — r¡ = ° S. 
a) 0,63 m/s ; b) 19,7 m/s” ; c) W = 4.101. 


Nếu coi khoảng cách từ pittông đến hình chiếu của khuỷu lên trục xilanh 
gần đúng bằng độ dài của biên, tức là không đổi, thì pittông dao động gần 
đúng như hình chiếu của khuỷu lên trục xilanh. Dao động đó có tần số ƒ 
bằng tần số quay của trục khuỷu : 


— ——— —= H 
50 20 
Biên độ A của dao động là : 
A= = =0.08 m 


a) Chọn gốc thời gian  = 0 vào lúc li độ cực đại x = 4, tức là lúc pittông ở 
vị trí cao nhất và chiều dương của trục x hướng lên trên, thì phương trình 
đao động của pittông là : 


X = ÁcOsớí = Acos2rgï = 0,0§cos407r (m) 
b) Vận tốc có độ lớn cực đại bằng I0 m/s và đạt được ở vị trí x = 0. 


2.28 


2.29. 


2.30. 


c) Gia tốc có độ lớn cực đại bằng 1262 m/s” và đạt được ở vị trí biên. 

x= +0,08 m 
Ghi chú : Trong các động cơ, gia tốc của pittông và bộ phận truyền chuyển 
động nối với nó rất lớn, trong bài này là I 200 m/s” xấp xi bằng 123 lần gia 
tốc ø của trọng trường. Như vậy, lực tác dụng rất lớn, các chỉ tiết máy phải 
có đủ độ bền để chịu đựng được. 


T 


. Dạng chung của phương trình dao động : x = Ácos T + øÌ 


Vận tốc của điểm dao động có biểu thức : 0 = x'= -TAsn| + øÌ 


a) Theo điều kiện cho ở đầu bài : 


1$ = A sin2 
Từ đó có thể tính được giá trị của biên độ A như sau : 
Á= HP = 0,45m 


b) Nếu chọn gốc thời gian vào lúc x = A = 0,45 m, thì phương trình đao 
động là : 


x =0,45cos7 (m) 


4a) Từ hai công thức T = = Và @ = M suy ra rằng độ cứng k có 
biểu thức : 


4n? 


k =——m = 63,1658 ~ 63,2 N/m 
T 


b) W= _ = 0,05. 


€) Dmạy = JT-= 0,5 m/s. 


a) Nếu chọn gốc thời gian là lúc thả vật ở li độ 4 cm và chiều dương của 
trục + đi từ vị trí cân bằng đến vị trí ban đầu, thì : 


x = Ácos1Ũ/ (cm) 
b) 0ma„ = 10.4 = 40 cm/s. 
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2.31. 


2.32. 


c)W= 3420/0391. 


hoặc W= 2 mộ, =0,032 J. 


a) Dạng tản của phương trình dao động là : 
*= Ácos(10 + Øø) 


Chọn gốc thời gian là lúc gõ búa lên vật ở vị trí cân bằng và chiều dương 
của trục x là chiều gõ búa, ta có điều kiện ban đầu : 
Khi ¿ = 0 thì x = 0 và ø = x' = 0,2 m/s. Từ đó suy ra : 


+(0)= Acosø =0 hay là p=+ (vì x' >0 nên chỉ lấy dấu trừ —) 
0(0) = x(0) = -l0Asi =5] = 0,2 hay là A = 0,02 m 


Vậy x =0, (02s Lữ _ 3) (m). 


b) Nếu A = 0,04 m thì vận tốc ban đầu bằng : 
0(0) = —10.0,04.(—1) = 0,4 m/s 


2m 6,28 
4) Dmạy b4. uêi... đều 34 cm/s = 0,34 m/s. 
40 


b) Gia tốc cực đại đ„„v = @ˆA = 1,4 m/s”. 


. 4) 0,994 m;__b) 2/0003 s. 
. 2x3 = 3,464 s. 


. Công thức cho chu kì 7 là : 7 = 2mÍP 


a) Từ đó suy ra : 
2 
- gE. ~-8134_ „ 0 oòs mụ 
4m“ 4.14) 


b) Trong khí quyển, con lắc chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét của 
không khí bằng Hả Ø8. Lực đẩy này làm giảm trọng lượng của con lắc và 
trọng lượng của 64 chỉ còn là : 

Ø4 


mẹ — ~ = (18M) 
cả P%¿ ? 


Như vậy, coi như con lắc chịu tác dụng của trọng trường biểu kiến có gia tốc : 


Øw „ _L3 f hieu 2k - 
2 8900 <<1l, kí hiệu 5 Ể 


- Chu kì đao động 7" của con lắc trong khí quyển ở 207 là : 


"... 
Ø 8 ]—£ 


Với £ << 1, có thể dùng những công thức gần đúng : 


Km và) E+:£ xe 
l—£ 2 


Cuối cùng sẽ có : 


LỄ: =1+5 = 1000073 

Ø 2 

¬ Ể\... 13 C 

T ~ TL + Š] = {1+ gạg gạg |” 2000146+ 


Chu kì tăng, tức là số giây mà đồng hồ chỉ trong một ngày giảm : đồng hồ 
chạy chậm đi. 
1 ngày đêm = 24 giờ = 24.3 600 s = 86 400 s 
Với chu kì đao động của quả lắc là 7", trong một ngày đêm đồng hồ chỉ : 
86 400 „ _ 86400.2 _ 86400 
T' 2,000146 1,000073 


Như vậy, trong một ngày đêm đồng hồ chạy chậm đi là : 86400 — 86393,7 = 6,3 s. 


= 86 393,7s 


c) Gọi !¡ là chiều đài của con lắc ở 30C, ta có : 


“- Che 4 = 11+ 30ø - 20 > VI + 10Ø ~ I+ 5z = 1,000085 


_ VWl+20øz 


Chu kì 7¡ ở nhiệt độ 30°C là : 


T7 = 2h, =2m|L.1.# =T l.#, =T(1 +5 Z)(I + 0,000073) 
NI ÁN - N- 
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2.36. 
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Áp dụng công thức gần đúng : 

(+#)+£;)=l+£+£; 
suy ra: _. T¡=7(1 +0,000085 + 0,000073) = 2.1,000158 = 2,000316 s. 
Đồng hồ chạy chậm đi, trong một ngày đêm là ; 


86 400 86 400 
Ko “T000158 7 86 386,35 s 


tức là chậm đi 86 400 — 86 386,35 = 13,65 giây trong 1 ngày đêm. 
đ) Đồng hồ chạy chậm đi 17,6 s trong 1 ngày đêm. 
a) Nối hai lò xo nối tiếp (Hình 2.1G), đặt 

lực F vào lò xo hợp thành. Mỗi lò xo 

thành phân cũng chịu lực kéo là F. 

Lò xo 1 có độ dãn xị sao cho Ƒ = kịxị. 

Lò xo 2 có độ dãn x; sao cho F = kạx;. 

Độ dãn x của lò xo hợp thành .là x = xị + x;. 


Gọi k là độ cứng của lò xo hợp thành, ta có 
F=k. 


Thay x, xị, x; rút từ ba đẳng thức trước, 
ta CÓ: 


r 
F=kạ +32) =1(E +) 
KT VÀO»g 

Ty G- 

Từ đó rút ra : Tà NHA 

kịk h 

h ... 

hoặc : k ru Sh 


b) Nối hai lò xo song song (Hình 2.2G). 
Đặt lực Ƒ vào lò xo hợp thành, lực này 
phân thành hai lực song song Rì và t. 


F¡ đặt lên lò xo 1 tạo nên độ dãn x : ¡ = kịx. 


Ta cv 
F=Fi+fF¿ 
F; đặt lên lò xo 2 tạo nên độ đãn x : #; = kạx. Hình 2.2G 


2.37. 


2.38. 


+ cũng là độ dãn của lò xo hợp thành. Gọi #' là độ cứng của lò xo hợp 
thành, ta có : 


F=kx 
Thay Ƒ = Ƒ) + Ƒ¿ và F\ = kịx, Fạ = kạx, tả CÓ : 
Vˆ=lhi+b 
a) Độ cứng k tính được theo công thức : 
= cu = — 02 = I,97 N/m 


b) Nếu nốt hai lò xo liên tiếp (Hình 2.4a) thì với cùng lực kéo F, lò xo hợp 
thành dài ra thêm một đoạn gấp hai lần so với độ dãn của một lò xo (dưới 


tác dụng của lực kéo F`). Vậy, độ cứng &¡ của lò xo hợp thành (từ hai lò 
xo) chỉ bằng một nửa độ cứng & của một lò xo riêng biệt kị= 2 


Chu kì T¡ của vật nặng treo trên lò xo hợp thành là : 


Tị= 2n = 2m |“ =72 =2,83s 
| 


c) Nếu nối hai lò xo song song (Hình 2.4b) thì khi có một lực tác dụng, 
mỗi lò xo chỉ chịu một lực bằng 3 của F và sẽ dãn ra một đoạn bằng 3 
so với độ dãn khi lực F chỉ tác dụng vào một lò xo. Vậy hai lò xo ghép 


song song cho một lò xo hợp thành có độ cứng š; lớn gấp bai lần so với độ 
cứng của một lò xo k2 = 2k. 


Chu kì 7; của vật nặng treo ở đầu lò xo ghép song song là : 


m mĩ T 
7T = — =2 —— =—_- 
2= 2n lạ TT T5 1,41 s 


Dùng kết quả nối lò xo ở bài 2.36. 


TẠT 
3) 7 297. -+1i 2 b) lo 
¡ T2 


6 BT VÂT LÝ 1212NG)-A Sl 


2.39. 


2.40. 


2.41. 


2.42. 


2.43. 


2.44. 
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Với một li độ x, lực tác dụng là  = —(&¡ + k;¿)x. Vậy : 


L/() 
tnnc 
Ị 
TïT =2n.|—— =0,9 s. 
XP 0,9 s 


: `. `... 
Tăng chiều dài con lắc 720 tức là 1,37 mm. 


Con lắc chuyển động tuần hoàn, mỗi chu kì 
gồm hai giai đoạn : : 

— Ở phía phải 4, con lắc có độ dài / = ÓA có 
nửa chu kì bằng l s. 


— Ở phía trái A, con lắc có độ dài MA = ~ có 


2| 


nửa chu kì bằng R s (Hình 2.3G). 


Hình 2.3G 


Chu kì đao động đầy đủ là : I + sa 1,707 s. 


42 


: 2 
| li Ù § L6 
2 vi) = La. ° Ù -lL - — —.—:zš 
T na 2m P §., Từ đây, suy ra T8 lệ) 9 


Lại biết rằng j¡ — i; = 28 cm. Từ đây suy ra : h = 64cm ; j = 36 cm. 


Sau khi được tích điện ¿ và đặt trong điện trường È, hòn bị chịu một lực 
tổng hợp (không kể lực căng của dây treo) bằng trọng lực mg cộng với lực 
tính điện @È : 

F'=mg+qE 
So với trước đó thì lực tác dụng tăng ø lần : 


iẺ W mg mg 


Điều đó tương đương với việc tăng g1a tốc ø của trọng trường ø lần để trở 
thành ø` = ng. 


Chu kì dao động 7' của con lắc khi có thêm lực điện là : 


6 BT VAT LÝ 12(NC) -B 


2.45. 


2.46 


2.A7. 


...... nu 
T2 C rễ Ấn 


so với chu kì 7 trước đó thì 7' giảm đi | 1+ = lần. 


Gọi ® và M lân lượt là bán kính và khối lượng Trái Đất, ø là gia tốc trọng 
trường ở mặt Trái Đất, £¡, M¡, ø¡ là các đại lượng tương ứng đối với Mặt Trăng. 
Ta có : 

_ MỊ RỲ 31 


si sr M _¬ KING = 0,169g 


a) Gọi 7 và T¡ lần lượt là chu kì dao động của con lắc trên mặt Trái Đất và 
trên Mặt Trăng : 


h _ 8 _ị J 
* “VỆ” 0169 Ð 243 


b) Gọi ? và /; là độ dài của con lắc trên Trái Đất và trên Mặt Trăng có cùng 


chu kì, ta có -2n[k = 2m, suy ra Ì = ấL? = 0,169). 
CÁ) 4 § 


- Trong thang máy, gia tốc biểu kiến của trọng trường là : 


—"...... 
=#*10øT 108 


Chu kì dao động 7" của con lắc trong thang máy chuyển động có gia tốc là : 


\z H1 


7 là chu kì đao động của con lắc khi thang máy đứng yên. 


x= MIM; = xạ — xị = Acos(2T! + @) ~ Acos2rft 


=-2Asin si bái 
= 2Asin in 2g + Ÿ Ì 


x biến đổi điều hoà theo thời gian với cùng tân số ƒ, với biên độ 2A sinC- 
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2.48. Dùng phương pháp giản đồ Fre-nen, chọn các vectơ tương ứng với các đại 


2.49. 
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lượng biến đổi điều hoà (Hình 2.4G). 

4. «ex X› có độ đài 2A. 

—w, © -Xi có độ dài A. 

Vào thời điểm / = 0, vectơ Xa hợp với 
trục v góc ¬- cồn vectơ —X) hợp với 
(rục Y góc 1t. 


— 


Vẽ ÓP =—XL và PR = Xà. la có : 


Hình 2.4G 


S 
~ 
I 


X = Xa - XI «>3 Y= X2 —.‹. 
"_ , ñ 
Vectơ X có độ dài là OR=A+x3 và hợp với trục + góc 2- VẬY : 

: 1 
# 7= 43 n| 2gñ + 3] 


Ở vị trí mà góc lệch cực đại thì động năng của con lắc bằng 0 và cơ năng W/ 
bằng thế năng : 


W = mẹÍ(t - cosØ) = 10.9,81.2(1 — 0.9848) = 2,98 J 


Khi con lắc ở vị trí thấp nhất thì động năng bằng cơ năng, và vận tốc có độ 
lớn cực đại : 


gì 
20A, = W  Đmay = độ = 0,77 m/s 


Chương ]lÌI 
SÓNG CƠ 


3.1.C. 3.2. D. 3.3. C. 3.4. D. 
3.5.C. 3.6. D. E Ai GỀ 3.8. C. 
3.9. Sóng cơ là sự lan truyền các dao động cơ trong một môi trường liên tục. 


3.40. 


3.11. 


3.12. 


Vậy muốn truyền được dao động cơ thì môi trường phải là môi trường vật 
chất trong đó xuất hiện lực đàn hồi khi một phần của môi trường bị biến 
dạng. Chân không không chứa các phần tử vật chất, không xuất hiện lực 
đàn hồi nên không truyền được đao động cơ. 


Trong chất khí, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi khí bị nén hay bị dãn, và 
không xuất hiện khi khí bị biến dạng lệch. Vì thế sóng âm trong chất khí 
chỉ có thể là sóng dọc. 


Dạng của vân giao thoa có biên độ dao động cực đại được xác định bằng 


công thức : Aø = Tw; — đi) = 2kr, xen kế với những vân có biên độ 
: , : ` 2 
đao động cực tiều được xác định băng công thức : ÁøØ = “ —d)= 


(2k + l). Do đó, nếu Aø không đổi thì những vân này có vị trí và hình 
dạng không đổi nên ta quan sát được. Nếu AøØ luôn thay đổi thì vị trí và 
hình dạng các vân luôn biến đối khiến ta không quan sát được. 


a) Giữa tốc độ, bước sóng, tần số, chu kì của sóng có hệ thức : 


1 
Uu=ƒÄ=mÃ 
Do đó tần số của sóng là : ƒ=3=sa=75N 
b) Chu kì của sóng là: 7 = ~= 0,013s 
BC “Ăv 1g. 9” 


_ 8Š 


3.13. Giữa tần số góc, bước sóng và tốc độ truyền sóng có hệ thức : 


U = ƒÂ. 


110 


2314 bể = 31,5 mự/s. 


œ 
V Sa 
ậy U 5 JE= 


3.14. a) Chu kì của dao động do thuyền tạo ra là : 7 = 5 =1 7s. 


b) Tốc độ truyền sóng là : u = _ = 2,0 m/s. 


c) Bước sóng Â =~ = 07 = 3” i30 


ƒ 12 
đ) Biên độ của sóng A = 15 cm. 


3.15. Phương trình sóng có dạng chung là : 
M= Acos| 27 - 2r3] 


Sóng đang xét có phương trình : 

 = 6,0cos(4,07 — 0.027) 
Đối chiếu (1) với (2), ta có : 
a) Biên độ sóng A = 6,0 cm. 


27x 2 
b) Ta có : —=0,02 — “=7 100 cm. 


c) Từ = = 2fợï = 4,0 = ƒ = 2,0Hz. 
đ) Tốc độ truyền sóng : ð = 4 = 2.100 = 200 cm/s. 


e) Độ đời.w của điểm có toa độ x = 25 cm lúc  = 4 s là : 


„ =6 .0eps|4r 4 - 21. | 


100 
+ 3l1 
U= 6co| lớn — BI 6cos—— 
=>u=0 
`. ẽ 
3.16. Độ dài bước sóng là : 4 = 7500 0,7 m,. 
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() 


2) 


3.17. 


3.18. 


Phương trình sóng có đạng : 


lản: f X 
H = ÁCOS 2| + = bì = Aeo|2m — 2m3] 


Độ lệch pha giữa hai điểm có toạ độ xị và x; ở cùng một thời điểm ¡ là : 


Ap= 2r[2L 22) 


Biết Aø nhỏ nhất là + vậy giá trị nhỏ nhất của hiệu xị — x; là : 


*ị — *ạ — 


Khi có sóng dừng các điểm của dây vẫn dao động với tần số của sóng (trừ 
các điểm nút đứng yên). Vậy khoảng cách giữa hai thời điểm gần nhất mà 
tất cả các điểm của dây đều ở vị trí can bằng (dây đuôi thẳng) bằng nửa 
chu kì. Do đó chu kì của sóng là 7 = 2.0,5 = 1,0 s. 


Vậy bước sóng là : 2 = u7 = 10.1 = I0 cm. 


a) Muốn có sóng dừng trên sợi dây hai đầu cố định thì chiều đài của dây 
phải thoả mãn điều kiện : 


l=n 


với : là khoảng cách giữa hai nút (hay hai bụng liên tiếp). Vậy, ở đây m = 4. 


u '400_ 2 
M b tr 1 ” Z—=—D5- 
ặt khác bước sóng trên dây là 7” 600 3 
Vậy chiều dài của dây là : l= 4Ð = 1,33 m. 
b) Phương trình sóng trên dây hai đầu cố định khi có sóng dừng có dạng : 
2mi ` T T 
u = 2A co(2z, + 5}em| zrự — B (1) 


với x = đ là khoảng cách từ một đầu cố định A ; ƒ, 4 là tần số và bước sóng 
của mỗi sóng thành phần. 


§7 


3.19. 


3.20. 


3.21. 
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Khi có sóng dừng thì biên độ sóng cực đại và bằng tổng các biên độ của 
các sóng thành phần, vậy 2A = 2 mm. Thay vào (l). ta có : 


H= 0,002cox| 3m; - 5 Jeosih 200zr — B (m) 


Giả sử chiều dài của thanh nhôm là J, tốc độ truyền âm trong không khí 
là 0y, trong nhôm là 0;. Thời gian để âm truyền từ đầu này đến đầu kia của 


thanh nhôm qua không khí là : tị = mm qua thanh nhôm là : ;; = =—. 
ị 2 
: KẾ n0 2 044 b k...sử 
Khoảng thời gian giữa hai lần nghe được là : lị —lạ = 3 Sện 7E 0,12 s. 
TÊ.. 
: 0,1 
lby — lời = 0/12001p; — J ~ C10002 q) 
U2 —U 


Tra bảng, ta biết : 0 = 340 m/s ; u; = 6 420 m/5s. 

Thay vào (1), ta có : J = 43,1 m. 

Năng lượng được phân bố đều trên diện tích mặt sóng là mặt cầu : 
S= 4nR? 

Cường độ âm tại điểm cách nguồn 1 m là : 
lị= s = 1 ~ 0,08 W/mỸ 


Ở điểm cách nguồn 2,5 m, cường độ âm là : 


lạ = —— ~ 0,013 W/mŸ 
4x.2,5 
Gọi cường độ âm ban đầu là 7¡, sau khi đã tăng lên là 7, /o là cường độ âm 
chuẩn. Ta có : 
L,(dB) - 1/(dB) = 30 đB 
l2 
10lg " l0Ig7L = l0Ig2 = l0Ig72 = 30 
'ọ 
Vậy : 3 =10 = 1000. 
Ị 


Cường độ âm đã tăng lên I 000 lần khi mức cường độ âm được tăng thêm 
30 dB. 


ở.22. GỌI năng lượng từ nguồn phát ra ứng với một đơn vị thời gian là 22 
Cường độ âm ở một điểm cách nguồn một khoảng cách Ð là : 
ề . 
4x? 
Tiến lại gần nguồn một khoảng đ, nghĩa là còn cách nguồn một khoảng 
D-~ dthì cường độ âm là : 


h]= 


Eẻ) 
4m(D - a)? 
Ta có : <2 = 2 
I 
2 
Vậy: —=2=Ð = 2(D ~ a? 
4n(D - đ) 


hay Đˆ - 4Dä + 242 = Ú. 
Biết đ = 50 m, vậy D? - 200D + 5000 = 0,với D > 50 m. 
Giải phương trình, ta được : D > 170 m. 


3.23. Khi có cộng hưởng nghĩa là có sóng dừng trong ống. Mặt nước là một nút 
và miệng ống là một bụng, vậy chiều dài cột khí trong ống là một số lẻ lần 


một phần tư bước sóng. Ta có : 4 = Ẹ = = =0,5m 
Vậy, mực nước ở những vị trí cách miệng ống một khoảng là : 
2> 05: 1 
4s S8” 
32 _ 3 
2g" 
3 sân 
.4 8 
7 _ 7 
S4”: Ra 


thì có cộng hưởng. 


3.24. Đầu tiên chiếc xe ô tô đóng vai trò là máy thu chuyển động lại gan nguồn 
phát. Vậy ô tô thu được sóng âm có tần số là : 


Pháo 
J9 D 
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3.25. 


3.26 


90. 


Âm phản xạ trên xe ô tô, lúc này ô tô đóng vai trò nguồn phát sóng có tần 
số ƒ' về phía máy thu ở chỗ người quan sát đứng yên. Vậy máy (thu ghi 
nhận được âm có tân số ƒ” là : 


RCCU say. DI ỀM.. 2. ĐM 
/ “u-p? U_ U—UDg U —Ua 
Ở đây 0u = 0s = 45 m/s. 
Vậy: ƒ" =2 C1 ^ 015 ~0,196 MHZ. 


340 - 45 


a) Nguồn âm đi ra xa người quan sát, nên người quan sát nghe được âm 
trực tiếp từ còi có tần số là : 
g9 _ 340 
VIÊN p+U T 340 + 10 


b) Nguồn âm đi lại gần vách đá, lúc này vách đá đóng vai trò máy thu, ghi 
nhận được âm có tần số là : 


an... — 340 ` 
= TP 2 ˆ 3a0—0'1000 = 1030 Hz 
Âm phản xạ này được truyền nguyên vẹn đến người quan sát với tần số 
1030 H¿. 


.1000 = 970 MHz 


. Ô tô vừa chạy qua trước mặt đi xa dân người cảnh sát. Lúc này, ô tô đóng 


vai trò như máy thu và ghi nhận được âm có tân số ƒ° là : 
_— Ð—DM 
ƒ'==—Mƒ 


Ô tô phản xạ lại âm có tần số ƒ' trong khi đi xa dân người cảnh sát. Vậy, 
máy thu của người cảnh sát ghỉ nhận được âm có tần số ƒ” là : 


`. 


X 0102 
Ở đây uạ, = 0s tiên (ta có : 
¡ _ DTDÙS U 
—Ð bi” 
QUY Tả ; Uẹ = ;-Ê = 3 Tu = 35 mự/s. 


f+ƒ" 800+650 


4.1. 
4.6. 


1 
. a)TacÓ: 2=——= ©>ƒ=--=—==-= 
, VIE =1?” 2mÚPC i02 


Chương IV 
DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 


B. 4.2.A. 4.3.C. 4.4.C. 4.5. B. 


Từ chiều chuyển động của 
nam châm, suy ra sự tăng 
hay giảm từ thông qua các 
vòng dây tưởng tượng ở 
gần hai đầu nam châm. 

Vận dụng định luật cảm 
ứng điện từ có thể suy ra 
chiều của đường sức điện 


trường £ như Hình 4.1G. 


Hình 4.1G 


. 4) T = 2mVLC = 1,1.105s; Ä =uT = 2130 m. 


JC 


yÌr 


b) r= 9 |C ~2,5102A Re =96 9. 


° , 1``sấ[8§Hz. 


b) Lúc hiệu điện thế cực đại thì dòng điện trong mạch bằng 0. Do đó, năng 
lượng điện từ trong mạch dao động chính bằng năng lượng điện trường 
trong tụ điện khi hiệu điện thế ở tụ điện là cực đại và bằng : 
w = CƯỗ ~ o05 j 
2 
c) Năng lượng điện trường khi hiệu điện thế trên tụ điện là 4 V : 


Wẹ = ca =4.105J 


9I 


4.9. 


4.10. 


4.11. 


4.12. 


Khi đó năng lượng từ trường là : 
W, =W—Wẹ =°5.105J 


2 
Ta có : Mú, = = từ đó suy ra ¿ = đt =4,47.102 A. 
Có xuất hiện điện từ trường vì 
ở đây có điện trường biến 
thiên (trong hệ quy chiếu gắn 
với Trái Đất). Ta có thể xác 
định đường sức của điện 
trường và của từ trường bằng 
cách coi như có "một dòng 
điện" theo chiều chuyển động 
của quả cầu (Hình 4.2G). Áp 
dụng quy tắc cái đỉnh ốc, ta sẽ 
vẽ được các đường sức từ, 
rồi suy ra các đường sức điện 
tiếp theo... 

Sai, vì tốc độ truyền âm trong không khí cỡ 300 m/s, còn tốc độ truyền 
sóng điện từ cỡ 300 000 km/s. Cho nên bạn B ngồi cạnh tivi sẽ nhận được 
âm thanh từ sân khấu qua hệ thống anten phát và thu trên mặt đất đến tai 
mình sớm hơn bạn A. (Nếu thu phát qua vệ tỉnh thì kết quả sẽ khác), 


Hình 4.2G 


1 € 
=———;: Â =—=2mc\LC x 590 m. 
/ 2mJLC T ` 


Wẹ = 3CUộ = 144.106 J, 
2 
Khi đó: Mị = “— =0, 
Suy ra : W = Wệ +W,, = 144.105 J. 


4) Dao động không tắt dân vì điện trở thuần bằng 0, do đó không có tiêu 
hao năng lượng do toả nhiệt. 

b) Vì dao động không tắt dần nên năng lượng được bảo toàn và luôn 
chuyển hoá, suy ra năng lượng điện trường cực đại bằng năng lượng từ 
trường cực đại. 


3 LỆ = 2Cưậ -3Ùa£ lặn 


4.13 


4.14. 


4.15. 


Cú ý - Nói thật chính xác thì ngay cả khi không có tiêu hao năng lượng do 
toả nhiệt, dao động cũng tắt dần do mất mát năng lượng qua bức xạ sóng 
điện từ ra bên ngoài. Mạch dao động nào cũng là mạch hở, nhưng ở mức 
độ khác nhau. Không có mạch dao động hoàn toàn kín. 


- Khi K ở vị trí ! (Hình 4.3), tụ C có điện tích : 


4o = C# = 7,5.10719C 
Khi K chuyển sang vị trí 2 thì trên mạch UC có dao động điện với tần 
SỐ góc : 
1 


@ =——— 
XLC 


Công thức xác định điện tích ¿ trên trụ € ở thời điểm ¿ có dạng : 


= V10.10Š > 101 rad/s 


4 = qạC0S(øf + Ø) = đọ cos(106 Tư + Ø) 
Ở thời điểm z = 0, 4q có giá trị cực đại đ„„„ = qa, nghĩa là : 
max 0› Bề 


đọ C0SØ = qp => ÿ =Ú 
Từ đó, ta có : 


q = 7,5.10”! cos(10®) (C) 
Có thể thu được, vì dao động điện từ riêng của mạch này cũng có 4ạ> 113 m. 
Trong mạch dao động LC, điện tích ạ của tụ điện, cường độ dòng điện ¡ 


đều biến thiên điều hoà với tần số góc : œ = Tc = 2.10” rad/s. 
Theo đề bài : =0, ¡ = ïạ = 40mA. 


l 7 
Ta có : ø = ——— = 2.10) rad/š; Ío = đọØ. Từ đó suy ra : 
ƒLc 0 0 


l : 
đọ ==2.10 SỐ 
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Công thức xác định cường độ dòng điện : ¡ = 40cos (2.107?) (mA). 


Công thức xác định điện tích trên các bản tụ điện : 
q = 2.10 cos(2.107r ~ 3) (C 


Công thức xác định hiệu điện thế giữa hai bản tụ : 


= kã — 7 — kệ 
H Fo 80cos(2.10; 2)(V) 

4.16. Vì bếp điện, bàn là có công suất lớn nên khi cắm vào mạng điện hoặc 
rút khỏi mạng điện thì thường tạo ra tia lửa điện ở ổ cắm. Chính sự phóng 
điện này đã tạo ra sóng điện từ tác động vào anten máy thu, gây ra nhiễu 
âm thanh. 


4.17. Hiện tượng có thể xảy ra. Nguyên nhân là do đòng điện xoay chiều trong 
dây điện cao thế phát ra sóng điện từ khá mạnh, có thể làm cho các 
êlectron có trong đèn chuyển động mạnh, gây ion hoá các phân tử khí 
trong đèn, kích thích sự phát sáng, tương tự như khi ta đặt vào hai đầu đèn 
một hiệu điện thế, 


5.21. 


5.22. 


Chương V 


cà: 


DÒNG ĐIỆN XOAY CHIẾU 
C. 
1I—b;2-c;3~—e. 
A. 
I-c;2-e;3-b;4-d. 
,D, 5.7.D. 5.8. D. 5.9. C. 
,B, 5.11. A. 5.42.B. 
,B. 5.14. D. 
` L„ 
. sin1007ư ... cosl007 >0 >/= s1 s0 _ Á với k nguyên. 
.A) Í = L2en “Tế” +3]0@): b)T=0,12s. 
. a) 100 lần đèn sáng, 100 lần đèn tắt ; b) 2. 
a) 1, b) 0. 


Tự ` 


. Zc+~ 1000;u= 50sin| 00m + ;) (V) 


.a)Z>14,1QO;Ex~0,0318H.b) 0,625 W. 


R=18Q;Z¡=24. 


¡=0, Lý cos|100m + 3] (A) 


9S 


5.23 


5.24. 


5.25. 


5.26 


5.27. 


5.28. 


5.29. : 


5.30. 


5.31. 


5.32. 
5.33. 
5.34. 


.a) 30V; b) cosợ ~ 0,92 ; c) 130 V, Trong 
mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. 
a)Z=6042 Q_ b)/=0/75A;Uy=Uc=45 V; 
U¿= 90 V, 


c) Giản đồ Fre-nen vẽ như Hình 5.|G ; 7 : 
100,6 V; 45 V, 


Có hai cách : Mắc K, C hoặc #8, L, C nối tiếp. 
Cách mắc ®, L, C nối tiếp cho đồng qua điện 
trở lớn nhất. 


Hình 5.1G 


- Đo cường độ dòng điện qua các hộp đen và qua cuộn cảm, so sánh với 
cường độ dòng điện khi mắc nối tiếp hộp đen với cuộn cảm. Từ đó tìm hộp 
đen chứa điện trở là hộp mà khi mắc nối tiếp với cuộn cảm thì đòng điện 
nhỏ hơn so với khi chỉ có riêng cuộn cảm. 


Z=60;Zcx I22 Q. 
E..e› œCU? 
Vã 2 . SN 
”?=50W;£=32Q 
ƒ ` E42 
BE He Ti THÊ TA P0 OJUN 2” L0 T1NDI 


Lập phương trình bảo toàn năng lượng 327” + 43 = 200.L0,9. Loại nghiệm 
ứng với công suất hao phí lớn hơn công suất hữu ích. ? = 0,25 A. 


a)?6V;b)0,152 A. 
2 500 V; 88%. 
8,515 lần. 


Chương VI 
SÓNG ÁNH SÁNG 


6141. B.  6.2.C. 6.3. D, 6.4. B. 6.5. A. 6.6. D 6.7. C. 

6.8. A. 6.9.A, 6.10.C. 611A. 6.12.A. 6.13.B 6.14.C. 

6145.B. 6.16A. 61?B 618B 619B 6.20.A. 6.21.C. 

6.22.C  6.23D, 624C 625B 626D. 627B 6.28. A. 

6.29. a) Phần của chùm sáng không qua lãng kính tạo trên màn £ vệt sáng Ó\,. 
Phản chùm sáng qua lãng kính bị khúc xạ và tạo ra vệt sáng Ó¿;. Góc 
Ø,!O; chính là góc lệch D của tia ló so với tia tới. Vì góc chiết quang của 
lăng kính là góc nhỏ (A = 8”), góc tới của chùm tia sáng cũng là góc nhỏ 


hú = 5 = “] góc khúc xạ r¡ cũng nhỏ, ta có : 


sin j h 
SI]?ñ? =——>n =— 
n 


hb =Á-n= AT, và góc ló ¡¿ cũng nhỏ 
Sini› = #Sinn => l; = nh» = HÁ — Í 
Từ đó, góc lệch D bằng ; Ð = í + iy — Á = (w — ĐA = 5,2°. 
Khoảng cách Ó¡Ø; của hai vệt sáng trên màn E là : 
Ó1Ó; = IO.tanD ~ IO.D 


TL 


= = $ = ° = 
Thay 7Ó; =1m =100cm ; D=5,2 180 


.5,2 ~= 0,091 rad, ta được 
Ó¡Ó; = 9,1 cm. 
b) Góc lệch của tia tím và đỏ tương ứng là : 


D, =0, ~ ĐA = 5,449 
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6.30. 


6.31. 
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= (nạ — DA = 4,88° 
Khoảng cách giữa hai vệt sáng đỏ và giữa hai vệt sáng tím trên màn E 
tương ứng là : /Ó.Dạ và /Ó¡.D,. Do đó chiều rộng từ màu đỏ đến màu tím 
của quang phổ liên tục trên màn E là : 


ả = IO,.D, - IO,.Dạ = IOj(D, — Dạ) 


=> d =100.(5,44 — _991m > 0,08 cm. 


a) Ta có : ñ = 2e =4 = J'YREIEĐD 
Ä..... m;c=3.10Ê mựs. 
Từ đó ta tính được : 4; = 0,4 um ; ƒ = 7,5.1019Hz, 


b) Vân sáng bậc 3 cách vân sáng chính giữa một đoạn bằng 3, nghĩa là 
xị =3¡¡ = 3.0,2 = 0,6 mm. 


Vân tối thứ nhất cách vân chính giữa 3. vân tối thứ tư cách xa thêm 3i; 


nữa. Vậy ở cách vân chính giữa 3,57;, tức là x; = 3,5/¡ = 3,5.0,2 = 0,7 mm. 
c) Vân sáng của bức xạ 4; chỉ có thể là vân sáng bậc 1! hoặc vân sáng 
bậc 2. 

Nếu đó là vân sáng bậc 1 thì ¡; phải bằng 3¡¡ và 4; = 34, = 3.0,4 = 1,2 um. 
Bức xạ này nằm trong miền hồng ngoại, không quan sát được. 

Vậy đó là vân sáng bậc 2, ta có : 


2i =3 = 2Ã; = 3Â; > 31; = Sr- SH TS 0,6 nm 


"ha 
a) Theo đề bài, ta có : 8¡ = 4 mm => 7 = 0,5 mm. 


: -4 -3 
Áp dụng công thức : Â = 5 = —=—. 


b) VỊ trí vân sáng bậc 2 : xị = 2¡ = l mm. 


= 0,5.10 5 m = 0,5 um. 


VỊ trí vân tối thứ ba : x; = (2 + 0,5)/ = 1,25 mm. 
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6.32. 


c) Lấy giới hạn của miền quang phổ khả kiến là 0,4 um và 0,75. um thì vị 
trí của vân sáng bậc 1 của hai bức xạ đó là : 
* =ẳ = 3P =0,4 mm ¡ Xại =ỉa = Ä! = 075 mm 
Độ rộng quang phổ bậc 1 là : 
Ì = Xại — Xạ = lạ —j, = 0,35 mm 
Tương tự, độ rộng của quang phổ bậc 2 là : 
l = Xạa — Xạ; = 2a — 2i, = 0,7 mm 
Kí hiệu 71, Jưề, và 1lạ,.J„#*ạ là các đường đi của tia tím và tỉa đỏ trong chùm 


sáng. ¡ là góc tới, r, và ra là góc khúc xạ của tia tím và tia đỏ, ø là độ sâu 
của lớp nước trong bể (Hình 6.1G). Theo hình vẽ, ta có : 


h la 
Hình 6.1G 


1, = 2htang ; Hạ = 2htanza 
Từ đó: J,Jạ = 2h(tanzx — tanz,). 
Kí hiệu a là bể rộng của đải màu khi ló ra không khí, ta có : 
4 = JJạcosỉ = 2hcosi(tan zrạ — tan 7; ). 
Áp dụng định luật khúc xạ : sin¿ = nạSÌn tạ ; sini = msinz, ta tìm được : 


Sin 


tan; =——==“— ~ 0,858 
x|L—sin2 

tan, =—=Š=— ~ 0,847 
1— sin?r, 


Từ đó, tính được z = 11 mm. 


6.33. a) Ảnh của § tạo bởi thấu kính được xác định theo công thức : 


100 


._ đ@ _ 105 - _ 
nh nn” To0is T009 ci1 


Do tách thấu kinh ra hai nửa nên ta có hai ảnh thật Š¡, Š; của Š tạo bởi hai 
nửa thấu kính, hai ảnh này cũng cách thấu kính một khoảng bằng đ = 1 m 
(Hình 6.2G). Từ các tam giác đồng dạng (đặt ŠSJŠ; = 2), ta có : 
b d 1 

= ” 


2a d+d 


Khoảng tách xa của hai nửa thấu kính là : b = 5 = 


+ 
II 
bạo 
c© 
= 
= 


Hình 6.2G 


b) Hai chùm sáng khúc xạ qua hai nửa thấu kính giao nhau tại miền !O1Ó›, 
tạo nên miền giao thoa Ø¡Ó; trên màn E (S¡ và Š%; được xem là hai nguồn 
kết hợp). Cũng từ các tam giác đồng dạng trên Hình 6.2G, ta có : 


b ảd l 
7T9SIP-ETT, VN UP máu dc ND 4báohuaki 


Theo đề bài, ta có : 


3,2 
=0,4mm 


8í = 3,2 ï hàng 
¡=3 mm = Í § 


Suy ra bước sóng Â : 


4= ~ 0,53 im 


6.34. a) Giải thích hiện tượng : Độc giả tự lập luận. 


6.35. 


b) Theo đề bài thì khoảng MN chứa 8 khoảng vân, ta có : 


j= _=- = = = 0,475 mm. 


D 
Từ $Š% = 2đ'0n - 1) = + với D= 4+ đ = I,5 m, ta được : 


~ 1t 
~ _ ÀD = ~ 6 
8 2 ư : Dị, => 8 0, 00666 rad 22, 


Do đó : ø# = 180° - 2 ~ 179°15'. 
c) Vì Ø, đ, D giữ nguyên không đổi, nên tương tự như câu b), ta có : 


-_ %Ð 
xào 241m - 1ì) 
Từ đó suy ra : 
(my — Ùịa _ % 
(mi — Â 


tạ —~l= (m = Ni => 0,55 — hạ = 155 
: lồ 

a) Từ 5 hạ SH\, SH; vuông góc với hai gương. Kéo dài SH), SH; những 
đoạn H¡St và H2Š; lần lượt bằng SH), SH; ; Š, S› vẽ như vậy là ảnh của S 
tạo bởi hai gương. Nối Š¡, Š; với các mép ngoài của hai gương. 

b) Để quan sát được vân giao thoa phải đặt màn E cho cắt hai chùm sáng. 
Để các vân giao thoa cách đều nhau, phải đặt cho màn E song song với 
đường S¡Š; tức là vuông góc với đường phân giác của góc S¡ØS›. 


~6 

c) Ta có : =2? ca ẤP 0410 2 — 2102 m. 
“ \ 04.107 
Vậy : a = Š;%; =2 mm, : 


d) Nếu § là nguồn điểm phát ánh sáng trắng, thì tại tâm Ø, của hệ vân 
(Ó¡ cách đều S;, §;), ta trông thấy một vân sáng màu trắng, hai bên có hai 
vân tối, gần như đen, các vân sau đó có màu sắc (đó là hiện tượng phát ngũ 
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6.36. 


6.37. 


I02 


sắc), hầu như không còn vân tối nữa. Cách Ø¡ chừng 2 mm màn £ chỉ còn 
có màu trắng bậc cao (tức là không quan sát được vân giao thoa nữa). 
1. Ta có : a= Š,Š› = 2dtanD x 2đD, với Ð = (n ~ ĐÁ > a = 3 mm. 


Khoảng vân : ¡ = —-. ~ 0,42 mm. 


Ta có bề rộng của trường giao thoa : 
l = 2đ'tan D x 2d'D = 2(n - l)đ`A x 12 mm. 


Số vân sáng quan sát được ở mỗi nửa trường giao thoa (không kể vân sáng 
trung tâm) : 
ké= Bñ =k=l4 
_ L2i = 
Số vân sáng quan sát được : é = 2k +] = 29 vân. 
1 đ' 
2. a) Ta có : ¡' = — x 0,375 mm. 


Tổng số vân sáng quan sát được : W = 2=] +1 ~ 33 vân. 


27 
b) Nếu nguồn ®$" dịch ra xa lãng kính, đ tăng lên : 
m_Ä+4) A(@+ad)_ Ấ A4 
s a _ 20~1đA  2(n-ÙA 2(rn-— UđA 


Như vậy. nếu đ tăng thì khoảng vân ?' giảm, suy ra số vân quan sát được 
tăng lên vì bể rộng trường giao thoa không đổi. 

à ¬ : ý ; ¬ 1 
Khi nguồn S” ở rất xa lãng kính (Z —> œ) thì khoảng vân băng ¿mịn = 20 ĐA = 


= 0,075 mm và số vân quan sát được khi đó bằng : M' -| 


Nà 


“Thìn 


th [6T vân. 


a) Tại các chỗ trùng nhau của các vân sáng của 3, 2s, ta có : 


k 12 


6.38. 


b) Ta có : ¡ = “E2 = 0,5 mm : ¡y = ^#” = 0,6 mm. 


Khoảng cách cần tìm là : đ = I1; - 5; = 4,1 mm. 


a) SiŠ› là các ảnh ảo của khe SŠ tạo bởi hai gương, được coi như hai nguồn 
kết hợp, hai chùm sáng phản xạ trên hai gương có phần giao nhau MN 
(Hình 6.6) tại đó có các vân g1ao thoa. 
Ta có : SlŠ2 = 2ø ; S(Š = a = 2d sing s 2did. 
Khoảng cách từ hai nguồn kết hợp đến màn quan sắt : 

D=> HO = dicosứ + d; * dị + d 
Khoảng vân : ¡ = v, = Ai + đ.) = 0,162 mm. 

a 2dtư 

Bề rộng của trường giao thoa trên màn È : 

MN = 2l = 2d; snø x 2daø = 2 cm 


Số vân sáng quan sát được : W = 2| 2| +] = 123 vân. 


b) Các bức xạ cho vân tối tạt Míị (x¡ = ÓOM; = 0,8 mm) có bước sóng Â 
thoả mãn điều kiện : 


XI =(k*g] cớ a = 2d và D=dị + dạ = 3át 


I\A 4z, l6 _ 
2z “32t+D 442t+n PP" 


l6 
Ta có: 0,38 <4<0, 38 <S——————- <0. 
a có m 0,76 im © 0,38 X2k+D) 0,76 


= 3,01<&k<6,5 
Như vậy, chỉ có thể có các trị số k = 4, 5, 6. 
Từ (*), ta có : 
&=4— ^2=0,593 um 
k=5= 4 =0,485 um 
k=6= Â=0,410 um 
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Chương VI] 


lúc) 
LƯỢNG TỪ ÁNH SÁNG 
7.1. €. 7.2. A. 7..B. 7.4.C. 7.5.C, 7.6. A. 
7.8. A. 7.9.D. T.10. C. T.11.D. T.12. A. 7.13.B. 
7.15. A. 7.16. B. 7.17.D. 7.18. B. 7.19. A. 7.20.B. 


7.21. a) Công thoát của êlectron ra khỏi kim loại : 
_ hc _ 6,625.1074.3.10 


A =6,625.10 J 
% : 0310 
=>=AÁ>á4á 14ecV 
b) Áp dụng công thức Anh-xtanh : 
he z Á + mUÔmax = he mUAmax 
Â 2 ÿRó AE”) 
2hc( 1 Ì 
SUY ra °. TH" ZIREE 
Thay số 
„= |2662510 310. 1 1 
lò 91.10! 018.105 0,3.106 


c) Hiệu điện thế hãm Ù¡, tính theo công thức : 


1 1 _ 6,625.1034.3.108 | 
1,6.10” 


0,18.105 


7.7.C. 
7.14. A. 


=9,85.10Ÿ m/s 


7.22. 


7.23. 


7.24. 


Đề tất cả các quang êlectron đều bị giữ lại ở âm cực thì hiệu điện thế hãm 
(W — Vụ ) ít nhất phải bằng 2,76 V. 


a) Ta có : Ẩq = # =0,565 im. 


b) Uy = = = 375.10) m/s. 


2 

c) hƒ = A + me =eÙ,+ÁA=ƒ= _=~= = 6,279.10!4 Hz. 
Vậy 4= n = 0,478 um. 
Áp dụng công thức Anh-xtanh : 

2 2 

hƒ = — ÔME + A, với eUy = — ÔmE 

9) 2 
Suy Ta : A = hƒ — eDy = 2,5 eV. 
Bước sóng giới hạn 4; của kim loại : 4g = ~ = 0,497 um. 


Khi chiếu đồng thời hai bức xạ 0,4um và 0,6ùm thì bức xạ thứ nhất 
0,4um có thể gây được hiện tượng quang điện. Động năng ban đầu cực 
đại của quang êlectron : 


^ 
†UOmax 


= lý — A = 9,6.107?0 ] 


8) Ta CÓ : 


2 Lï 
eÙy = — Ông = Uamay = đỢ" ~ 6,6.10) m/s 


Ấp dụng công thức Anh-xtanh : 


ì 2 
Ã=Á+ “mm =0 CD Du AC 


À 


—eÙy = 1,8 eV 


b) Số êlectron bị bật ra khỏi catôt mỗi giây :W= h 
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7.26. c 
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: ZẾt. sa 2I 
Theo đề bài, số phôtôn đập vào catôt mỗi giây : N = 2N, = th 
Năng lượng bức xạ của catôt nhận được mỗi giây là công suất của nguôn : 


Ø5 Nà G22 ÚC - đi gNỢ 
e Â 


. a) Ta có : = > 45,4.10 20 J. 


Áp dụng công thức Anh-xtanh ta thấy : 
~ Khi catôt là kẽm thì = < Á, hiện tượng quang điện không xảy ra. 


=32,0.10 201 < Ác, 


— Khi catôt là kali, công thoát là: A = : ñ 


ki 
4 
Như vậy, có xảy ra hiện tượng quang điện. Ta có : 


MUA : hc 
Sả122 2E nhúo có 4 le = Uogy, * 5.41.10° m/s 


TT TẾ bi 


b) Số êlectron được giải phóng trong mỗi giây : 


Ì 
N, =-—Ph = 2,10!° êlectron/s. 
œ 


Nếu cường độ chùm sáng bức xạ tăng lên n lần, thì Ñ, cũng tăng rø lần 


(thành nN,) vì cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ với cường độ chùm 
bức xạ. 


8) Âp ==_ = 0,5 m 
b) Uomax n: = 4) &x 5,84.10` m/s. 


† 
c)ÝN= ĐC 1,88.1013 @lectron/s. 


7.27. 


7.28. 


a) A= = = 7,23.10”!J = 4,52 eV. 


hc hc_ he hc( 1 I 
b) “Vay FÚ Tường E3 T Vay -*#2-+~] 
Với bức xạ 4 = 4 = 0,2 nm, ta có Vmaxy = Ì,7 V. 


Với bức xạ ƒ, = Ì 67.10! Hz hay , ta có V„„„ạ = 2,4V. 
Viên =m ax2 


Khi rọi đồng thời cả hai bức xạ trên, điện thế cực đại của tấm kim loại là : 
Vay = 2,4 V. 
c) Khi rọi bức xạ 2¡, hiệu điện thế hãm Ủy tính theo công thức : 
hà 
PPỦO max Í 


2 
a) Áp dụng công thức Anh-xtanh lần lượt cho hai bức xạ 4, 4¿, ta được : 


eÙy = = Vai Dạ = Vaaxi = b7 V. 


2 
= X + Ạ =2[¡ + A 


3i: 2 
he PHU3 may 
Em = BE NG +Á= eŨ; +A 
š he  hc e(U› — U\)^%; -34 
Từ đó: ——- — = e(U; - Uy) >  =———————~ ~ 6,625.10`"`].s. 
Ạ  ấh sa 4) 
SUY Ta : A== -eU, ~4,02.10J ; Ản= c „0,494 ụm. 


b) Ta thấy 2: < 4q, vậy có hiện tượng quang điện. 
Số phôtôn đập vào catôt mỗi giây : 


__ởA l8 
Nạ =”— = TS = Tv- x 6,25.10 phôtôn. 


Ä 


~—~— 


Số êlectron bật ra khỏi catôt : M. = — ~ 1,25.10!5 electron. 


tụ 


N 
Hiệu suất lượng tử : H = —“* N_ = 0,2%. 
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7.29. Áp dụng công thức Anh-xtanh cho hai bức xạ Â và &% : 


hệ — may 
;HIEGEE.1 0S (1) 
TA. 


2° 2hc [ 1 l ) 
TT ca 7a llÀ v, 
DImax — Ù2 max % %b 
Thay số, ta được : m ~ 9,1.109!kg, 


b) Thay giá trị của vào phương trình (1), ta thu được : 


"-.~^..... 1 1 mu 
%Àb$ 4 2 Àbỳ Â 2h 
= Âq = °L— ~036.10 5m = 0,36 um. 


2,778.106 


c) Điện thế cực đại trên tấm kim loại cô lập do mất quang êlectron đạt 
được khi độ lớn thế năng của điện thế đó tại mặt kim loại đúng bằng động 
năng ban đầu cực đại của êlectron vừa bay ra : 


mu? 


_#W_ngy = Ba 


2 
Mật khác, bước sóng 2 của ánh sánÿ kích thích liên hệ với 4¿ và “max, 


2 
theo công thức : 
he — he mun„ — he _ he 11 2V. 
nu” “ân. HN Ạ hẹ 


Thay số, ta được : 2 ~ 0,1926 lim. 
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7.309. 


7.31. 


a) Áp dụng công thức Anh-xtanh cho hai bức xạ đó (với 0; = 2U\) : 


mUI 


2 
T= 2 +A:hh =4 L+A 


Ẩ “ở 
với Ä = 0,405 im ; ƒ; = 16.102 Hz. 
h( Ác = 
Suy ra: A= 3ã - 5) = 3.10 12 J, 
2 


Kí hiệu AU, là độ tăng hiệu điện thế hãm và biết eU„ = “— ta có : 


¿Ùn lên 


Ầ 


Suy ra : £đ(Ú„, + ADn) = hJb - A. 


báo 

% 

b) Số êlectron bật ra từ catôt mỗi giây : 
n= = = 5.1015 hạt 


Số phôtôn tới đập vào catôt : 


Từ đó : AU, -2|5 ~ Ì- 3,56 V. 


N= Fì = 10! hạt (với Ở là hiệu suất lượng tử, H = 5%). 


Công suất bức xạ : 22) = W = 0,40 W ; 2, = Nhƒ, = 1,06 W. 


“ 


2 
a) Ta có : => = £ÙI, — Đgmay = = = 6,5.102 m/s. 


b) Áp dụng công thức Anh-xtanh : 


2 
he U 
XS LUE- TH = Ä*+£Ùy 
hc ~19 
suy ra: A =——-— eÙy, = 3,048.10” “] ~ 1,905 eV. 


Â 
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CAN Z⁄) 
Tacó: lạ = Ne, với N= =—. 
c) Ta có bh e, VỚI : le 
Z*31c 
S : lìh => “0,61 A. 
UY Ta >~" 61 
mUa 15 
7.32. a) WA = . = eU =3,2.10)3 J. 
cŨ 18 
b) Juạy = Wạ = eU => fmạy =—T— = 48.10” Hz 
q _Ne 
ƒ=—=—_—>~lÌ ' 
lộ) PM. 6 mÁ 
7.33. a) Ta có : 
đị =— = 2,46715.1015 Hz ; f =— = 4,51123.105 Hz 
Ái Sa 
!a =—— = 1,5999.1012 Hz ; Ì =— =2,3405.10! Hz 
Sa %s 
Í =—— = 2,1421.10 Hz 
Ã 
b) Theo thuyết Bo 
_ _Es-Èu 
mm he 
Ta có : s S2: E2) : Ti mS 
h he 2 hc 
1 _hạ-H, II H-È:ị, 1l  h-b 
Â⁄a 5 hc Í 4ã ` he ' l %ka = he 
Từ đó suy ra bước sóng của hai vạch quang phổ thứ hai và thứ ba của dãy 
Lai-man : 


Ki... =— +—— =09,74959.105 (mT}) 
Ân he *%+ #2 


= Âa¡ = 0,10257 nm. 


I E¿ — Eị | | 1 6 “xa~l 
¬ =——+t——+—— ~ l0,28289.10” (m' ) 
4án hc Ã43 Ä32 4a 


> ¿¡ ~ 0,09725 nm, 


Bước sóng của các vạch Hạ, H,, Hạ của dãy Ban-me là : 
Eụ - E S 
+! -24—54~-1 ¿1 ~2065705.105 (m Ù) 
S2 he 34a 2a 


= Â¿¿ ~ 0,48613 um. 


Í Es - E; 1 ] 6z. 
Gan =——+—— = 2,3039.10” (m"`) 
Âs¿ he À3 2g; 


=> %s; = 0,43405 um. 


1L _5S-l;_ |, Ì _2 437986.1056(m ) 


mm h€  Âss Âay 
= Âs; = 0,41017 um. 
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Chương VIII 
SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP 


At 
Af = n = 1,25 Ai. 


Chạy chậm hơn : 0,25A/¿ = 5 phút = 300 giây. 
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Chương IX 
HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 


9.4. A. 9.2... 8.3.C: 9.4. A. 9.5. A. 9.6. Œ. 9.7.B. 
9,8. D. 9.9... 9.10.D. 911B 9.12.D. 9.13.A. 
9.14. a) Ta có: Z= 27; A=60 >NW=A~Z =3. 
Hạt nhân côban có 27 prôtôn và 33 nơtron. 
Độ hụt khối : Am = Zmy + (A ~ Z)Pta — ụn 
với mụn = 55,940u ; my = 1,007276u ; mạ = 1008665 u. 
Ta tính được độ hụt khối : 
Am = 4,542397u = 7,543.10?”kg 
Năng lượng liên kết : 
My = Am.cˆ x 4228,9 MeV = 6,766.10 10 J 


b) Lượng côban còn lại : ư = mạe *t, với lộ Hô Sóc đà 0° ngày ”. 
“ T 1913 : 


Sau một tháng lượng côban còn lại : 


ke Gốc 22206210 240 32 0,989 = 98,9% 
Họ 
Phần côban bị phân rã sau một tháng : 100% — 98,9% = 1,1%, 
c) Phương trình phản ứng : 
3Co —> 2X+ 1e + hƒ +ộỹ 
trong đồ 5ƒ là năng lượng của tỉa 7. 
Áp dụng định luật Bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích ta có : Z = 28 ; 
A = 60. Đây là hạt nhân ẴSNi. 
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Phương trình phản ứng đây đủ : 
{Co — SẠNi +  e + hƒ + QP 


9.15.'Lượng #ÍNa còn lại : 
0,693 


m = mạc ^', với Â = = 0,0462(giờ)Ì ;r= 1 giờ 


Phần hạt nhân “Na còn lại sau một giờ : 


-* ~¿*' ~0,9548 = 95,48% 
Họ « 


Phần hạt nhân “Na bị phân rã sau một giờ : 100% — 95,48% = 4,52%. 


NẠm 


1ug đông vị “Na có: N = = 2,51.10Ì5 nguyên tử. 


Mỗi hạt nhân * Na bị phân rã phóng ra một hạt Ø@”. Số hạt Ø được giải 
phóng sau một giờ bằng số hạt nhân “Na bị phân rã sau một giờ : 
2,51.10!5.4,52% ~ 1,134.10!” hạt. 
9.16. a) Đối với phản ứng (1) : 
0B+ 2X  ;He + ŸBe 
Áp dụng các định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích, ta có : 
I10+A=4x+8S=A=2 
3+2=2+4=Z=l 


Vậy X là hạt nhân đơtert TD: 
— Tương tự với phản ứng (2), ta lại có : A =4; Z = 2. 
Vậy X là hạt z, hay hạt nhân heli 2He. 
— Tương tự với phản ứng (3), ta có : Á = 1; Z= I. 
Vậy X là hạt prôtôn IH. 
b) Xét phản ứng (2), ta có : 

W = [mạ + my — mục — mgạÌc 


= 0,002554u.c? = 0,002554.931 = 2,38 MeV >0 
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9.17. 


9.18. 


9.19. 


Đây là phản ứng toä năng lượng. 
Xét phản ứng (3), ta có : 
W =[ma + my — mạ — mục |c? 
= -0,001720u.eˆ = —0,001720.931 = —l,6 MeV < 0 
Đây là phản ứng thu năng lượng. 
a) Hạt nhân pôlôni có Z = 84 prôtôn và M= A-— Z= 210 ~ 84 = 126 nơtron, 


b) Áp dụng định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích cho phân rã 
phóng xạ pôlôni ta có phương trình phản ứng : : 


34 Po —> 2H€ + 20°Pb 
©) Độ hụt khối : 

Am = mpc — (mpạ + m„) = 0,006355u 
Năng lượng cực đại toả ra : 

W = Am.cˆ = 5,92MeV z 9,46.10”13) 


Khối lượng rađôn phóng xa còn lại sau ? = 15,2 ngày là : 
_ _ mọ _ 6,25m 
mè = (100 33.75)-TnD ˆ “Tqo 
( 
m ] - í 
k —— = — T = — = 
Suy Ta : 162 l6= 4. 


Vậy : T = h = 3,8 ngày. 
Số nguyên tử rađôn phóng xạ còn lại sau £ = 15,2 ngày là : 


m 
Độ phóng xạ H của lượng rađôn còn lại là : 
H=AN= 0,693 LƯU 
BẠN hen Ấy 
& 6,25 a-3 : 1Í 
Với m = Tọo 10 8 :T=3,8.86 400 s, ta có : H ~ 36.10 Ba. 
10.1073 : 
5) Tạ 68: 01C set cụ => Â; =2In10. 
Pọ 1 10 
Với Â = . Suy ra f = 9l7 ngày. 


I15 


b) Phương trình phân rã : 
2 0Po — 2He +*22 Pb 
Am = [209,9828 — (205,9744 + 4,0026)]u = 0,0058u 
Năng lượng toả ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã : 
W = Am.c? = 5,4 MeV. 
Sồ hạt nhân pôlôni trong l0 mg : 
N =—NẠ =2.873.10)' hạt 
Năng lượng tổng cộng toả ra khi 10 mg pôlôni phân rã hết : 
W„ = NW = 155.10?) MeV = 2,48.107J 
c) Kí hiệu Mạ, 7, và Wạ,; 7; tương ứng là động năng và động lượng của 
hạt # và của hạt nhân con (chì), ta có : 
W\ = Wa, + Đà, (1) 
Bị + ñy =Ũ= Dị = P | (2) 
2 
Biết Wạ = mê từ (1) và (2) ta tìm được : 
— 206 w _ 206 
đc 206+4 * 210 
Wạ, =W, - Wạ, = 0.03.1022MeV ~ 0,05.1Ở J 
Tốc độ hạt # và hạt nhân con : 


Wạ = 152.102) MeV = 2,43.10”J 


2W; 
ỦỊ = : 


~ 255.107 m/S ; Uy ~ 5.10” m/s 


fty 
đ) Độ phóng xạ ban đầu của 1 mg pôlôn! : 
0,693 m 


Với T = 138 ngày = 138.86 400 s ; Á = 210 ; m = 1 mg = 10 Ủg, ta có : 
= Hạ ~ I,67.10!'Bq | 

-ạ — H 
Độ phóng xạ của nó §au thời gian: H = Hạe SÉ= —= 


: T 
Sau khoảng thời gian í¡ = 17,25 ngày = _ =? thì : z 


I16 


_ kiÍU = I1 
H =—® ~1,53.10!'Bq 


28 
Sau khoảng thời gian r; = 34,5 ngày = = = - thì : 
H =—Ƒ ~I,4.10''Bq 
24 
Sau khoảng thời gian / = 69 ngày = s = T thì : 
H= 1o ~ 1,18.10!!1Bq 
n 


e) Sau thời gian / = 6 624 giờ = 276 ngày = 27, tức là sau hai chu kì bán rã 
thì khối lượng của khối chất pôlôni còn lại bằng : 


Số hạt nhân pôlômi còn lại là N (có trong 2,5 mg) liên hệ với độ phóng xa 
H theo hệ thức H = ÂN. Suy ra : 


_H_ HT 
_ 4 0,693 

4,17.10!1.3 312.3 600 [8 
“..= 7,17.10!# hạt nhân 


Từ đó khối lượng của một hạt nhân pôlôn! là : 


mpy = H ~ 3,49.107?2kg 


Biết —“# = Kha , ta tìm được khối lượng của một hạt œ là : 


_ 4 
œˆ 210 
Trong 2,5 mg pôlônm có N hạt nhân. Vì vậy, trong 1 mol LUNGG tức 210 g 
pôlôm có số hạt nhân là : 


717.1018210 
25.103 
Đó chính là số A-vô-ga-đrô. 


—_ mpạ = 6,65. 10 “kg 


~ 6,02.10? hạt nhân 
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10.1. 
10.5. 


10.6. 
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Chương X 


TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ 
D. 102.C. 103.D, :1604.C. 
Ta có : 
_. =2 m _ 
U=H4= 177.10 Than ảnh sáng sáng .8,73 năm ánh sáng, suy ra 0 = 0,148 m/s. 


a) Áp dụng hệ thức Anh-xtanh : AE = Am.c”, với AE = Ø?t và r= 365.24.3 600 (s). 
Từ đó, ta tìm được : Am = 1,37.1017 kg/năm. 

Phân khối lượng Mặt Trời bị giảm mỗi năm bằng ^^”, với 
M = 1,99.100 kg, 

Từ đó : „ ~ 6,88.10””° (tỉ lệ này là nhỏ không đáng kể). 


b) Số hạt nhân heli được tạo thành trong 1 năm là : 
_ năng lượng bức xạ của Mặt Trời trong một năm 
_ năng lượng toära sau một phản ứng tổng hợp 


hay n=2,93.10® hạt. 
Khối lượng hạt nhân heli được tạo ra trong 1 năm : 
mụ = NG (g), với Nạ = 6;022.10?3 hạt/mol 
A 
hay mạ, = 9,73.1018kg, 


Lượng hiđrô tiêu hao hàng năm : Tụ, = mụy, + Am = 9,867.10!8 kg. 


11.1. 


11.2. 


BÀI TẬP THỰC HÀNH 


Hai lon hình trụ lăn không trượt trên 


mặt phẳng nghiêng (Hình 11.1G). 
Chuyển động của mỗi lon có thể 
phân tích thành hai chuyển động : 
Chuyển động tịnh tiến của trọng 
tâm như một chất điểm mang toàn “ 
bộ khối lượng của lon và chuyển _——= 
động quay của lon quanh trục đi qua Hình 11.1G 

trọng tâm và vuông góc với chiều 


=\! 


dài của mặt phẳng nghiêng. 
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho chuyển động của mỗi lon, ta có : 
sả Xry? 
mạh = 2 lØŸ + 5m0 Œ) 
với  h=hinø @= = u=42al @) 
Thế (2) vào (1), ta được : 
gsin 
L 1 
lá 
mr? 


Vì m và r của hai lon như nhau, nhưng 7 của lon có ba thanh sắt ở sát trục 
nhỏ hơn 7 của lon có ba thanh sắt ở xa trục hơn nên lon này có gia tốc lớn 


hơn. Do £ = Ằ nên lon này sẽ tới đâu dưới của mặt phẳng nghiêng trước 
lon có ba thanh sắt ở xa trục hơn. Thí nghiệm xác nhận điều dự đoán này. 


Bulông chuyển động trên đường 
tròn. bán kính r quanh trục nằm 
ngang dưới tác dụng của lực hướng 
tâm là hợp lực của các lực căng Ï¡, 
là và trọng lực P tác dụng lên 
bulông (Hình 11.2G). Momen của 
hợp lực đối với trục quay M = 0 nên Hình 11.2G 
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11.3. 


11.4. 


11.5. 


(20 


momen động lượng của bulông đối với trục quay L = lø@ = mứr œ0 được 
bảo toàn. Trong thời gian ngắn, coi như không có tổn hao do ma sát. 

Trong khi bulông đang chuyển động tròn quanh trục nằm ngang, niếu ta 
đưa hai tay ra xa nhau hơn thì r sẽ giảm đi nên ø sẽ tăng lên, bulông sẽ 
chuyển động tròn nhanh hơn. Ngược lại, nếu đưa hai tay lại gần nhau hơn 
thì r sẽ tăng lên và ø sẽ giảm đi, bulông sẽ chuyển động tròn chậm hơn. 
Hướng dẫn giải : Dùng kiến thức về momen quán tính. 

Có thể bạn Hùng đã làm như sau : 

— Dùng tấm bìa cứng làm một mặt phẳng nghiêng. 

— Đặt hai quả cầu cạnh nhau trên đỉnh dốc rồi thả cho tự lãn xuống đốc. 

— Sẽ thấy một quả lăn nhanh hơn quả kia. 

Từ đó, bạn Hùng kết luận quả cầu lăn nhanh hơn là quả cầu nhôm, quả kia 
làm bằng đồng. 

Giải thích : 

Hai quả cầu cùng lăn không trượt, trong đó phải có thành phân chuyển 
động tròn. Mà trong chuyển động tròn, đại lượng quyết định gia tốc không 
phải là khối lượng mà là momen quán tính. 

Tuy hai quả cầu cùng khối lượng và kích thước bên ngoài, nhưng do 
khối lượng riêng của nhôm nhỏ hơn đồng nhiều nên lớp vỏ nhôm của quả 
cầu nhôm.sẽ dày hơn. Do đó momen quán tính của quả cầu nhôm nhỏ hơn 
của quả cầu đồng. Vì vậy quả cầu nhôm lăn xuống nhanh hơn (xem thêm 
lời giải bài 11.L). 

Mặc dù điều kiện ban đầu của dao động của hai con lắc gần như nhau 
(khối lượng gần bằng nhau, chiều dài hai con lắc như nhau, góc lệch ban 
đầu như nhau) nhưng con lắc có lắp cốc có diện tích bề mặt lớn hơn nên 


chịu lực cản của không khí lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, dao động của nó tắt 
dần nhanh hơn và chu kì cũng bị thay đối. 


Ví dụ : Nếu bulông có khối lượng khoảng 200 g thực hiện được khoảng 
200 dao động toàn phần trong 6 phút thì khi lắp cốc, nó chỉ thực hiện được 
khoảng 85 dao động toàn phần trong 3 phút. 

Khi dùng ngón tay búng vào đoạn nan hoa 1, đoạn nan hoa này sẽ dao 
động. Dao động của đoạn nan hoa 1 được truyền qua thanh gỗ tới các đoạn 


11.6. 


11.7". 


11.8”. 


nan hoa 2, 3, 4 và làm cho các đoạn này cũng dao động cưỡng bức. Khi ta 
búng vào đoạn nan hoa 1 có tần số riêng bằng tần số riêng của đoạn 4 thì 
xảy ra hiện tượng cộng hưởng dao động. Các đoạn này sẽ dao động với 
biên độ lớn nhất và làm đổ mũ giấy đội trên đoạn 4 mà các mũ khác không đồ. 
Hướng dân giải : Dùng quy luật dao động của con lắc đơn. 

— Tạo con lắc đơn : lấy cuộn chỉ làm vật nặng và sợi chỉ làm dây treo. 

~ Dùng đồng hồ đo chu kì con lắc đơn, rồi tìm ra độ dài dây treo để lấy đó 
làm thước dây đo độ dài. 

- Dùng cuộn chỉ đo độ dài các cạnh ø, b của căn buồng, rồi so sánh với 
thước dây đã tạo ra ở trên. 

— Tính diện tích lớp học Š = ab. 

Hướng dẫn giải : 

— Hai âm thoa dao động với tân số gần bằng nhau, để gần nhau nên không 
khí sẽ có dao động tổng hợp. 

— Ban đầu có thể coi như hai dao động cùng tân số, nhưng có chênh lệch 
nhỏ về pha. 

- Độ lệch pha cứ tăng dần do tích luỹ từ độ lệch của mỗi chu kì. 

— Tất yếu sẽ dẫn tới có lúc xảy ra ngược pha, có lúc xảy ra đồng pha. 

— Kết quả là nghe thấy dao động tổng hợp lúc to lúc nhỏ theo một chu kì 
lớn hơn nhiều so với chu kì của mỗi dao động riêng. Hiện tượng đó gọi 
là phách. 

Hướng dân giải : Vận dụng kiến thức về hiện tượng phách. 

— Treo hai con lắc cạnh nhau, cùng độ cao. 

~ Thả cho hai con lắc dao động với cùng biên độ và pha ban đầu. 


~ Giả sử ta thấy con lắc 4 dao động nhanh hơn một chút thì sẽ thấy hai con 
lắc đao động với độ lệch pha tăng dần. Đến một lúc nào đó thì hai con lắc 
lại dao động cùng pha. 


- Đếm số dao động của con lắc A kể từ khi đồng pha đến lần đồng pha 
kế tiếp. 

— Từ đó tính được chu kì của con lắc B theo A : #Ta = (T— LÝTp 

Trong đó n là số đao động của Á mà ta đếm được, 7a là chu kì của con 
lắc A đã cho, (w — 1) là số dao động của Ö. 
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11.8. Hướng dân giải : Vận dụng kiến thức về truyền sóng. 


— Vì ban đầu mặt hồ yên tĩnh nên nó chỉ lay động khi hòn đá đã rơi xuống 
và tạo thành sóng mặt lan truyền vào bờ. 


- Dùng đồng hồ đo thời gian /¡ : từ khi hòn đá chạm nước đến khi gợn 

sóng đầu tiên chạm bờ. 

~ Đo thời gian í¿ ứng với số lần sóng chạm bờ lần thứ n mà ta đếm được. 

~ Dùng thước thẳng đo 4, khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp ở 

gần bờ. 

Từ đó suy ra : - Tần số sóng ƒ = = 
2 


— Tốc độ truyền sóng 0u = ƒ4. Kết quả có khoảng cách x = 0í. 


11.10. Hướng dân giải : Vận dụng kiến thức sóng đừng, cộng hưởng. 


— Khi rốt nước, nước rơi va chạm vào nước trong phích tạo ra dao động, 
dao động truyền qua khối không khí trong phích tạo thành sóng âm. 


~ Nguồn âm này là một tạp âm, nên có rất nhiều tân số khác nhau. 


— Cột khí trong phích có thể tạo thành sóng âm dừng với bước sóng âm cơ 
bản bằng 4 lần độ dài cột khí. 
— Khi nước càng đầy, cột khí càng ngắn thì âm có bước sóng càng ngắn, 


tức là tần số càng cao. Kết quả, ta nghe thấy âm thanh cao dần cho đến khi 
nước đầy phích. 


11.11. Thực chất Héc đã làm thí nghiệm với một máy Rom-cop mà hiện nay rất 
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nhiều trường phổ thông đã có. Khi đóng khoá điện phía trên K ¡ (Hình 11.10), 
dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây sơ cấp (ít vòng) của cuộn Rom-cop, lõi sắt 
của cuộn dây bị-nhiễm từ và hút thanh sắt dẫn điện làm ngắt mạch điện từ 
bộ pin, lõi sắt mất từ tính và không hút thanh sắt dẫn điện làm cho mạch lại 
đóng kín. : 

Hiện tượng tiếp điễn liên tục khiến cho dòng điện sơ cấp lúc có, lúc không, 
biến thiên liên tục. Theo quy luật cảm ứng điện từ, ở cuộn thứ cấp (rất 
nhiều vòng dây) sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng khá lớn cỡ 10V và 
xảy ra hiện tượng phóng tia lửa điện giữa bai quả cầu. Tại vùng tia lửa điện 
xuất hiện, có điện từ trường rất mạnh và lan truyền tới các máy thu sóng 
điện từ đặt cách đó khoảng 50 m. 


11.12. Hai chỗ sai là mạch chọn sóng LC bị đoản mạch (Hình 11.11) sẽ không thu 
được sóng ; nguồn điện mắc sai cực (+), (—) , tranzito không khuếch đại 
được, thậm chí các lớp chuyển tiếp bán dẫn bị hỏng. 


11.13. Hướng dẫn giải : Vận dụng tương tác giữa từ trường và đòng điện. 


— Đưa nam châm lại gần bóng đèn sao cho đường sức gần vuông góc với 
sợi đốt. 

— Nếu thấy sợi đốt rung mạnh lên thì dòng điện là đòng điện xoay chiều. 

~ Nếu không thấy rung thì dòng điện là dòng điện không đổi. 

Giải thích - 

— Từ trường của nam châm tác dụng lên sợi đốt có đòng điện chạy qua. 


Nếu là dòng xoay chiều có chiều thay đổi liên tục thì lực tác đụng cũng sẽ 
đổi chiều liên tục và làm sợi đốt bị rung. 


11.14. Hướng dẫn giải : Vận dụng đặc điểm của vôn kế và của ampe kế. 


- Nhận xét : cuộn dây để đo 7 có điện trở nhỏ, tương tự điện trở của một 
ampe kế, còn cuộn dây để đo U có điện trở lớn hơn nhiều. 


— Đánh dấu bốn điện cực là 1, 2, 3, 4. 


— Dùng một sợi dây, nối một điện cực bất kì vào một dây điện nguồn (ví dụ 
cực Ì). 


— Dùng hai dây còn lại nối vào bóng đèn, ta gọi là hai dây a, b. 
~ Nối a vào dây nguồn còn lại, chạm b vào lần lượt với ba điện cực. 


Nếu điện cực nào đèn sáng thì cực đó là cùng cuộn đây với cực đã nối trực 
tiếp với đây nguồn. Lúc đó bóng đèn đã mắc nối tiếp với cuộn dây. 


- Sau đó, mắc nối tiếp đèn với từng cuộn dây, cuộn nào đèn sáng hơn thì 
đó là cuộn đo 7, còn lại là cuộn đo Ù. 


11.15. Hướng dẫn giải : Vận dụng công thức máy biến áp. 
- Để hở mạch thứ cấp, mắc cuộn sơ cấp vào nguồn xoay chiều. 
~ Dùng vôn kế đo điện áp sơ cấp ¡ và thứ cấp Ù;. 
— Cuốn sợi dây dẫn nhỏ quanh lõi từ của máy biến áp khoảng 10 vòng. 
~ Dùng vôn kế đo điện áp hai đầu cuộn dây ta vừa cuốn, đo được . 
— Ta sẽ có Ù; ứng với 10 vòng, từ đó tính được số vòng ứng với ¡ và Ua. 
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11.16. Nướng dân giải : Vận dụng hiệu ứng hoạt nghiệm. 


— Đèn ống thắp sáng bằng nguồn điện xoay chiều 50 Hz phóng điện qua 
chất khí, nên không phát sáng liên tục mà tắt rồi sáng 100 lần trong 1 giây. 
— Khi nhìn cánh quạt đang quay đều dưới ánh sáng đèn ống, sẽ có ba 
khả năng : 

+ Nếu các cánh quạt đổi vị trí 100 lần trong 1 giây thì ta sẽ thấy hình như 
các cánh quạt đứng yên. 

+ Nếu nhiều hơn 100 lần một chút thì ta sẽ thấy quạt quay đúng chiều 
nhưng chậm. 

+ Nếu ít hơn 100 lần một chút thì ta sẽ thấy hình như quạt quay ngược. 

— Khi dùng ánh sáng của đèn sợi đốt thì không có hiện tượng trên, vì đèn 
sợi đốt có quán tính nhiệt lớn, do đó ánh sáng phát ra gần như liên tục, mặc 
dù điện nguồn là xoay chiều. 


11.17. Hướng dẫn giải : Vận dụng đặc tính của dòng điện xoay chiều là luôn gây 


ra một từ trường biến đổi ở vùng xung quanh. 

a) Đặt bên cạnh cáp điện khung dây có nhiều vòng sao cho mật phẳng 
khung dây song song với cáp điện. 

- Nối khung dây với một ampe kế xoay chiều nhạy, ampe kế sẽ cho biết 
đòng điện cảm ứng trong khung đây. 

b) Nếu trong cáp là dòng điện một chiều thì không dùng được cách đo này. 


Vì khi đó từ trường của dòng điện là từ trường không biến thiên theo 
thời gian. 


11.18. Hướng dẫn giải : Vận dụng tương tác giữa từ trường của Trái Đất với từ 
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trường của khung dây có dòng điện chạy qua. 
~ Dùng dây đồng quấn thành khung dây tròn, cứng. 


— Xuyên hai đầu khung dây qua miếng xốp, không để tiếp xúc nhau, mỗi 
đầu dây nhô ra khoảng 5 cm. 


— Cao sạch lớp sơn cách điện của hai đầu dây, sau đó một đầu nối với một 
miếng kẽm nhỏ, còn đầu kia để nguyên dây đồng. 


— Pha muối vào nước tạo thành dung dịch điện phân. 


— Thả khung dây đã gắn trên tấm xốp vào cốc nước muối sao cho hai đầu 
dây ngập trong dung địch điện phân, và khung nổi không chạm vào cốc. 

— Đợi khung ổn định, mặt phẳng của khung bị định hướng vuông góc với 
kinh tuyến từ của Trái Đất. 

Giải thích : 

— Nước muối với hai cực đồng, kẽm đã tạo ra một pin cung cấp đòng điện 
qua khung dây và tạo ra từ trường của khung đây. 


— Từ trường của Trái Đất tương tác với từ trường khung dày làm cho khung 
bị định hướng như một kim nam châm. 


441.19. Ảnh của ngọn lửa nến hoặc của dây tóc bóng đèn qua lãng kính nước 
(được tạo bởi mặt gương và khối nước trên mặt gương) gồm nhiều đải màu, 
đải đỏ nằm ở dưới và dải tím nằm ở trên. Khi điều chỉnh độ nghiêng của 
gương tới một giá trị thích hợp thì ta nhìn thấy ảnh này. 


41.20. Do hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng qua một khe, ta quan sát thấy một hệ 
vân sáng tối xen kẽ, đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm. Vân sáng 
trung tâm là sáng nhất, còn các vân sáng khác thì mờ dân. Bề rộng của vân 
sáng trung tâm lớn hơn bề rộng của các vân sáng khác. 


41.21. Do hiện tượng giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng và vì ánh sáng trắng là 
tập hợp của vô số các sóng ánh sáng đơn sắc khác nhau, khoảng vân phụ 
thuộc vào bước sóng ánh sáng nên ta sẽ quan sát thấy nhiều hệ vân giao 
thoa chồng chập lên nhau một phần của các sóng ánh sáng đơn sắc. Đặc 
biệt, ta thấy rõ hệ vân giao thoa của sóng ánh sáng đỏ. 


Nếu ta lần lượt đặt tờ giấy bóng kính màu đỏ, màu xanh và màu tím vào 
khoảng giữa ngọn lửa của cây nến và khe Y-âng thì ta chỉ quan sát được hệ 
vân giao thoa của sóng ánh sáng có màu tương ứng. 


11.22. Hướng đân giải : 


— Bạn Bình đưa nam châm lại gần màn hình tivi, quan sát xem hình bị lệch 
về hướng nào (ví dụ lệch lên phía trên). 


— Biết màn hình tivi phát sáng nhờ tia điện tử đập vào. Từ đó suy ra chiều 
dòng điện đi từ phía màn hình đến đuôi đèn hình. 


— Áp dụng quy tắc bàn tay trái sẽ xác định được chiều từ trường và suy ra 
cực của nam châm. 
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11.23”. Từ Hình vẽ 11.3G, ta thấy quỹ 
đạo của hạt ø (đường cong 1) có 


(đường cong 2). Phương trình quỹ 
đạo có dạng y = kx”. So sánh các ““=...= 
giá trị yị, y; tại cùng một toạ độ x, 
ta thấy tỉ số hai đoạn thẳng 


độ cong lớn hơn của êlectron C15. I 


Hình ?11.3G 
3L > 2. Từ đó, suy ra : 
32 
&ị 
—->2 (1) 
L 
~- : . ở l3 F 
— Từ lí thuyết, ta viết các phương trình : x = Đạf ; y= ai 1". PH : 
2 
W= —= t F= qE cho mỗi hạt. 
Từ đó, ta có : 
#\ W 
-L ~2_ 2 5 
TA M @2) 


Từ (1) và (2), suy ra: W{ < M2. 
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Phần một : 


Chương Ï : 
Chương ll : 
Chương II : 
Chương IV : 
Chương V : 
Chương VI : 


Chương VII : 
Chương VIII : 


Chương IX : 
Chương X : 


MỤC LỤC 


ĐỀ BÀI 
Động lực học vật rắn 
` Dao động cơ 
Sóng cơ 


Dao động và sóng điện từ 
Dòng điện xoay chiều 

Sóng ánh sáng 

Lượng tử ánh sáng 

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp 
Hạt nhân nguyên tử - 

Từ vi mô đến vĩ mô 


Bài tập thực hành 


Phần hai : 


Chương l : 
Chương II : 
Chương l!Ï : 
Chương IV: 
Chương V: 
Chương VI : 


Chương VII : 
Chương VIII : 


Chương !X : 
Chương X : 


HƯỚNG DẪN, LỜI GIẢI VÀ ĐÁP SỐ 
Động lực học vật rắn 

Dao động cơ 

Sóng cơ 

Dao động và sóng điện từ 
Dòng điện xoay chiều 

Sóng ánh sáng 

Lượng tử ánh sáng 

Sơ lược về thuyết tương đối hẹp 
Hạt nhân nguyên tử 

Từ vi mô đến vĩ mô 


Bài tập thực hành 


Trang 


I04 
112 
113 
118 


119 
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Chịu trách nhiệm xuất bản 


Biên tập lần đầu : 

Biên táp tái bản : 

Biên tập kĩ thuật : 

Trình bày bìa và minh hoa : 
Sứa bản ín : 


Chế bản : 


:_ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 


Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THẢO 


NGUYÊN TIẾN BÍNH - ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 
PHẠM ĐÌNH LƯỢNG 

ĐINH XUÂN DUNG - NGUYÊN NAM THÀNH 
LƯƠNG QUỐC HIỆP 

PHAM ĐÌNH LƯỢNG 


CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP VẬT LÍ 12 - NÂNG CAO 
Mã số: NB206T0 


In 10.000 cuốn (QĐ36BT) khổ 17 x 24cm. In tại Công ty cổ phần In Phú Thọ. 
Số in: 549. Số xuất bản; 01-2010/CXB/6853-1485/GD. 
ln xong và nộp lưu chiếu tháng 3 năm 2010. 
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VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 12 


1. BÀI TẬP GIẢI TÍCH12 — ˆ 6. BÀI TẬP TIN HỌC 12 

2. BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 7. BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) 
3. BÀI TẬP VẬT LÍ 12 8. BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 

4. BÀI TẬP HOÁ HỌC 12 9. BÀI TẬP TIẾNG PHÁP 12 

5. BÀI TẬP SINH HỌC 12 10. BÀI TẬP TIẾNG NGA 12 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 12 - NÂNG CAO 


« BÀI TẬP GIẢI TÍCH 12 « BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) 
« BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 « BÀI TẬP ĐỊA LÍ 12 

« BÀI TẬP VẬT LÍ 12 « BÀI TẬP LỊCH SỬ 12 

« BÀI TẬP HOÁ HỌC 12 « BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 


Bạn đọc có thế mua sách tại 
® Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 
® Công ty CP Đâu tư vả Phát triển Giáo dục Hả Nội. 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 
® Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 23] Nguyễn Văn Cừ, Quận 5. TP. HCM. 
® Công ty CP Đâu tư và Phát triển Giáo dục Đả Nẵng, 1S Nguyễn Chỉ Thanh, TP. Đả Nẵng. 
hoặc các cửa hàng sách của Nhả xuất bản Giáo dục Việt Nam : 
~ Tại TP. Hả Nội : 187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiên 
3Š Hàn Thuyê 2E Kim Mã; 14/3 Nguyễn Khánh Toản. 
~ Tại TP. Đà Nẵng 7Ñ Pasteur ; 247 Hải Phòng. 
Tại TP. Hỗ Chỉ Minh : _ 104 Mai Thị Lựu ;2A Đinh Tiên Hoàng, Quận l ; 
240 Trần Binh Trọng ; 23I Nguyễn Văn Cừ. Quận 5 : 
Š Bình Thới, Quận II. 
~ Tại TP. Cần Thơ : Š⁄S Đường 30⁄4. 
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